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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động xuất nhập 

khẩu đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt, 

cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của thương mại quốc tế, nhu cầu vận chuyển và logistics 

ngày càng trở nên thiết yếu, góp phần kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu và nâng cao năng 

lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Trong lĩnh vực logistics, hoạt động nhập khẩu hàng hóa nguyên container (FCL 

- Full Container Load) ngày càng phổ biến nhờ tính hiệu quả trong vận chuyển, khả năng 

bảo quản hàng hóa tốt và tối ưu chi phí. Đối với các mặt hàng thực phẩm động vật đông 

lạnh, quy trình nhập khẩu lại càng đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ do liên quan trực tiếp 

đến an toàn thực phẩm, kiểm dịch động vật và các quy định của cơ quan quản lý nhà 

nước. 

Hiện nay, cùng với nhu cầu tiêu dùng thực phẩm đông lạnh ngày càng tăng, khối 

lượng nhập khẩu các mặt hàng này vào Việt Nam cũng không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, 

thực tế cho thấy quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh tại nhiều doanh 

nghiệp logistics vẫn còn tồn tại những hạn chế như: thủ tục hành chính phức tạp, thời 

gian xử lý chứng từ và thông quan kéo dài, sự phối hợp giữa các bên liên quan chưa 

đồng bộ, dễ phát sinh chi phí lưu container, lưu bãi và ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng. 

Bên cạnh đó, các yêu cầu về chuyển đổi số, tiêu chuẩn kiểm dịch và quy định quản lý 

chuyên ngành ngày càng khắt khe cũng đặt ra nhiều áp lực đối với doanh nghiệp logistics 

trong việc nâng cao hiệu quả quy trình nghiệp vụ. 

Do đó, việc nghiên cứu và đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng 

thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container không chỉ mang ý nghĩa thực tiễn đối 

với doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ logistics, giảm chi phí, 

tối ưu thời gian xử lý và tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc 

tế. 

Xuất phát từ tính cấp thiết đó, cùng với quá trình tìm hiểu và thực tập tại Chi 

nhánh Công ty TNHH Melody Logistics, tác giả nhận thấy việc nghiên cứu và hoàn 

thiện quy trình nhập khẩu hàng thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container là cần 

thiết và có ý nghĩa cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài: “Hoàn 
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thiện quy trình nhập khẩu hàng thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container của Chi 

nhánh Công ty TNHH Melody Logistics tại Đà Nẵng” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu, phân tích và đề xuất giải pháp nhằm 

hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container 

tại Chi nhánh Công ty TNHH Melody Logistics tại Đà Nẵng. 

Các mục tiêu cụ thể bao gồm: 

• Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến hoạt động logistics, quy trình nhập khẩu 

hàng hóa và các quy định về kiểm dịch động vật trong hoạt động nhập khẩu. 

• Phân tích và đánh giá thực trạng quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông 

lạnh nguyên container tại Chi nhánh Công ty TNHH Melody Logistics tại Đà 

Nẵng. 

• Xác định những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân trong quá trình thực hiện quy 

trình nhập khẩu. 

• Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật 

đông lạnh nguyên container , góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh 

nguyên container về Việt Nam tại Chi nhánh Công ty TNHH Melody Logistics tại Đà 

Nẵng. 

Phạm vi nghiên cứu: 

- Về nội dung: Tập trung nghiên cứu các bước trong quy trình nhập khẩu thực phẩm 

động vật đông lạnh , bao gồm thủ tục hải quan, kiểm dịch động vật và các nghiệp vụ 

logistics liên quan. 

- Về không gian: Nghiên cứu tại Chi nhánh Công ty TNHH Melody Logistics tại Đà 

Nẵng. 

- Về thời gian: Số liệu và thực trạng được thu thập và phân tích trong giai đoạn gần đây 

(ví dụ: từ năm 2021 đến năm 2024). 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện đề tài, tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 
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- Phương pháp thu thập dữ liệu: Thu thập dữ liệu thứ cấp từ báo cáo nội bộ của doanh 

nghiệp, tài liệu chuyên ngành logistics, các văn bản pháp luật liên quan đến kiểm dịch 

động vật và hoạt động xuất nhập khẩu. 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Phân tích các thông tin, dữ liệu thu thập được 

nhằm đánh giá thực trạng quy trình nhập khẩu tại doanh nghiệp. 

- Phương pháp so sánh: So sánh giữa lý thuyết và thực tiễn, cũng như so sánh giữa các 

giai đoạn để nhận diện những điểm còn hạn chế. 

- Phương pháp quan sát thực tế: Quan sát trực tiếp các hoạt động nghiệp vụ tại doanh 

nghiệp trong quá trình thực tập để hiểu rõ hơn về quy trình nhập khẩu thực phẩm động 

vật đông lạnh. 

5. Kết cấu khóa luận 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận được 

chia thành 3 chương: 

- Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên 

container trong hoạt động logistics. 

- Chương 2: Thực trạng quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên 

container tại Chi nhánh Công ty TNHH Melody Logistics tại Đà Nẵng. 

- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh 

nguyên container tại Chi nhánh Công ty TNHH Melody Logistics tại Đà Nẵng. 
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LỜI CẢM ƠN 

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học 

Kiến Trúc Đà Nẵng cùng toàn thể quý thầy cô khoa Kinh tế đã tận tình giảng dạy, truyền 

đạt kiến thức quý báu và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập tại 

trường cũng như trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp. 

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô chuyên ngành Logistics và 

Quản trị chuỗi cung ứng, đặc biệt là giảng viên hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo, định 

hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài: “Hoàn thiện 

quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container về Việt Nam của 

Chi nhánh Công ty TNHH Melody Logistics tại Đà Nẵng.” 

Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng toàn thể anh/chị nhân 

viên tại Chi nhánh Công ty TNHH Melody Logistics tại Đà Nẵng đã tạo điều kiện thuận 

lợi cho em trong thời gian thực tập, giúp em có cơ hội tiếp cận với môi trường làm việc 

thực tế, cung cấp thông tin và hỗ trợ em trong quá trình thu thập số liệu, tìm hiểu quy 

trình nghiệp vụ phục vụ cho bài khóa luận. 

Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình và bạn bè - những người luôn ở 

bên cạnh, động viên và hỗ trợ em cả về tinh thần lẫn vật chất trong suốt quá trình học 

tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. 

Do thời gian nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, bài khóa luận 

chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng 

góp quý báu từ quý thầy cô để bài khóa luận được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 



v  

MỤC LỤC 

PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................... i 

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................................ i 

2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................... ii 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................... ii 

4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................. ii 

5. Kết cấu khóa luận ....................................................................................................... iii 

LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................. iv 

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU .......................................................... x 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT........................................................................................ xii 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU THỰC PHẨM 

ĐỘNG VẬT ĐÔNG LẠNH NGUYÊN CONTAINER .................................................. 1 

1.1. Cơ sở lý luận về nhập khẩu hàng hóa........................................................................ 1 

1.1.1. Khái niệm về nhập khẩu hàng hóa ......................................................................... 1 

1.1.2. Các hình thức nhập khẩu hàng hóa ........................................................................ 1 

1.1.2.1. Nhập khẩu trực tiếp ........................................................................................ 1 

1.1.2.2. Nhập khẩu ủy thác .......................................................................................... 2 

1.1.2.3. Nhập khẩu tạm nhập tái xuất .......................................................................... 3 

1.1.2.4. Nhập khẩu gia công ........................................................................................ 4 

1.1.2.5. Nhập khẩu tại chỗ ........................................................................................... 4 

1.1.3. Hàng hóa nhập khẩu ............................................................................................... 5 

1.1.3.1. Khái niệm về hàng hóa nhập khẩu .................................................................. 5 

1.1.3.2. Đặc điểm của hàng hóa nhập khẩu ................................................................. 6 

1.1.3.3. Vai trò của hoạt động nhập khẩu ..................................................................... 7 

1.2. Cơ sở lý luận về thực phẩm động vật đông lạnh ..................................................... 12 

1.2.1. Khái niệm về thực phẩm động vật đông lạnh....................................................... 12 

1.2.2. Phân loại thực phẩm động vật đông lạnh ............................................................. 12 

1.2.2.1. Phân loại theo nguồn gốc động vật ............................................................... 12 

1.2.2.2. Phân loại theo mức độ chế biến .................................................................... 13 

1.2.2.3. Phân loại theo nhiệt độ bảo quản .................................................................. 13 

1.2.2.4. Phân loại theo mã HS trong xuất nhập khẩu ................................................. 13 

1.2.3. Đặc điểm của thực phẩm động vật đông lạnh ...................................................... 14 

1.2.3.1. Là nhóm hàng dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện bảo quản lạnh ....................... 14 



vi  

1.2.3.2. Có nguy cơ mang mầm bệnh và lây lan dịch bệnh động vật. ....................... 14 

1.2.3.3. Chịu sự quản lý chuyên ngành nghiêm ngặt ................................................. 15 

1.2.3.4. Phải đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc ................................................... 15 

1.3. Quy trình giao nhận hàng hóa ................................................................................. 15 

1.4. Các quy định pháp lý và hệ thống chứng từ ............................................................ 20 

1.4.1. Các quy định pháp lý liên quan ............................................................................ 20 

1.4.2. Hệ thống chứng từ trong nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh. .................. 21 

1.4.2.1. Hợp đồng ngoại thương (Sales Contract) ..................................................... 22 

1.4.2.2. Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) ................................................. 22 

1.4.2.3. Phiếu đóng gói (Packing List) ...................................................................... 22 

1.4.2.4. Vận đơn (Bill of Lading – B/L) .................................................................... 22 

1.4.2.5. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin – C/O) ............... 22 

1.4.2.6. Tờ khai hải quan ........................................................................................... 22 

1.4.2.7. Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance Certificate) ...................................... 23 

1.4.2.8. Lệnh giao hàng (Delivery Order – D/O) ....................................................... 23 

1.4.2.9. Giấy chứng nhận hàng đến (Arrival Notice) ................................................ 23 

1.4.2.10. Các chứng từ chuyên ngành trong nhập khẩu ............................................. 23 

TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ............................................................................................... 25 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG THỰC PHẨM 

ĐỘNG VẬT ĐÔNG LẠNH NGUYÊN CONTAINER TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MELODY LOGISTICS TẠI ĐÀ NẴNG .......................................................... 26 

2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Melody Logistics ..................................................... 26 

2.1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty ........................................................................... 26 

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển ........................................................................... 26 

2.1.3. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi ........................................................................ 27 

2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty .................................................................................. 29 

2.1.5. Ngành nghề kinh doanh ....................................................................................... 31 

2.1.5.1. Vận tải đường biển........................................................................................ 31 

2.1.5.2. Vận tải đường hàng không ............................................................................ 31 

2.1.5.3. Vận tải đường bộ .......................................................................................... 31 

2.1.5.4. Dịch vụ khai báo hải quan ............................................................................ 32 

2.1.5.5 Dịch vụ chuyển phát nhanh ........................................................................... 32 

2.1.5.6. Dịch vụ kho bãi ............................................................................................. 32 



v  

2.1.5.7. Bảo hiểm hàng hóa ....................................................................................... 32 

2.1.6. Nguồn lực của công ty ......................................................................................... 33 

2.1.6.1 Cơ sở vật chất ................................................................................................ 33 

2.1.6.2 Nguồn nhân lực............................................................................................. 35 

2.1.6.3. Nguồn lực tài chính ...................................................................................... 37 

2.2. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty ......................................... 42 

2.2.1. Kết quả kinh doanh của công ty TNHH Melody Logistics .................................. 42 

2.2.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưỡng đến hoạt động kinh doanh (nhà cung cấp, đối thủ 

cạnh tranh, khách hàng và thị trường) ............................................................................ 45 

2.2.3.1. Thực trạng nhà cung cấp của Melody Logistics (Vendor) ............................ 45 

2.2.3.2. Thực trạng đối thủ cạnh tranh của Melody Logistics. .................................. 48 

2.2.3.3. Thực trạng khách hàng của Melody Logistics Đà Nẵng ............................... 49 

2.2.3.4. Thực trạng về thị trường của Melody Logistics ........................................... 52 

2.2.3. Thực trạng hoạt động nhập khẩu động thực phẩm động vật đông lạnh nguyên 

container tại doanh nghiệp ............................................................................................. 53 

2.3. Thực trạng quy trình giao nhận thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container 

tại công ty TNHH Melody Logistics .............................................................................. 56 

2.3.1. Nhận bộ chứng từ từ nhà xuất khẩu ..................................................................... 59 

2.3.2. Tiếp nhận và kiểm tra bộ chứng từ nhập khẩu ..................................................... 64 

2.3.3. Theo dõi lịch trình tàu và nhận Arrival Notice .................................................... 65 

2.3.4. Khai báo và nộp hồ sơ xin giấy phép kiểm dịch nhập khẩu ................................. 66 

2.3.5. Lấy lệnh giao hàng EDO ...................................................................................... 70 

2.3.6. Khai báo hải quan điện tử .................................................................................... 73 

2.3.7. Kiểm dịch động vật và lấy mẫu kiểm dịch ........................................................... 76 

2.3.8. Nộp thuế và thực hiện thủ tục thông quan ........................................................... 81 

2.3.9 Nhận container lạnh tại cảng ................................................................................ 83 

2.3.10. Vận chuyển container lạnh về kho bảo quản .................................................... 86 

2.3.11. Giao hàng và kiểm tra hàng hóa tại kho ............................................................. 88 

2.3.12. Trả container rỗng và hoàn tất hồ sơ lô hàng ..................................................... 89 

2.4. Đánh giá quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container tại 

Melody Logistics ............................................................................................................ 91 

2.4.1. Ưu điểm của quy trình nhập khẩu ........................................................................ 92 

2.4.2 Nhược điểm của quy trình nhập khẩu ................................................................... 94 



vi  

2.4.3 Nguyên nhân ảnh hưởng đến quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh 

. ...................................................................................................................................... 97 

2.4.3.1 Nguyên nhân khách quan ............................................................................... 97 

2.4.3.2 Nguyên nhân chủ quan .................................................................................. 97 

TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ............................................................................................... 98 

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU THỰC PHẨM ĐỘNG 

VẬT ĐÔNG LẠNH NGUYÊN CONTAINER TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MELODY LOGISTICS TẠI ĐÀ NẴNG ...................................................................... 99 

3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển.......................................................................... 99 

3.1.1. Nhận diện và dự báo môi trường kinh doanh trong thời gian tới. ........................ 99 

3.1.1.1. Tổng quan về tình hình kinh tế, thương mại Việt Nam và Thế giới ............. 99 

3.1.1.2. Bối cảnh và các xu hướng phát triển của ngành nhập khẩu thực phẩm động 

vật đông lạnh ............................................................................................................... 101 

3.1.2 Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty .................................................. 105 

3.1.2.1 Định hướng .................................................................................................. 105 

3.1.2.2 Mục tiêu ....................................................................................................... 106 

3.2. Các giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh ..... 109 

3.2.1. Tăng cường phối hợp giữa các bộ phận trong công ty với các cơ quan chức năng 

. .................................................................................................................................... 109 

3.2.2 Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên. ....................................................... 111 

3.2.3. Ứng dụng công nghệ theo dõi nhiệt độ container lạnh ...................................... 114 

3.2.4 Xây dựng hệ thống vendor chiến lược ổn định ................................................... 117 

3.3. Điều kiện và cách thức thực hiện giải pháp .......................................................... 119 

3.4. Những bài học kinh nghiệm và đóng góp cho doanh nghiệp từ chương trình thực 

tập tốt nghiệp................................................................................................................ 122 

3.4.1. Bài học từ chương trình thực tập tốt nghiệp ...................................................... 122 

3.4.2. Những đóng góp của khoá luận cho doanh nghiệp ............................................ 124 

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 ............................................................................................. 127 

KÊT LUẬN .................................................................................................................. 128 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................... 129 

PHỤ LỤC CHỨNG TỪ ............................................................................................... 130 



x  

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU 

❖ DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ 

Sơ đồ 1.3 Sơ đồ quy trình nhập khẩu hàng động vật đông lạnh ..................................... 16 

Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổng công ty Melody Logistics ................................................ 30 

Sơ đồ 2.2 Sơ đồ cơ cấu từng chi nhánh của công ty Melody Logistics ......................... 29 

Sơ đồ 2.3 Sơ đồ quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh ........................... 57 

Biểu đồ 2.1 Biểu đồ tình hình nguồn vốn của công ty giai đoạn 2023-2025 ................. 39 

Biểu đồ 2.2 Biểu đồ tình hình tài sản của công ty giai đoạn 2023-2025 ........................ 41 

❖ DANH MỤC HÌNH ẢNH 

Hình 2.1 Logo công ty TNHH Melody Logistics .......................................................... 26 

Hình 2.2 Hợp đồng thương mại (sale contract) ............................................................. 62 

Hình 2.3 Hóa đơn thương mại (Invoice) ....................................................................... 63 

Hình 2.4 Hóa đơn thương mại (Invoice) ....................................................................... 64 

Hình 2.5 Packing List..................................................................................................... 61 

Hình 2.6 Bill of Lading ................................................................................................. 62 

Hình 2.7 Health Certifrcate ............................................................................................ 63 

Hình 2.8 Certificate of Origin (C/O) ............................................................................. 64 

Hình 2.9 Thông báo hàng đến (Arrival Notice) ............................................................. 66 

Hình 2.10 Giấy phép kiểm dịch nhập khẩu do cục thú y cấp ......................................... 69 

Hình 2.11 Đơn khai báo kiểm dịch ................................................................................ 69 

Hình 2.12 Debit Note thanh toán của hãng tàu để thanh toán lấy lệnh EDO ................. 72 

Hình. 2.13 Lệnh giao hàng điện tử (EDO) ..................................................................... 73 

Hình 2.14 Tờ khai nhâp khẩu ........................................................................................ 76 

Hình 2.15 Biên bản chứng nhận ..................................................................................... 84 

Hình 2.16 Công văn xin kiểm dịch lấy mẫu ................................................................... 80 

Hình 2.17 Tally giao nhận hàng khi đã kiểm dịch (kiểm hóa) song ............................... 80 

Hình 2.18 Giấy chứng nhận kiểm dịch sau khi đã có kết quả kiểm dịch ...................... 81 

Hình 2.19 Giấy nộp thuế tờ khai .................................................................................... 83 

Hình 2.20 Web Eport cảng Đà Nẵng .............................................................................. 85 

Hình 2.21 EIR điện tử khi nhận cont hàng ở cảng ......................................................... 86 

Hình 2.22 Phiếu EIR hạ bãi trả rỗng .............................................................................. 91 



xii  

❖ DANH MỤC BẢNG BIỂU 

Bảng 1.1 Một số mã HS phổ biến đối với thực phẩm động vật đông lạnh..................... 14 

Bảng 2.1 Bảng hệ thống văn phòng và các chi nhánh của công ty ................................ 33 

Bảng 2.2 Bảng nhân sự của công ty năm 2025 .............................................................. 35 

Bảng 2.3 Bảng tình hình nguồn vốn của công ty giai đoạn 2023-2025 ......................... 38 

Bảng 2.4 Tình hình tài sản của công ty giai đoạn 2023-2025 ........................................ 40 

Bảng 2.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2023-2025 ................ 42 

Bảng 2.6. Bảng mô tả cơ cấu doanh thu theo loại hình dịch vụ ..................................... 55 

Bảng 2.7 Bảng mô tả sơ lược về quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh 58 



xi  

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 
 

Từ viết tắt Nội dung đầy đủ Nghĩa tiếng Việt 

FCL Full Container Load Hàng nguyên container 

HS Harmonized System 
Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng 

hóa 

HS Code 
Harmonized System 

Code 
Mã số hàng hóa xuất nhập khẩu 

WCO 
World Customs 

Organization 
Tổ chức Hải quan Thế giới 

WTO 
World Trade 

Organization 
Tổ chức Thương mại Thế giới 

SPS 
Sanitary and 

Phytosanitary Measures 
Biện pháp kiểm dịch động thực vật 

EU European Union Liên minh Châu Âu 

FTA Free Trade Agreement Hiệp định thương mại tự do 

ATIGA 
ASEAN Trade in Goods 

Agreement 
Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN 

TNHH 
Limited Liability 

Company 
Trách nhiệm hữu hạn 

B/L Bill of Lading Vận đơn 

AWB Airway Bill Vận đơn hàng không 

D/O Delivery Order Lệnh giao hàng 

EDO 
Electronic Delivery 

Order 
Lệnh giao hàng điện tử 

C/O Certificate of Origin Giấy chứng nhận xuất xứ 

AN Arrival Notice Thông báo hàng đến 

T/T Telegraphic Transfer Chuyển tiền điện tử 

L/C Letter of Credit Thư tín dụng 

D/P 
Documents against 

Payment 
Nhờ thu trả tiền đổi chứng từ 





xiii  

Từ viết tắt Nội dung đầy đủ Nghĩa tiếng Việt 

D/A 
Documents against 

Acceptance 
Nhờ thu chấp nhận chứng từ 

FOB Free On Board Giao hàng lên tàu 

CIF 
Cost, Insurance and 

Freight 
Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí 

VNACCS 
Vietnam Automated 

Cargo Clearance System 

Hệ thống thông quan hàng hóa tự động 

Việt Nam 

 

VCIS 

Vietnam Customs 

Intelligence Information 

System 

Hệ thống thông tin tình báo hải quan Việt 

Nam 

HQĐT Electronic Customs Hải quan điện tử 

DEM Demurrage Phí lưu container tại cảng 

DET Detention Phí lưu container ngoài cảng 

CY Container Yard Bãi container 

CFS 
Container Freight 

Station 
Kho hàng lẻ 

POD Port of Discharge Cảng dỡ hàng 

POL Port of Loading Cảng xếp hàng 

ETA 
Estimated Time of 

Arrival 
Thời gian dự kiến tàu đến 

ETD 
Estimated Time of 

Departure 
Thời gian dự kiến tàu chạy 

VGM Verified Gross Mass Khối lượng toàn bộ đã xác nhận 

EIR 
Equipment Interchange 

Receipt 
Phiếu giao nhận container 

ICD Inland Container Depot Cảng cạn 

OPS Operations Bộ phận vận hành 

EMC 
Evergreen Marine 

Corporation 
Hãng tàu Evergreen 



1  

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU THỰC PHẨM 

ĐỘNG VẬT ĐÔNG LẠNH NGUYÊN CONTAINER 

1.1. Cơ sở lý luận về nhập khẩu hàng hóa 

1.1.1. Khái niệm về nhập khẩu hàng hóa 

Theo Luật Thương mại Việt Nam 2005: "Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá 

được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh 

thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật." 

Dưới góc độ kinh tế học, nhập khẩu được hiểu là hoạt động mua hàng hóa và dịch 

vụ từ nước ngoài nhằm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất hoặc tái xuất của quốc 

gia nhập khẩu. Hoạt động này phản ánh mối quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các quốc 

gia dựa trên nguyên tắc phân công lao động quốc tế và lợi thế so sánh. 

Dưới góc độ logistics và quản trị chuỗi cung ứng, nhập khẩu không đơn thuần là 

việc mua hàng từ nước ngoài mà còn bao gồm toàn bộ quá trình tổ chức vận chuyển, lưu 

kho, thực hiện thủ tục hải quan, thanh toán quốc tế, kiểm tra chuyên ngành và giao nhận 

hàng hóa. Đây là một chuỗi nghiệp vụ phức tạp đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều 

chủ thể như nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu, hãng tàu, ngân hàng, cơ quan hải quan, cơ 

quan kiểm dịch và đơn vị logistics. 

1.1.2. Các hình thức nhập khẩu hàng hóa 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt 

động nhập khẩu hàng hóa đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của nền 

kinh tế cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua nhập 

khẩu, các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn nguyên vật liệu, máy móc, công nghệ và 

hàng hóa từ nước ngoài nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và nâng cao năng 

lực cạnh tranh. Tùy thuộc vào mục đích kinh doanh, khả năng tài chính và đặc điểm hoạt 

động của từng doanh nghiệp mà các hình thức nhập khẩu được áp dụng khác nhau. Hiện 

nay, các hình thức nhập khẩu phổ biến bao gồm nhập khẩu trực tiếp, nhập khẩu ủy thác, 

nhập khẩu tạm nhập tái xuất, nhập khẩu gia công và nhập khẩu tại chỗ. 

1.1.2.1. Nhập khẩu trực tiếp 

Nhập khẩu trực tiếp là hình thức nhập khẩu mà doanh nghiệp có chức năng xuất 

nhập khẩu tự mình tiến hành toàn bộ quá trình giao dịch và thực hiện hợp đồng với đối 

tác nước ngoài. Trong hình thức này, doanh nghiệp sẽ trực tiếp thực hiện các công việc 

như tìm kiếm nhà cung cấp, đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương, thanh toán quốc 
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tế, thuê phương tiện vận tải, mua bảo hiểm hàng hóa, làm thủ tục hải quan và tiếp nhận 

hàng hóa. 

Đây là hình thức nhập khẩu được sử dụng phổ biến nhất trong hoạt động ngoại 

thương hiện nay bởi doanh nghiệp có thể chủ động trong toàn bộ quy trình nhập khẩu 

cũng như kiểm soát được chất lượng hàng hóa, giá cả và thời gian giao nhận. Hình thức 

này thường phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô lớn, có năng lực tài chính ổn định 

và đội ngũ nhân sự am hiểu nghiệp vụ ngoại thương. 

Thông qua nhập khẩu trực tiếp, doanh nghiệp có điều kiện giảm thiểu chi phí 

trung gian và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, việc trực tiếp giao dịch với đối 

tác nước ngoài còn giúp doanh nghiệp mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và tích lũy kinh 

nghiệm trong hoạt động thương mại quốc tế. Tuy nhiên, hình thức này cũng tiềm ẩn 

nhiều rủi ro liên quan đến thanh toán quốc tế, biến động tỷ giá, vận tải quốc tế và các 

tranh chấp thương mại phát sinh. Vì vậy, doanh nghiệp cần có trình độ quản lý tốt cũng 

như hiểu biết về pháp luật và tập quán thương mại quốc tế để hạn chế rủi ro trong quá 

trình thực hiện nhập khẩu. 

Theo Luật Thương mại 2005, doanh nghiệp tham gia hoạt động nhập khẩu trực 

tiếp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chủ thể kinh doanh và thực hiện đúng quy 

định của pháp luật liên quan đến hoạt động ngoại thương. 

1.1.2.2. Nhập khẩu ủy thác 

Nhập khẩu ủy thác là hình thức nhập khẩu trong đó doanh nghiệp có nhu cầu 

nhập khẩu hàng hóa nhưng không trực tiếp thực hiện hoạt động ngoại thương mà thuê 

một doanh nghiệp khác có chức năng xuất nhập khẩu đứng ra thay mặt mình tiến hành 

giao dịch với đối tác nước ngoài và thực hiện các thủ tục nhập khẩu theo hợp đồng ủy 

thác đã ký kết. 

Trong quan hệ nhập khẩu ủy thác, bên nhận ủy thác sẽ thực hiện các nghiệp vụ 

ngoại thương như ký kết hợp đồng nhập khẩu, thanh toán quốc tế, làm thủ tục hải quan 

và giao nhận hàng hóa. Sau khi hoàn thành công việc, bên nhận ủy thác được hưởng một 

khoản phí dịch vụ theo thỏa thuận giữa hai bên. Quyền sở hữu hàng hóa vẫn thuộc về 

bên giao ủy thác. 

Hình thức này thường được áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp 

mới tham gia hoạt động ngoại thương hoặc các doanh nghiệp chưa đủ điều kiện thực 

hiện nhập khẩu trực tiếp. Việc sử dụng dịch vụ nhập khẩu ủy thác giúp doanh nghiệp 
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giảm bớt áp lực về nhân sự, thủ tục pháp lý và hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá 

trình thực hiện nhập khẩu. 

Mặc dù mang lại nhiều thuận lợi, nhập khẩu ủy thác vẫn tồn tại một số hạn chế 

nhất định. Doanh nghiệp phải chịu thêm chi phí ủy thác và phụ thuộc vào năng lực cũng 

như uy tín của đơn vị nhận ủy thác. Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp không thể 

kiểm soát hoàn toàn tiến độ thực hiện hoặc các phát sinh liên quan đến quá trình nhập 

khẩu hàng hóa. 

Theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương, hoạt 

động nhập khẩu ủy thác phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng ủy thác và tuân thủ 

đầy đủ các quy định của pháp luật về thương mại quốc tế. 

1.1.2.3. Nhập khẩu tạm nhập tái xuất 

Nhập khẩu tạm nhập tái xuất là hình thức doanh nghiệp đưa hàng hóa từ nước 

ngoài vào lãnh thổ Việt Nam trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó tái xuất hàng 

hóa đó sang nước thứ ba hoặc trả lại cho nước xuất khẩu ban đầu mà không tiêu thụ tại 

thị trường nội địa. 

Hoạt động này mang tính chất thương mại trung gian và thường được thực hiện 

nhằm khai thác sự chênh lệch về giá cả, cung cầu hàng hóa giữa các quốc gia. Hình thức 

tạm nhập tái xuất thường áp dụng đối với hàng hóa trung chuyển, nguyên liệu hoặc các 

mặt hàng có tính đặc thù trong thương mại quốc tế. 

Trong quá trình thực hiện, hàng hóa tạm nhập tái xuất chịu sự quản lý chặt chẽ 

của cơ quan hải quan và các cơ quan quản lý nhà nước về ngoại thương. Doanh nghiệp 

phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định liên quan đến thời hạn lưu giữ hàng hóa, thủ tục 

hải quan và việc tái xuất đúng thời hạn quy định. 

Hình thức này giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội kinh doanh quốc tế và có thể 

mang lại lợi nhuận tương đối cao từ hoạt động trung gian thương mại. Đồng thời, nó còn 

góp phần thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ logistics, kho bãi và trung chuyển hàng 

hóa. Tuy nhiên, nhập khẩu tạm nhập tái xuất cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do biến động giá 

cả thị trường quốc tế, chính sách thương mại của các quốc gia và nguy cơ phát sinh vi 

phạm pháp luật nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định. 

Theo Luật Quản lý ngoại thương 2017, hoạt động tạm nhập tái xuất thuộc nhóm 

hoạt động thương mại chịu sự kiểm soát đặc biệt nhằm hạn chế gian lận thương mại và 

buôn lậu qua biên giới. 
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1.1.2.4. Nhập khẩu gia công 

Nhập khẩu gia công là hình thức doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu, bán 

thành phẩm hoặc máy móc thiết bị từ nước ngoài để thực hiện hoạt động gia công, chế 

biến theo yêu cầu của bên đặt gia công, sau đó xuất khẩu thành phẩm trở lại cho đối tác 

nước ngoài. 

Đây là hình thức nhập khẩu có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất xuất 

khẩu của Việt Nam, đặc biệt phổ biến trong các ngành như dệt may, da giày, điện tử và 

chế biến thủy sản. Trong hình thức này, nguyên vật liệu thường do phía nước ngoài cung 

cấp, còn doanh nghiệp trong nước chủ yếu thực hiện hoạt động sản xuất và thu lợi nhuận 

thông qua phí gia công. 

Nhập khẩu gia công giúp doanh nghiệp tận dụng được nguồn lao động dồi dào, 

cơ sở vật chất kỹ thuật và năng lực sản xuất trong nước mà không cần đầu tư quá nhiều 

vốn cho nguyên liệu đầu vào. Đồng thời, hoạt động này còn góp phần tạo việc làm, thúc 

đẩy xuất khẩu và tăng nguồn thu ngoại tệ cho nền kinh tế. 

Tuy nhiên, do chủ yếu thực hiện theo yêu cầu của đối tác nước ngoài nên doanh 

nghiệp gia công thường phụ thuộc vào đơn hàng, nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu 

thụ từ phía đối tác. Giá trị gia tăng tạo ra trong nước chưa cao và khả năng chủ động 

trong hoạt động sản xuất còn hạn chế. 

Theo Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, doanh nghiệp thực hiện gia 

công hàng hóa xuất khẩu phải tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý nguyên vật liệu, 

định mức sản xuất và quyết toán hải quan. 

1.1.2.5. Nhập khẩu tại chỗ 

Nhập khẩu tại chỗ là hình thức doanh nghiệp Việt Nam mua hàng hóa từ 

thương nhân nước ngoài nhưng việc giao nhận hàng hóa được thực hiện ngay tại lãnh 

thổ Việt Nam theo sự chỉ định của bên nước ngoài mà không phát sinh hoạt động vận 

chuyển hàng hóa qua biên giới quốc gia. 

Đây là hình thức nhập khẩu đặc thù thường xuất hiện trong hoạt động của doanh 

nghiệp chế xuất, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc trong chuỗi cung ứng 

nội địa có yếu tố nước ngoài. Mặc dù hàng hóa không di chuyển từ nước ngoài vào 

Việt Nam nhưng doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các thủ tục hải quan theo quy định 

của pháp luật. 

Nhập khẩu tại chỗ giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí vận chuyển, thời 

gian giao nhận và giảm bớt một số công đoạn trong hoạt động logistics. Đồng thời, 
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hình thức này còn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất liên tục và nâng cao 

hiệu quả chuỗi cung ứng trong nước. 

Tuy nhiên, phạm vi áp dụng của nhập khẩu tại chỗ còn tương đối hạn chế và 

phụ thuộc nhiều vào điều kiện hợp đồng thương mại cũng như các quy định pháp luật 

hiện hành. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần quản lý chặt chẽ chứng từ, hóa đơn và thủ 

tục hải quan để tránh phát sinh sai sót trong quá trình thực hiện. 

Theo Luật Hải quan 2014, hoạt động nhập khẩu tại chỗ vẫn phải thực hiện đầy 

đủ nghĩa vụ khai báo hải quan và quản lý chứng từ theo quy định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

1.1.3. Hàng hóa nhập khẩu 

1.1.3.1. Khái niệm về hàng hóa nhập khẩu 

Theo khoản 6 điều 2 Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT thì hàng hóa nhập khẩu 

được giải thích “Hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa có nơi gửi hàng (gốc) ở nước ngoài 

và nơi nhận hàng (đích) ở Việt Nam.” 

Trong hoạt động ngoại thương, đặc biệt là khâu làm thủ tục hải quan, phân loại 

hàng hóa đóng vai trò then chốt nhằm xác định chính xác mã số hàng hóa, thuế suất áp 

dụng và chính sách quản lý chuyên ngành tương ứng. Tại Việt Nam, quá trình phân loại 

hàng hóa nhập khẩu được thực hiện dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng 

hóa (gọi tắt là mã HS), kết hợp với các quy định pháp luật hiện hành như Luật Hải quan 

2014, Thông tư 14/2015/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

Về cơ bản, hàng hóa nhập khẩu có thể được phân loại theo ba nhóm chính: theo 

mã HS, theo chế độ quản lý và theo mục đích nhập khẩu. 

Thứ nhất, phân loại theo mã HS là phương pháp phổ biến và được áp dụng thống 

nhất trên phạm vi toàn cầu. Mỗi mặt hàng được gán một mã số gồm tối đa tám chữ số: 

sáu số đầu theo chuẩn quốc tế của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), hai số sau do 

quốc gia quy định nhằm mục đích nội địa hóa. Mã HS giúp cơ quan hải quan xác định 

đúng mức thuế nhập khẩu, các tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm tra chuyên ngành cũng như yêu 

cầu chứng từ kèm theo. Ví dụ, mã HS 8471.30.90 mô tả bộ máy xử lý dữ liệu tự động, 

trong khi mã 0901.21.00 dùng để chỉ cà phê đã rang, không chứa caffeine. 

Thứ hai, xét theo chính sách quản lý, hàng hóa nhập khẩu được chia thành bốn 

nhóm: hàng hóa thông thường, hàng hóa có điều kiện, hàng hóa bị hạn chế và hàng hóa 

cấm nhập khẩu. Nhóm hàng hóa thông thường không chịu sự kiểm soát đặc biệt, chỉ cần 

tuân thủ quy định chung về khai báo và nộp thuế. Ngược lại, hàng có điều kiện buộc 
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phải đáp ứng các yêu cầu về giấy phép, kiểm định chất lượng hoặc công bố hợp quy. 

Điển hình là các mặt hàng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế. 

Hàng hóa hạn chế nhập khẩu thường được điều chỉnh bằng hạn ngạch hoặc tạm dừng 

trong thời gian cụ thể, để bảo vệ lợi ích kinh tế – xã hội hoặc môi trường. Còn nhóm 

hàng cấm nhập khẩu, theo Phụ lục I Nghị định số 69/2018/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị 

định 69/2023/NĐ-CP), bao gồm vũ khí, chất ma túy, hóa chất độc hại, các sản phẩm 

phản cảm về văn hóa, phế liệu không đạt tiêu chuẩn. 

Thứ ba, phân loại theo mục đích nhập khẩu cũng là cơ sở quan trọng trong xác 

định nghĩa vụ thuế và cách thức khai báo hải quan. Các hình thức phổ biến gồm: nhập 

khẩu kinh doanh, nhập khẩu gia công. nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, nhập khẩu 

phi mậu dịch, tạm nhập tái xuất. Mỗi hình thức này kéo theo một quy trình nghiệp vụ 

khác nhau về hồ sơ, chứng từ và chính sách thuế. 

Trong hoạt động logistics và vận tải quốc tế, FCL và LCL là hai thuật ngữ cơ bản 

nhưng rất quan trọng, thể hiện cách thức tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng đường biển. 

Việc lựa chọn hình thức nào tùy thuộc vào khối lượng hàng, tính chất mặt hàng cũng 

như yêu cầu của chủ hàng về chi phí và thời gian vận chuyển. FCL phù hợp với lô hàng 

lớn, yêu cầu cao về bảo mật và thời gian, trong khi LCL là giải pháp kinh tế dành cho lô 

hàng nhỏ, không gấp rút. 

1.1.3.2. Đặc điểm của hàng hóa nhập khẩu 

Hàng hóa nhập khẩu là những hàng hóa được mua từ nước ngoài và đưa vào lãnh 

thổ quốc gia để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh hoặc tiêu dùng trong nước. Trong 

hoạt động thương mại quốc tế, hàng hóa nhập khẩu có một số đặc điểm cơ bản sau: 

- Hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ nước ngoài và được vận chuyển qua biên giới 

quốc gia thông qua các phương thức vận tải quốc tế. 

- Quá trình nhập khẩu hàng hóa phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hải quan, 

thuế, kiểm dịch, kiểm tra chất lượng và các chính sách quản lý chuyên ngành của Nhà 

nước. 

- Hàng hóa nhập khẩu thường chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như tỷ giá ngoại tệ, 

chính sách thương mại quốc tế, chi phí vận tải, bảo hiểm và các điều kiện giao hàng 

quốc tế. 

- Việc nhập khẩu hàng hóa thường gắn liền với các hợp đồng ngoại thương, phương 

thức thanh toán quốc tế và các tập quán thương mại quốc tế. 
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- Hàng hóa nhập khẩu có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau như tiêu dùng, sản 

xuất, gia công, tái xuất hoặc phục vụ nhu cầu nghiên cứu và phát triển kinh tế. 

- Hoạt động nhập khẩu tiềm ẩn nhiều rủi ro như biến động giá cả, chậm trễ giao hàng, 

rủi ro thanh toán, tranh chấp thương mại hoặc thay đổi chính sách quản lý của các quốc 

gia liên quan. 

1.1.3.3. Vai trò của hoạt động nhập khẩu 

a) Vai trò đối với nền kinh tế 

Trong xu thế toàn cầu hóa, nhập khẩu đóng vai trò là "cầu nối" giúp nền kinh tế 

quốc gia hòa nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vai trò này được thể hiện qua các khía 

cạnh trọng yếu sau: 

- Bổ sung nguồn lực và chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Đối với các quốc gia đang 

phát triển, nhập khẩu là phương thức quan trọng để tiếp nhận các yếu tố đầu vào mà sản 

xuất trong nước chưa đáp ứng được. Việc ưu tiên nhập khẩu tư liệu sản xuất (máy móc, 

thiết bị, nguyên nhiên vật liệu) góp phần hình thành các ngành công nghiệp mới, từ đó 

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Thúc đẩy tiến bộ khoa học và công nghệ: Nhập khẩu cho phép quốc gia đi sau 

tận dụng được các thành tựu khoa học kỹ thuật của các nước phát triển. Thông qua việc 

nhập khẩu công nghệ nguồn, bản quyền và các dây chuyền sản xuất hiện đại, quốc gia 

có thể rút ngắn thời gian nghiên cứu, nâng cao năng suất lao động xã hội và tạo ra bước 

nhảy vọt về trình độ sản xuất. 

- Điều tiết cung - cầu và ổn định kinh tế vĩ mô: Nhập khẩu đóng vai trò là "van 

điều tiết" cho thị trường nội địa. Khi cung trong nước thiếu hụt, nhập khẩu giúp cân 

bằng thị trường, hạn chế tình trạng lạm phát và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của 

nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. 

- Kích thích cạnh tranh và nâng cao hiệu quả kinh tế: Sự thâm nhập của hàng hóa 

ngoại nhập buộc các nhà sản xuất nội địa phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt. 

Điều này tạo động lực tự thân để các doanh nghiệp trong nước phải cải tiến quy trình, 

tối ưu hóa chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao hiệu quả của toàn 

bộ nền kinh tế. 

- Tạo tiền đề và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu: Nhập khẩu và xuất khẩu có mối 

quan hệ biện chứng. Nhập khẩu máy móc, nguyên liệu chất lượng cao là cơ sở để tạo ra 
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hàng hóa xuất khẩu có giá trị gia tăng lớn, giúp quốc gia cải thiện cán cân thanh toán và 

tham gia sâu hơn vào phân công lao động quốc tế. 

b) Vai trò đối với doanh nghiệp 

Ở cấp độ vi mô, nhập khẩu là một mắt xích quan trọng trong chiến lược kinh 

doanh, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trên thị trường: 

- Đảm bảo tính liên tục và chất lượng của quá trình sản xuất: Hoạt động nhập 

khẩu cung cấp cho doanh nghiệp những nguyên liệu đầu vào chuyên biệt hoặc có chất 

lượng vượt trội so với nguồn cung nội địa. điều này giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động 

sản xuất ổn định và tạo ra những sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế khắt 

khe. 

- Nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế thị trường: Tiếp cận với các nguồn hàng 

nhập khẩu đa dạng giúp doanh nghiệp phong phú hóa danh mục sản phẩm, đáp ứng kịp 

thời những thay đổi trong thị hiếu khách hàng. Bên cạnh đó, việc sử dụng máy móc hiện 

đại nhập khẩu giúp giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi, hạ giá thành đơn vị, từ đó tạo ưu thế về giá 

và chất lượng. 

- Tận dụng lợi thế về chi phí và tối ưu hóa lợi nhuận: Trong nhiều trường hợp, 

việc nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất nước ngoài giúp doanh nghiệp cắt giảm các 

khâu trung gian, tận dụng lợi thế về quy mô hoặc các ưu đãi thuế quan từ các hiệp định 

thương mại tự do (FTA), từ đó trực tiếp gia tăng biên lợi nhuận. 

- Tiếp cận tri thức quản trị và văn hóa kinh doanh quốc tế: Thông qua các giao 

dịch nhập khẩu, doanh nghiệp có cơ hội tiếp xúc với các phương thức quản lý tiên tiến, 

quy trình logistics hiện đại và các chuẩn mực kinh doanh quốc tế. Đây là quá trình "học 

hỏi thông qua thực hành" (learning by doing), giúp doanh nghiệp hoàn thiện bộ máy 

quản trị và nâng cao trình độ đội ngũ nhân sự. 

- Phân tán rủi ro cung ứng: Việc đa dạng hóa nguồn cung thông qua nhập khẩu 

giúp doanh nghiệp giảm bớt sự phụ thuộc vào một thị trường duy nhất, đảm bảo an toàn 

chuỗi cung ứng trước các biến động tiêu cực từ môi trường kinh doanh nội địa. 

Nhập khẩu không chỉ là hoạt động bổ trợ mà là động lực thúc đẩy sự phát triển 

toàn diện. Đối với nền kinh tế, nó là công cụ để hiện đại hóa; đối với doanh nghiệp, nó 

là vũ khí chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế 

quốc tế ngày càng sâu rộng. 

c) Vai trò đối với ngành logistcs 
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Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng phát triển 

mạnh mẽ, hoạt động nhập khẩu không chỉ giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế 

quốc dân mà còn có tác động trực tiếp đến sự phát triển của ngành logistics. Logistics 

được xem là cầu nối giữa hoạt động sản xuất, lưu thông và phân phối hàng hóa, trong 

đó nhập khẩu là một mắt xích quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ 

chuỗi cung ứng. Sự gia tăng về quy mô và tần suất nhập khẩu hàng hóa đã tạo điều kiện 

cho ngành logistics mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và từng 

bước hội nhập với chuỗi logistics toàn cầu. 

Trước hết, hoạt động nhập khẩu góp phần thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ 

vận tải quốc tế. Khi doanh nghiệp thực hiện nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài, nhu cầu 

sử dụng các phương thức vận tải như đường biển, đường hàng không, đường bộ và 

đường sắt quốc tế ngày càng gia tăng. Điều này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 

logistics mở rộng hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế, phát triển mạng lưới đại lý 

vận tải và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, hoạt động nhập khẩu 

còn thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế (freight forwarding), 

giúp kết nối hiệu quả giữa người bán, người mua và các đơn vị vận tải trong chuỗi cung 

ứng toàn cầu. 

Bên cạnh đó, nhập khẩu hàng hóa còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ 

thống kho bãi và dịch vụ lưu trữ hàng hóa. Hàng hóa nhập khẩu trước khi được phân 

phối ra thị trường hoặc đưa vào sản xuất thường phải trải qua quá trình lưu kho, kiểm 

định và phân loại. Vì vậy, nhu cầu về kho ngoại quan, kho lạnh, kho CFS và các trung 

tâm logistics ngày càng tăng. Điều này tạo động lực cho các doanh nghiệp logistics đầu 

tư mở rộng cơ sở hạ tầng kho bãi, ứng dụng công nghệ quản lý hiện đại nhằm nâng cao 

hiệu quả lưu trữ và phân phối hàng hóa. 

Ngoài ra, hoạt động nhập khẩu còn thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ hỗ trợ 

logistics như khai báo hải quan, bảo hiểm hàng hóa, kiểm định chất lượng, thanh toán 

quốc tế và dịch vụ tư vấn ngoại thương. Trong quá trình nhập khẩu, doanh nghiệp phải 

thực hiện nhiều thủ tục liên quan đến hải quan và pháp lý, từ đó làm gia tăng nhu cầu sử 

dụng dịch vụ logistics chuyên nghiệp. Điều này không chỉ giúp mở rộng thị trường dịch 

vụ logistics mà còn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản lý của các 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. 
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Hoạt động nhập khẩu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hiện đại 

hóa ngành logistics. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động thương mại quốc 

tế, các doanh nghiệp logistics buộc phải đầu tư vào công nghệ thông tin, tự động hóa 

quản lý kho bãi, hệ thống theo dõi hàng hóa và quản trị chuỗi cung ứng. Nhờ đó, ngành 

logistics từng bước chuyển đổi theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và phù hợp với tiêu 

chuẩn quốc tế. 

Bên cạnh những tác động tích cực, hoạt động nhập khẩu cũng đặt ra nhiều thách 

thức đối với ngành logistics. Khối lượng hàng hóa nhập khẩu gia tăng nhanh chóng đòi 

hỏi hệ thống cảng biển, kho bãi và hạ tầng giao thông phải được đầu tư đồng bộ nhằm 

tránh tình trạng ùn tắc và quá tải. Đồng thời, các doanh nghiệp logistics cũng phải đối 

mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các tập đoàn logistics quốc tế có tiềm lực tài 

chính và công nghệ mạnh. 

Tóm lại, hoạt động nhập khẩu có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển 

của ngành logistics. Không chỉ thúc đẩy sự mở rộng của các dịch vụ vận tải, kho bãi và 

giao nhận hàng hóa quốc tế, nhập khẩu còn góp phần hiện đại hóa cơ sở hạ tầng logistics 

và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong điều kiện hội nhập kinh tế 

quốc tế hiện nay, việc nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu sẽ tạo tiền đề quan trọng 

cho sự phát triển bền vững của ngành logistics Việt Nam. 

d) Vai trò đối với xã hội 

Trong nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, hoạt 

động nhập khẩu không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp và nền kinh tế 

quốc dân mà còn mang lại nhiều tác động tích cực đối với đời sống xã hội. Thông qua 

hoạt động nhập khẩu, quốc gia có thể bổ sung nguồn hàng hóa, công nghệ và nguyên 

vật liệu phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống 

của người dân. Đồng thời, nhập khẩu còn góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa 

và khoa học kỹ thuật giữa các quốc gia. 

Trước hết, hoạt động nhập khẩu góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng 

đa dạng của xã hội. Trong điều kiện năng lực sản xuất trong nước còn hạn chế hoặc chưa 

thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân, nhập khẩu giúp bổ sung các mặt hàng thiết 

yếu như máy móc, thiết bị, dược phẩm, nguyên liệu sản xuất và hàng tiêu dùng. Nhờ đó, 

người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn về chủng loại, mẫu mã và chất lượng sản 

phẩm, từ đó góp phần nâng cao mức sống và cải thiện chất lượng đời sống xã hội. 
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Bên cạnh đó, nhập khẩu còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình 

công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Thông qua việc nhập khẩu máy móc, thiết bị 

hiện đại và công nghệ tiên tiến từ nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước có điều kiện 

đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động và cải thiện chất lượng sản phẩm. Điều 

này không chỉ giúp tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế mà còn tạo động lực cho 

sự phát triển khoa học kỹ thuật và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. 

Ngoài ra, hoạt động nhập khẩu còn góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập 

cho người lao động. Khi hoạt động nhập khẩu phát triển, các lĩnh vực liên quan như vận 

tải, kho bãi, logistics, bảo hiểm, tài chính và dịch vụ hải quan cũng có điều kiện mở rộng 

quy mô hoạt động. Điều này tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động trong nhiều 

ngành nghề khác nhau, từ đó góp phần ổn định an sinh xã hội và nâng cao thu nhập cho 

người dân. 

Không những vậy, nhập khẩu còn góp phần thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường 

nội địa. Sự xuất hiện của hàng hóa nhập khẩu với chất lượng và công nghệ cao buộc các 

doanh nghiệp trong nước phải cải tiến sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu 

hóa chi phí nhằm tăng khả năng cạnh tranh. Qua đó, người tiêu dùng được hưởng lợi từ 

các sản phẩm có chất lượng tốt hơn với mức giá hợp lý hơn. 

Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, hoạt động nhập khẩu cũng có thể 

tạo ra một số ảnh hưởng tiêu cực đối với xã hội nếu không được quản lý hiệu quả. Việc 

nhập khẩu quá mức hàng hóa tiêu dùng có thể làm gia tăng sự phụ thuộc vào thị trường 

nước ngoài, ảnh hưởng đến sản xuất trong nước và gây mất cân bằng cán cân thương 

mại. Ngoài ra, nếu kiểm soát không chặt chẽ, hàng hóa nhập khẩu kém chất lượng hoặc 

không đảm bảo an toàn có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và môi 

trường xã hội. 

Nhìn chung, hoạt động nhập khẩu có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của 

xã hội. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ 

và tạo việc làm, nhập khẩu còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy 

quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của quốc gia. Vì vậy, việc quản lý và phát triển hoạt 

động nhập khẩu một cách hiệu quả sẽ là cơ sở quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền 

vững của nền kinh tế và xã hội. 
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1.2. Cơ sở lý luận về thực phẩm động vật đông lạnh 

1.2.1. Khái niệm về thực phẩm động vật đông lạnh 

Thực phẩm động vật đông lạnh là các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật được 

bảo quản bằng phương pháp cấp đông ở nhiệt độ thấp nhằm duy trì chất lượng, giá trị 

dinh dưỡng và kéo dài thời gian sử dụng. Trong hoạt động xuất nhập khẩu, nhóm hàng 

này bao gồm thịt gia súc, gia cầm, thủy sản và các sản phẩm chế biến từ động vật được 

bảo quản ở nhiệt độ đông lạnh, thường từ -18°C trở xuống. 

Đây là nhóm hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành nghiêm ngặt do liên quan 

trực tiếp đến vấn đề an toàn thực phẩm, kiểm dịch động vật và sức khỏe cộng đồng. Vì 

vậy, việc phân loại thực phẩm động vật đông lạnh có ý nghĩa quan trọng trong quá trình 

khai báo hải quan, xác định mã HS, tính thuế xuất nhập khẩu và thực hiện các thủ tục 

kiểm dịch. 

1.2.2. Phân loại thực phẩm động vật đông lạnh 

1.2.2.1. Phân loại theo nguồn gốc động vật 

a) Nhóm thịt gia súc đông lạnh 

Nhóm này bao gồm các sản phẩm từ động vật chăn nuôi trên cạn như bò, heo, dê, 

cừu được giết mổ và bảo quản đông lạnh. Một số mặt hàng phổ biến gồm:Thịt bò đông 

lạnh; Thịt heo đông lạnh; Thịt dê đông lạnh; Thịt cừu đông lạnh. 

Các sản phẩm có thể ở dạng nguyên con, cắt khúc, lọc xương hoặc đóng gói chân 

không phục vụ tiêu dùng và chế biến công nghiệp. 

b) Nhóm thịt gia cầm đông lạnh 

Đây là nhóm hàng có nguồn gốc từ gia cầm được bảo quản bằng phương pháp 

cấp đông, bao gồm: Gà đông lạnh; Vịt đông lạnh; Gà tây đông lạnh; Chim cút đông lạnh. 

Sản phẩm thường được nhập khẩu dưới dạng: đùi gà, cánh gà, chân gà, gà nguyên 

con đông lạnh. 

c) Nhóm thủy sản đông lạnh 

Thủy sản đông lạnh là nhóm hàng có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn tại Việt Nam, 

bao gồm: Cá đông lạnh; Tôm đông lạnh; Mực đông lạnh; Bạch tuộc đông lạnh; Nghêu, 

sò đông lạnh,.... 

Các sản phẩm có thể được chế biến dưới nhiều dạng khác nhau như: nguyên con, 

phi lê, bóc vỏ, hấp sơ chế hoặc tẩm ướp gia vị nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị 

trường và người tiêu dùng. 
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d) Nhóm sản phẩm chế biến từ động vật đông lạnh 

Đây là nhóm hàng đã qua quá trình chế biến công nghiệp từ nguyên liệu động 

vật, bao gồm: Xúc xích đông lạnh; Chả cá đông lạnh; Viên thả lẩu đông lạnh; Gà nugget 

đông lạnh; Thịt tẩm bột đông lạnh. 

Nhóm này thường có giá trị gia tăng cao và yêu cầu tiêu chuẩn an toàn thực phẩm 

nghiêm ngặt hơn. 

1.2.2.2. Phân loại theo mức độ chế biến 

a) Hàng đông lạnh tươi sống 

Là các sản phẩm chỉ trải qua quá trình sơ chế cơ bản trước khi cấp đông như: làm 

sạch, cắt miếng, loại bỏ nội tạng. 

Ví dụ: Cá basa phi lê đông lạnh, thịt bò nguyên khối đông lạnh. 

b) Hàng đông lạnh sơ chế 

Là sản phẩm đã được xử lý thêm nhằm thuận tiện cho chế biến hoặc tiêu dùng, 

bao gồm: tẩm gia vị, tẩm bột, cắt định lượng, đóng gói sẵn. 

Ví dụ: Tôm tẩm bột đông lạnh, gà ướp gia vị đông lạnh. 

c) Hàng đông lạnh chế biến sâu 

Đây là nhóm thực phẩm đã được chế biến gần hoàn chỉnh hoặc hoàn chỉnh trước 

khi cấp đông. Người tiêu dùng chỉ cần chiên, hấp hoặc làm nóng trước khi sử dụng. 

Ví dụ: Xúc xích, hamburger đông lạnh, pizza hải sản đông lạnh. 

1.2.2.3. Phân loại theo nhiệt độ bảo quản 

Trong hoạt động logistics và xuất nhập khẩu, thực phẩm động vật đông lạnh còn 

được phân loại dựa trên nhiệt độ bảo quản như sau: 

- Hàng làm lạnh (Chilled): Nhiệt độ bảo quản từ 0°C đến 4°C, sản phẩm chưa đông 

cứng hoàn toàn, thời gian bảo quản ngắn. 

- Hàng đông lạnh (Frozen): Nhiệt độ bảo quản thông thường ≤ -18°C, đây là phương 

pháp phổ biến trong vận chuyển quốc tế. 

- Hàng đông sâu (Deep Frozen): Nhiệt độ bảo quản có thể dưới -40°C, áp dụng đối 

với một số sản phẩm cao cấp hoặc cần bảo quản đặc biệt như cá ngừ sashimi. 

1.2.2.4. Phân loại theo mã HS trong xuất nhập khẩu 

Mã HS (Harmonized System Code) là hệ thống mã số dùng để phân loại hàng 

hóa trong thương mại quốc tế. Việc xác định chính xác mã HS giúp doanh nghiệp: tính 

thuế nhập khẩu, xác định chính sách quản lý, thực hiện kiểm dịch và thông quan. 
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Bảng 1.1 Một số mã HS phổ biến đối với thực phẩm động vật đông lạnh 

 

Thịt bò đông lạnh 0202 

Thịt heo đông lạnh 0203 

Thịt gia cầm đông lạnh 0207 

Cá đông lạnh 0303 

Phi lê cá đông lạnh 0304 

Tôm đông lạnh 0306 

Mực, bạch tuộc đông lạnh 0307 

Sản phẩm chế biến từ thịt 1601, 1602 

Sản phẩm chế biến từ thủy sản 1604, 1605 

Việc áp mã HS cần căn cứ vào: thành phần hàng hóa, mức độ chế biến, trạng thái 

bảo quản,mục đích sử dụng. 

1.2.3. Đặc điểm của thực phẩm động vật đông lạnh 

Thực phẩm động vật đông lạnh là nhóm hàng hóa đặc thù trong thương mại quốc 

tế do có liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, an toàn thực phẩm và nguy cơ lây 

lan dịch bệnh động vật. Vì vậy, trong quá trình xuất nhập khẩu, nhóm hàng này chịu sự 

quản lý chặt chẽ của cơ quan thú y và cơ quan kiểm dịch của các quốc gia. 

1.2.3.1. Là nhóm hàng dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện bảo quản lạnh 

Đặc điểm nổi bật của thực phẩm động vật đông lạnh là phải được bảo quản liên 

tục trong môi trường nhiệt độ thấp, thông thường từ -18°C trở xuống nhằm duy trì chất 

lượng và hạn chế sự phát triển của vi sinh vật. Trong quá trình vận chuyển quốc tế, nếu 

chuỗi lạnh bị gián đoạn có thể làm sản phẩm bị biến đổi chất lượng, giảm giá trị dinh 

dưỡng và phát sinh nguy cơ mất an toàn thực phẩm. 

Do đó, hoạt động logistics đối với thực phẩm đông lạnh đòi hỏi hệ thống kho 

lạnh, container lạnh và phương tiện vận chuyển chuyên dụng đáp ứng tiêu chuẩn quốc 

tế. 

1.2.3.2. Có nguy cơ mang mầm bệnh và lây lan dịch bệnh động vật. 

Thực phẩm động vật đông lạnh là sản phẩm có nguồn gốc từ động vật nên có khả 

năng mang theo các tác nhân gây bệnh như: vi khuẩn; virus; ký sinh trùng; nấm mốc. 

Một số dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả heo 

châu Phi có thể lây lan thông qua động vật hoặc sản phẩm động vật chưa được kiểm soát 

chặt chẽ. Vì vậy, nhiều quốc gia áp dụng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt đối với 

nhóm hàng này nhằm ngăn ngừa nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ nước ngoài. 
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Theo quy định của Việt Nam, sản phẩm động vật đông lạnh thuộc diện phải kiểm 

dịch trước khi nhập khẩu và phải được kiểm tra về nguồn gốc, tình trạng vệ sinh thú y 

và an toàn dịch bệnh. 

1.2.3.3. Chịu sự quản lý chuyên ngành nghiêm ngặt 

Trong thương mại quốc tế, thực phẩm động vật đông lạnh không chỉ chịu sự quản 

lý của cơ quan hải quan mà còn thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thú y và an toàn thực 

phẩm. Tại Việt Nam, việc nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh phải thực hiện: đăng 

ký kiểm dịch động vật; kiểm tra hồ sơ thú y; kiểm tra điều kiện bảo quản; lấy mẫu xét 

nghiệm khi cần thiết. 

Đối với sản phẩm có nguy cơ cao, hàng hóa phải được lưu giữ tại khu vực cửa 

khẩu cho đến khi có kết quả kiểm dịch đạt yêu cầu mới được phép thông quan. 

1.2.3.4. Phải đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc 

Một đặc điểm quan trọng khác của thực phẩm động vật đông lạnh là yêu cầu 

nghiêm ngặt về truy xuất nguồn gốc. Các quốc gia nhập khẩu thường yêu cầu doanh 

nghiệp cung cấp: giấy chứng nhận kiểm dịch; giấy chứng nhận y tế (Health Certificate); 

chứng nhận xuất xứ hàng hóa; thông tin cơ sở giết mổ, chế biến và đóng gói. Ngoài ra, 

cơ sở sản xuất tại nước xuất khẩu phải được cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu 

công nhận hoặc nằm trong danh sách được phép xuất khẩu. 

Theo quy định của Liên minh châu Âu (EU), động vật và sản phẩm động vật chỉ 

được nhập khẩu từ các cơ sở được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng yêu cầu 

truy xuất nguồn gốc rõ ràng. 

1.2.3.5. Chịu ảnh hưởng lớn bởi chính sách thương mại và kiểm dịch quốc tế 

Thực phẩm động vật đông lạnh là nhóm hàng nhạy cảm trong thương mại quốc 

tế vì liên quan đến dịch bệnh động vật và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi xảy 

ra dịch bệnh tại quốc gia xuất khẩu, nước nhập khẩu có thể: tạm ngừng nhập khẩu; cấm 

nhập khẩu; tăng cường kiểm tra kiểm dịch. 

Do đó, hoạt động xuất nhập khẩu nhóm hàng này phụ thuộc lớn vào:tình hình 

dịch bệnh quốc tế; quy định SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures); hiệp định 

thương mại; tiêu chuẩn thú y của từng quốc gia. 

1.3. Quy trình giao nhận hàng hóa 

Quy trình giao nhận hàng hóa là chuỗi các hoạt động được thực hiện từ khi tiếp 

nhận yêu cầu vận chuyển của khách hàng, chuẩn bị và kiểm tra hàng hóa, tổ chức vận 

chuyển đến khi bàn giao hàng cho người nhận và hoàn tất các chứng từ liên quan. Quy 
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trình này nhằm đảm bảo hàng hóa được giao nhận đúng số lượng, chất lượng, thời gian 

và địa điểm theo thỏa thuận giữa các bên, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 

động logistics, giảm thiểu rủi ro và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng. 

Sơ đồ 1.3 Sơ đồ quy trình giao nhận hàng động vật đông lạnh 

B1. Nhận Kế 
hoạch giao hàng 

B2.Theo dõi quá 
trình giao hàng 
và kiểm tra bộ 

chứng từ 

B3.Nhận thông 
báo hàng đến và 

lấy lệnh giao 
hàng 

B6.Nộp thuế và 
làm thủ tục 
thông quan 

B5.Khai báo hải 
quan điện tử 

B4.Xin giấy phép 
và thực hiện 

kiểm tra chuyên 
ngành 

B7.Thanh lý tờ 
khai và nhận 

hàng 

B8.Vận chuyển 
hàng hóa về kho 
và trả container 

rỗng 

B9.Hoàn tất hồ 
sơ chuyên ngành 
và lưu trữ chứng 

từ 
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Bước 1: Nhận kế hoạch giao hàng 

Trong quy trình giao nhận hàng hóa, nhận kế hoạch giao hàng là bước đầu tiên 

và có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức hoạt động vận chuyển. Đây là quá trình bộ 

phận giao nhận tiếp nhận thông tin và yêu cầu giao hàng từ bộ phận kinh doanh, bộ phận 

kho hoặc khách hàng để xây dựng phương án thực hiện phù hợp. Nội dung của kế hoạch 

giao hàng thường bao gồm các thông tin như: tên hàng hóa, số lượng, chủng loại, địa 

điểm giao nhận, thời gian giao hàng, phương tiện vận chuyển, thông tin người nhận và 

các yêu cầu đặc biệt liên quan đến hàng hóa. 

Về mặt lý thuyết, việc tiếp nhận và kiểm tra kế hoạch giao hàng giúp doanh 

nghiệp chủ động trong công tác bố trí nhân sự, phương tiện và nguồn lực cần thiết cho 

quá trình vận chuyển. Đồng thời, bước này còn góp phần hạn chế sai sót trong giao nhận, 

đảm bảo hàng hóa được giao đúng đối tượng, đúng thời gian và đáp ứng các cam kết đã 

thỏa thuận với khách hàng. Vì vậy, nhận kế hoạch giao hàng được xem là cơ sở để triển 

khai hiệu quả các bước tiếp theo của quy trình giao nhận hàng hóa, góp phần nâng cao 

chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động logistics của doanh nghiệp. 

 

Bước 2: Theo dõi quá trình giao hàng và kiểm tra bộ chứng từ 

Sau khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải, người xuất khẩu sẽ gửi bộ 

chứng từ cho doanh nghiệp nhập khẩu để chuẩn bị làm thủ tục nhận hàng và khai báo 

hải quan. 

Bộ chứng từ nhập khẩu thường bao gồm hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thương 

mại, phiếu đóng gói, vận đơn, giấy chứng nhận xuất xứ và các chứng từ chuyên ngành 

khác nếu có. Theo bài giảng, doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ các thông tin trên bộ chứng 

từ để tránh sai sót trong quá trình thông quan. Trong quá trình kiểm tra chứng từ, doanh 

nghiệp phải đối chiếu thông tin về tên hàng, số lượng, trọng lượng, số container, số seal 

và thông tin người nhận hàng giữa các chứng từ với nhau. Nếu phát hiện sai sót, doanh 

nghiệp cần yêu cầu nhà xuất khẩu điều chỉnh kịp thời trước khi hàng đến cảng. 

Công việc này thường do nhân viên chứng từ hoặc phòng xuất nhập khẩu đảm 

nhận. 
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Bước 3: Nhận thông báo hàng đến và lấy lệnh giao hàng 

Trước khi tàu cập cảng, hãng tàu hoặc đại lý vận tải sẽ gửi giấy thông báo hàng 

đến cho doanh nghiệp nhập khẩu. Đây là căn cứ để doanh nghiệp chuẩn bị thủ tục nhận 

hàng và khai báo hải quan. 

Theo bài giảng, sau khi nhận được giấy báo hàng đến, doanh nghiệp sẽ tiến hành 

lấy lệnh giao hàng (D/O) từ hãng tàu hoặc đại lý vận tải. 

Khi đến lấy lệnh giao hàng, doanh nghiệp cần chuẩn bị các chứng từ như giấy 

giới thiệu, vận đơn gốc hoặc giấy ủy quyền nhận hàng. Đồng thời doanh nghiệp phải 

thanh toán các khoản phí địa phương như phí D/O, phí vệ sinh container và các khoản 

phụ phí khác theo quy định của hãng tàu. 

Bộ phận logistics hoặc nhân viên giao nhận là người trực tiếp thực hiện công việc 

này. 
 

 

Bước 4: Xin giấy phép và thực hiện kiểm tra chuyên ngành 

Đối với một số mặt hàng thuộc diện quản lý đặc biệt, doanh nghiệp cần thực hiện 

thủ tục xin giấy phép nhập khẩu hoặc đăng ký kiểm tra chuyên ngành trước khi làm thủ 

tục thông quan. 

Theo bài giảng, các mặt hàng như hóa chất, thực phẩm, phân bón hoặc thiết bị 

chuyên ngành có thể phải thực hiện kiểm dịch, kiểm tra chất lượng hoặc công bố hợp 

quy theo quy định pháp luật. 

Doanh nghiệp cần căn cứ vào mã HS của hàng hóa để xác định chính sách quản 

lý chuyên ngành và chuẩn bị hồ sơ phù hợp. Nếu không hoàn tất các thủ tục này, lô hàng 

sẽ không được thông quan hoặc bị kéo dài thời gian lưu kho bãi tại cảng. 

Công việc này thường do phòng xuất nhập khẩu phối hợp với bộ phận pháp chế và 

nhân viên chứng từ thực hiện. 

Bước 5: Khai báo hải quan điện tử 

Khai báo hải quan là bước quan trọng nhất trong quy trình nhập khẩu hàng hóa. 

Theo bài giảng, “chuẩn bị chứng từ là khâu quan trọng nhất trong quá trình làm thủ tục 

hải quan”. 

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gồm hợp đồng, hóa đơn thương mại, phiếu đóng 

gói, vận đơn, giấy chứng nhận xuất xứ và các chứng từ liên quan, doanh nghiệp sẽ tiến 

hành khai báo hải quan điện tử thông qua hệ thống VNACCS/VCIS. 

Doanh nghiệp sử dụng phần mềm khai báo hải quan điện tử để nhập thông tin tờ 

khai và truyền dữ liệu lên hệ thống hải quan. Sau khi truyền thành công, hệ thống sẽ tự 
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động phân luồng tờ khai thành luồng xanh, luồng vàng hoặc luồng đỏ. Nhân viên khai 

báo hải quan hoặc đại lý hải quan là người trực tiếp thực hiện bước này. 

Bước 6: Nộp thuế và làm thủ tục thông quan 

Sau khi tờ khai được phân luồng, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhập 

khẩu và thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật. Theo bài giảng, số tiền thuế sẽ 

được hiển thị trực tiếp trên tờ khai hải quan. 

Đối với tờ khai luồng xanh, hệ thống sẽ tự động thông quan sau khi doanh nghiệp 

hoàn tất nghĩa vụ thuế. Đối với luồng vàng, doanh nghiệp phải xuất trình hồ sơ giấy để 

hải quan kiểm tra chứng từ. Trong trường hợp luồng đỏ, doanh nghiệp phải thực hiện 

kiểm tra thực tế hàng hóa tại cảng. 

Trong quá trình kiểm hóa, cơ quan hải quan sẽ kiểm tra số lượng, chủng loại, 

nhãn mác và tình trạng thực tế của hàng hóa nhằm đối chiếu với thông tin khai báo trên 

tờ khai. 

Bước này được thực hiện bởi nhân viên giao nhận, nhân viên hải quan và cơ quan 

hải quan cửa khẩu. 

Bước 7: Thanh lý tờ khai và nhận hàng 

Sau khi tờ khai được thông quan, doanh nghiệp tiến hành in mã vạch tờ khai và 

thực hiện thủ tục thanh lý tại hải quan giám sát cảng. Theo bài giảng, doanh nghiệp phải 

nộp mã vạch cùng tờ khai đã thông quan để hải quan xác nhận cho phép đưa hàng ra 

khỏi khu vực giám sát. 

Sau khi hoàn tất thanh lý, doanh nghiệp đến phòng thương vụ cảng để in phiếu 

EIR và làm thủ tục nhận container. 

Bộ phận giao nhận và logistics là đơn vị trực tiếp thực hiện công việc này. 

Bước 8: Vận chuyển hàng hóa về kho và trả container rỗng 

Sau khi nhận hàng tại cảng, doanh nghiệp điều xe container vận chuyển hàng về 

kho để tiến hành rút hàng. trước khi rút hàng doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ tình trạng 

seal container, chụp hình hiện trạng container và kiểm tra các hư hỏng nếu có nhằm 

tránh phát sinh chi phí sửa chữa container sau này. 

Sau khi rút hàng xong, doanh nghiệp phải trả container rỗng về đúng địa điểm và 

thời gian quy định của hãng tàu để tránh bị phạt phí lưu container. 

Công việc này thường do bộ phận kho vận, tài xế container và phòng logistics 

thực hiện. 
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Bước 9: Hoàn tất hồ sơ chuyên ngành và lưu trữ chứng từ 

Sau khi hoàn tất việc nhận hàng, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ 

còn lại đối với cơ quan quản lý chuyên ngành nếu có. Một số mặt hàng như điện thoại, 

thiết bị điện tử hoặc máy tính cần bổ sung kết quả kiểm định hoặc chứng nhận hợp quy 

sau thông quan. 

Cuối cùng, doanh nghiệp phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ chứng từ nhập khẩu phục vụ 

công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế hoặc giải quyết tranh chấp phát sinh. 

người khai hải quan phải lưu giữ chứng từ trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ ngày 

thông quan hàng hóa. 

Công việc lưu trữ chứng từ thường do phòng kế toán, phòng xuất nhập khẩu và bộ 

phận lưu trữ hồ sơ đảm nhận. 

❖ Lưu ý : Trước khi nhập khẩu, doanh nghiệp cần kiểm tra xem mặt hàng có thuộc 

danh mục được phép nhập khẩu vào Việt Nam hay không. Đồng thời, doanh nghiệp phải 

lựa chọn nhà cung cấp đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm và được 

cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận. 

Trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ bộ 

chứng từ gồm hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thương mại, vận đơn, phiếu đóng gói, 

giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Đối với một 

số mặt hàng đặc biệt, doanh nghiệp còn phải thực hiện kiểm tra chất lượng hoặc công 

bố an toàn thực phẩm theo quy định. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý đến các quy định về thuế nhập khẩu, thời hạn 

sử dụng hàng hóa và tiêu chuẩn ghi nhãn sản phẩm. Việc không tuân thủ đúng quy định 

có thể dẫn đến tình trạng hàng hóa bị lưu kho kéo dài, phát sinh chi phí lớn hoặc bị từ 

chối thông quan. 

Theo quy định của Luật An toàn thực phẩm 2010 và Luật Thú y 2015, thực phẩm 

có nguồn gốc động vật nhập khẩu phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kiểm dịch, an toàn 

thực phẩm và truy xuất nguồn gốc trước khi lưu thông tại thị trường Việt Nam. 

1.4. Các quy định pháp lý và hệ thống chứng từ 

1.4.1. Các quy định pháp lý liên quan 

Hoạt động nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh tại Việt Nam chịu sự quản 

lý chặt chẽ của nhiều cơ quan chức năng như Hải quan, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 

Bộ Công Thương và Bộ Y tế. Do đây là mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe 
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người tiêu dùng nên doanh nghiệp nhập khẩu phải tuân thủ đầy đủ các quy định về hải 

quan, kiểm dịch động vật, an toàn thực phẩm và bảo quản lạnh. 

Một số văn bản pháp lý quan trọng liên quan đến hoạt động nhập khẩu thực phẩm động 

vật đông lạnh gồm: 

• Luật Hải quan số 54/2014/QH13 quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra và giám 

sát hàng hóa xuất nhập khẩu; 

• Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 quy định về điều kiện bảo đảm an 

toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; 

• Luật Thú y số 79/2015/QH13 quy định về kiểm dịch động vật và sản phẩm động 

vật nhập khẩu; 

• Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An 

toàn thực phẩm; 

• Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn; 

• Các quy định về biểu thuế xuất nhập khẩu và mã HS do Bộ Tài chính ban hành; 

• Quy định của Tổng cục Hải quan về khai báo hải quan điện tử trên hệ thống 

VNACCS/VCIS. 

Ngoài các quy định pháp luật của Việt Nam, doanh nghiệp còn phải tuân thủ các 

yêu cầu của nước xuất khẩu liên quan đến tiêu chuẩn vệ sinh thú y, điều kiện bảo quản 

lạnh và chứng nhận an toàn thực phẩm. 

Đối với thực phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu bằng container lạnh (Reefer 

Container), doanh nghiệp phải đảm bảo duy trì nhiệt độ bảo quản phù hợp trong suốt 

quá trình vận chuyển, lưu kho và giao nhận hàng hóa nhằm tránh ảnh hưởng đến chất 

lượng sản phẩm. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhập khẩu cần thường xuyên cập nhật các quy định 

pháp luật mới để hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình thông quan và kiểm tra chuyên 

ngành. 

1.4.2. Hệ thống chứng từ trong nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh. 

Trong quy trình nhập khẩu, bộ chứng từ là căn cứ để doanh nghiệp thực hiện 

thanh toán quốc tế, khai báo hải quan, đăng ký kiểm dịch và nhận hàng tại cảng. Bộ 

chứng từ nhập khẩu thường bao gồm các chứng từ sau: 



22  

1.4.2.1. Hợp đồng ngoại thương (Sales Contract) 

Hợp đồng ngoại thương là văn bản thỏa thuận giữa bên mua và bên bán ở hai 

quốc gia khác nhau về việc mua bán hàng hóa quốc tế. Nội dung chủ yếu của hợp đồng 

gồm: tên hàng hóa, số lượng, chất lượng, giá cả, điều kiện giao hàng, phương thức thanh 

toán, điều khoản bảo hiểm và giải quyết tranh chấp. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng 

nhất của giao dịch nhập khẩu, đồng thời là căn cứ để mở L/C, thực hiện thanh toán quốc 

tế và làm thủ tục hải quan. 

1.4.2.2. Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) 

Hóa đơn thương mại là chứng từ do người bán phát hành nhằm yêu cầu người 

mua thanh toán tiền hàng. Nội dung cơ bản gồm thông tin người mua và người bán, tên 

hàng hóa, số lượng, đơn giá, tổng giá trị hàng hóa và điều kiện giao hàng. Chứng từ này 

là căn cứ để thanh toán quốc tế, xác định trị giá tính thuế và thực hiện thủ tục hải quan 

nhập khẩu. 

1.4.2.3. Phiếu đóng gói (Packing List) 

Packing List là chứng từ thể hiện chi tiết quy cách đóng gói hàng hóa. Nội dung 

thường bao gồm số lượng kiện hàng, trọng lượng, kích thước và hình thức đóng gói. 

Chứng từ này giúp hỗ trợ kiểm hóa, thuận tiện trong quá trình giao nhận, lưu kho và đối 

chiếu khi nhận hàng. 

1.4.2.4. Vận đơn (Bill of Lading – B/L) 

Vận đơn là chứng từ do hãng vận tải phát hành nhằm xác nhận đã nhận hàng để 

vận chuyển. Vận đơn có chức năng là biên lai nhận hàng, bằng chứng của hợp đồng vận 

tải và chứng từ sở hữu hàng hóa. Một số loại vận đơn phổ biến gồm vận đơn đường biển 

(Ocean Bill of Lading), vận đơn hàng không (Airway Bill – AWB), vận đơn đích danh, 

vận đơn theo lệnh và vận đơn surrendered. 

1.4.2.5. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin – C/O) 

C/O là chứng từ xác nhận nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Chứng từ này giúp 

doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại, đồng thời là 

căn cứ xác định mức thuế nhập khẩu ưu đãi và chứng minh nguồn gốc hàng hóa nhập 

khẩu. 

1.4.2.6. Tờ khai hải quan 

Tờ khai hải quan là chứng từ do doanh nghiệp lập để khai báo thông tin hàng hóa 

với cơ quan hải quan. Đây là căn cứ để cơ quan hải quan kiểm tra, thông quan hàng hóa 
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và xác định các khoản thuế phải nộp như thuế nhập khẩu, thuế GTGT. Hiện nay, doanh 

nghiệp chủ yếu thực hiện khai báo qua hệ thống hải quan điện tử VNACCS/VCIS. 

1.4.2.7. Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance Certificate) 

Giấy chứng nhận bảo hiểm là chứng từ xác nhận hàng hóa đã được mua bảo hiểm 

trong quá trình vận chuyển quốc tế. Chứng từ này có vai trò bảo vệ quyền lợi của chủ 

hàng khi xảy ra rủi ro, là căn cứ yêu cầu bồi thường bảo hiểm và thường được sử dụng 

trong thanh toán L/C. Tùy theo điều kiện giao hàng như CIF hoặc CIP mà trách nhiệm 

mua bảo hiểm thuộc về người bán hoặc người mua. 

1.4.2.8. Lệnh giao hàng (Delivery Order – D/O) 

Lệnh giao hàng là chứng từ do hãng tàu hoặc đại lý phát hành cho phép người 

nhận đến cảng nhận hàng. Đây là chứng từ cần thiết trong khâu giao nhận hàng hóa nhập 

khẩu và là căn cứ để nhận container hoặc hàng tại cảng. 

1.4.2.9. Giấy chứng nhận hàng đến (Arrival Notice) 

Giấy báo hàng đến là thông báo của hãng tàu hoặc đại lý vận tải về thời gian và địa điểm 

hàng đến cảng. Chứng từ này giúp doanh nghiệp chủ động chuẩn bị hồ sơ nhận hàng, 

thực hiện khai báo hải quan và thanh toán các chi phí địa phương liên quan. 

1.4.2.10. Các chứng từ chuyên ngành trong nhập khẩu 

Ngoài bộ chứng từ cơ bản, tùy từng loại hàng hóa mà doanh nghiệp cần chuẩn bị 

thêm các chứng từ chuyên ngành. 

a) Giấy phép nhập khẩu 

Giấy phép nhập khẩu là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cho 

phép doanh nghiệp nhập khẩu một số mặt hàng đặc biệt. Chứng từ này thường áp dụng 

đối với các mặt hàng như hóa chất, thiết bị y tế, phế liệu, máy móc chuyên dụng và các 

hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện. Đối với các mặt hàng nhập khẩu có điều 

kiện, doanh nghiệp phải xin giấy phép trước khi mở tờ khai hải quan. 

b) Giấy chứng nhận kiểm dịch 

Giấy chứng nhận kiểm dịch là chứng từ xác nhận hàng hóa đã được kiểm dịch 

theo quy định của pháp luật. Bao gồm kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật và kiểm 

dịch y tế. Chứng từ này có vai trò đảm bảo an toàn dịch bệnh và là điều kiện bắt buộc 

để thông quan đối với nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm nhập khẩu. 

c) Giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng 
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Giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng là chứng từ xác nhận hàng hóa đáp ứng các 

tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật. Chứng từ này giúp đảm bảo chất lượng 

hàng hóa nhập khẩu và là điều kiện để thông quan đối với các mặt hàng thuộc diện quản 

lý chuyên ngành. 

d) Giấy đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm 

Giấy đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm là chứng từ đăng ký kiểm tra vệ sinh an toàn 

thực phẩm đối với hàng thực phẩm nhập khẩu. Chứng từ này có vai trò đảm bảo hàng 

hóa an toàn cho người tiêu dùng và là điều kiện bắt buộc trước khi thông quan. 

e) Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) 

Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) là tài liệu kỹ thuật cung cấp thông tin về đặc tính, 

mức độ nguy hiểm và cách xử lý hóa chất. Chứng từ này giúp đảm bảo an toàn trong 

quá trình vận chuyển, lưu kho và sử dụng hóa chất. Đối với nhiều loại hóa chất nhập 

khẩu, MSDS là chứng từ bắt buộc. Theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP, hóa chất nhập 

khẩu phải được khai báo qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trước khi thông quan. 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 1 

Chương 1 đã trình bày cơ sở lý luận về hoạt động nhập khẩu hàng hóa và quy 

trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container trong lĩnh vực logistics. 

Nội dung chương tập trung làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò của hoạt động nhập khẩu; 

đồng thời phân tích đặc điểm của thực phẩm động vật đông lạnh, các yêu cầu về kiểm 

dịch, bảo quản lạnh và truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, chương cũng trình bày tổng 

quan quy trình nhập khẩu hàng hóa, các chứng từ và quy định pháp luật liên quan làm 

nền tảng cho việc nghiên cứu thực trạng tại doanh nghiệp ở các chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG THỰC PHẨM 

ĐỘNG VẬT ĐÔNG LẠNH NGUYÊN CONTAINER TẠI CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH MELODY LOGISTICS TẠI ĐÀ NẴNG 

2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Melody Logistics 

2.1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty 

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS 

- Tên quốc tế: MELODY LOGISTICS COMPANY LIMITED 

- Mã số thuế: 0309499306 

- Địa chỉ: Tòa nhà Melody, 01 Nguyễn Văn Đậu, Phường Đức Nhuận, TP. HCM, Việt 

Nam. 

- Điện thoại:+ 84 28 355 11 657 

- Fax:+ 84 28 355 11 675 

- Website: https://www.melodylogistics.com/ 

- Email: info@melodylogistics.com 

 

 

(Nguồn: Website công ty) 

Hình 2.1 Logo công ty TNHH Melody Logistics 

 

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 

Công ty TNHH Melody Logistics được thành lập vào năm 2009 tại Thành phố 

Hồ Chí Minh, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giao nhận vận tải và dịch vụ logistics 

quốc tế. Ngay từ khi đi vào hoạt động, công ty đã định hướng phát triển theo mô hình 

logistics tích hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng đa dạng của 

các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với phương châm hoạt động hướng đến chất 

https://www.melodylogistics.com/
mailto:info@melodylogistics.com
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lượng dịch vụ, hiệu quả vận chuyển và sự hài lòng của khách hàng, Melody Logistics 

từng bước xây dựng được uy tín và vị thế trên thị trường logistics Việt Nam. 

Trong giai đoạn đầu thành lập, công ty tập trung phát triển các dịch vụ vận tải 

đường biển và thực hiện thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu. Nhờ nắm bắt 

được xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động thương 

mại, công ty đã không ngừng mở rộng quy mô hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác như 

vận tải hàng không, vận tải nội địa, vận tải đa phương thức, dịch vụ kho bãi và phân 

phối hàng hóa. Đồng thời, Melody Logistics cũng tăng cường hợp tác với các hãng tàu, 

hãng hàng không và các đối tác logistics quốc tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và 

mở rộng mạng lưới vận chuyển toàn cầu. 

Sau hơn 15 năm hình thành và phát triển, Melody Logistics đã xây dựng được hệ 

thống chi nhánh và văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Hải 

Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương và Cần Thơ. Việc mở rộng mạng lưới hoạt 

động giúp công ty nâng cao khả năng kết nối vận tải giữa các khu vực kinh tế trọng 

điểm, đồng thời đáp ứng nhanh chóng nhu cầu giao nhận hàng hóa của khách hàng trên 

phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, công ty còn là thành viên của nhiều tổ chức logistics uy 

tín như WCA, FIATA và VLA, qua đó khẳng định năng lực hoạt động và khả năng hội 

nhập quốc tế của doanh nghiệp. 

Hiện nay, Công ty TNHH Melody Logistics đang từng bước khẳng định vị thế là 

một trong những doanh nghiệp logistics có tốc độ phát triển ổn định tại Việt Nam. Với 

đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, tác phong làm việc chuyên nghiệp cùng định hướng 

phát triển bền vững, công ty không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến 

cho khách hàng những giải pháp logistics tối ưu, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động 

xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam. 

2.1.3. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi 

2.1.3.1. Tầm nhìn 

Công ty TNHH Melody Logistics – Chi nhánh Đà Nẵng hướng đến mục tiêu trở 

thành một trong những đơn vị logistics uy tín tại khu vực miền Trung, đóng vai trò cầu 

nối quan trọng trong chuỗi cung ứng và hoạt động giao nhận vận tải trong nước cũng 

như quốc tế. Chi nhánh không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới 

hợp tác và ứng dụng các giải pháp logistics hiện đại nhằm đáp ứng tốt nhu cầu ngày 

càng  đa  dạng  của  khách  hàng  trong  bối  cảnh  hội  nhập  kinh  tế  quốc  tế. 

2.1.3.2. Sứ mệnh 
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Melody Logistics luôn đặt mục tiêu mang đến cho khách hàng các giải pháp 

logistics hiệu quả, an toàn và tối ưu chi phí thông qua hệ thống dịch vụ chuyên nghiệp 

cùng quy trình làm việc linh hoạt. Chi nhánh chú trọng xây dựng mối quan hệ hợp tác 

bền vững với khách hàng, đối tác và các đơn vị vận tải nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hóa. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn hướng đến 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng môi trường làm việc năng động, 

chuyên nghiệp và tạo điều kiện để nhân viên nâng cao năng lực chuyên môn. 

2.1.3.3. Giá trị cốt lõi 

• Uy tín: Luôn đảm bảo tính chính xác, minh bạch và đúng cam kết trong quá trình 

cung cấp dịch vụ cho khách hàng. 

• Chuyên nghiệp: Xây dựng đội ngũ nhân viên có chuyên môn nghiệp vụ cao, tác 

phong làm việc nhanh chóng và hiệu quả. 

• Hợp tác: Đề cao tinh thần hợp tác lâu dài với khách hàng, đối tác và giữa các bộ 

phận trong doanh nghiệp nhằm tạo nên hiệu quả hoạt động tốt nhất. 

• Đổi mới: Không ngừng cải tiến quy trình làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ 

và thích ứng với sự thay đổi của thị trường logistics. 

• Khách hàng là trung tâm: Luôn lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, 

xem sự hài lòng của khách hàng là yếu tố quan trọng trong sự phát triển của doanh 

nghiệp. 
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2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty 
 

Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổng công ty Melody Logistics 
 

Sơ đồ 2.2 Sơ đồ cơ cấu từng chi nhánh của công ty Melody Logistics 

(Nguồn: Nội bộ công ty) 

Công ty TNHH Melody Logistics xây dựng cơ cấu tổ chức theo mô hình quản lý 

phân chia theo khu vực nhằm đảm bảo tính linh hoạt và nâng cao hiệu quả hoạt động 

trong lĩnh vực logistics và giao nhận vận tải quốc tế. Hiện nay, công ty có hệ thống trụ 

sở chính và các chi nhánh hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trọng điểm như Thành 

phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương và Cần Thơ. 

Việc mở rộng mạng lưới chi nhánh giúp doanh nghiệp tăng khả năng kết nối vận tải giữa 

các khu vực, đồng thời đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước 

và quốc tế của khách hàng. Đây là hình thức chia team theo từng chi nhánh và từng khu 

vực để hợp lí hóa trong việc handle hàng hoá, để cho các khâu của các bộ phận liên kết 

với nhau. 

Trong cơ cấu tổ chức của công ty, trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh đóng 

vai trò là trung tâm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược phát triển, hoạch định 

chính sách kinh doanh và quản lý hoạt động của các chi nhánh trên toàn quốc. Dưới sự 

điều hành của Ban Giám đốc là hệ thống các chi nhánh khu vực, mỗi chi nhánh hoạt 

động như một đơn vị độc lập tương đối nhưng vẫn có sự liên kết và phối hợp chặt chẽ 

nhằm đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động logistics của doanh nghiệp. 
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Tại mỗi chi nhánh như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng 

đều có Giám đốc chi nhánh trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh tại khu 

vực phụ trách. Giám đốc chi nhánh có nhiệm vụ quản lý nhân sự, xây dựng kế hoạch 

kinh doanh, phát triển khách hàng và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của chi 

nhánh trước Ban Giám đốc công ty. Đặc biệt, Chi nhánh Melody Logistics tại Đà Nẵng 

được thành lập từ năm 2016, là đơn vị phụ thuộc của Công ty TNHH Melody Logistics 

và hiện đang hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ vận tải và giao nhận hàng hóa. 

Dưới sự quản lý của Giám đốc chi nhánh là các phòng ban chuyên môn được 

phân chia theo chức năng nghiệp vụ nhằm hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động giao nhận và 

vận tải. Cụ thể bao gồm: 

a) Phòng Sales (Kinh doanh): Là bộ phận chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, tư vấn 

dịch vụ logistics, đàm phán ký kết hợp đồng và chăm sóc khách hàng. Đây là bộ phận 

đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng thị trường và gia tăng doanh thu cho công 

ty. 

b) Phòng Pricing: Có nhiệm vụ cập nhật giá cước vận tải từ các hãng tàu, hãng hàng 

không và đối tác logistics; đồng thời thực hiện báo giá dịch vụ cho khách hàng và hỗ trợ 

bộ phận kinh doanh trong quá trình tư vấn dịch vụ. 

c) Phòng Operations (OPS): Chịu trách nhiệm điều phối và theo dõi quá trình vận chuyển 

hàng hóa, làm việc với hãng tàu, cảng biển, kho bãi và các đơn vị vận tải nhằm đảm bảo 

hàng hóa được giao nhận đúng thời gian và đúng yêu cầu của khách hàng. 

d) Phòng Chứng từ (Documentation): Thực hiện kiểm tra, xử lý và lưu trữ các chứng từ 

liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu như Invoice, Packing List, Bill of Lading, tờ 

khai hải quan và các chứng từ vận tải khác nhằm đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của 

hồ sơ. 

e) Phòng Kế toán – Tài chính: Thực hiện các nghiệp vụ tài chính, kế toán, quản lý công 

nợ, thanh toán chi phí và theo dõi doanh thu của từng chi nhánh cũng như của toàn công 

ty. 

Ngoài ra, giữa các chi nhánh của Melody Logistics luôn có sự phối hợp chặt chẽ 

trong việc xử lý chứng từ, hỗ trợ khách hàng và kết nối vận tải giữa các khu vực nhằm 

đảm bảo quá trình giao nhận hàng hóa được diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Với mô 

hình tổ chức theo hướng chuyên môn hóa kết hợp quản lý theo khu vực, Công ty TNHH 
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Melody Logistics có thể nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa quy trình làm việc và đáp 

ứng tốt nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong lĩnh vực logistics. 

2.1.5. Ngành nghề kinh doanh 

2.1.5.1. Vận tải đường biển 

Melody Logistics hoạt động với vai trò là NVOCC, cung cấp các giải pháp vận 

tải đường biển hiệu quả với chi phí cạnh tranh cho khách hàng có nhu cầu xuất nhập 

khẩu. Công ty duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhiều hãng tàu uy tín trên thế giới 

như APL, CMA-CGM, OOCL, ZIM, CK LINE, PIL, WAN HAI, YML, MSC… nhằm 

cung cấp cho khách hàng thông tin đầy đủ về lịch tàu, lộ trình vận chuyển và cước phí 

phù hợp. 

Trong lĩnh vực vận tải đường biển, Melody Logistics cung cấp dịch vụ vận 

chuyển hàng nguyên container (FCL) và hàng lẻ (LCL), cũng như dịch vụ door-to-door 

từ và đến các cảng lớn trên thế giới thông qua mạng lưới đại lý quốc tế rộng khắp. Dịch 

vụ gom hàng lẻ (consol) là một trong những thế mạnh của công ty, với các tuyến thường 

xuyên đi khu vực châu Á và mở rộng sang thị trường EU và Hoa Kỳ. 

2.1.5.2. Vận tải đường hàng không 

Melody Logistics cung cấp dịch vụ vận tải hàng không nội địa và quốc tế thông 

qua việc hợp tác với nhiều hãng hàng không uy tín như Malaysia Airlines (MH), Turkish 

Airlines (TK), Vietnam Airlines (VN), Cathay Pacific (CX), Singapore Airlines (SQ)… 

Dịch vụ vận tải hàng không được triển khai từ các sân bay chính của Việt Nam như Tân 

Sơn Nhất (SGN), Nội Bài (HAN), Đà Nẵng (DAD) đến các sân bay trên toàn thế giới 

và ngược lại. 

Bên cạnh đó, Melody Logistics được cấp chứng chỉ IATA, cho phép công ty 

thực hiện vận chuyển các mặt hàng đặc thù như hàng mau hỏng và hàng nguy hiểm theo 

đúng quy định quốc tế. Ngoài vận tải quốc tế, công ty còn cung cấp dịch vụ vận chuyển 

hàng không nội địa với mức cước phù hợp và thời gian giao hàng nhanh chóng. 

2.1.5.3. Vận tải đường bộ 

Melody Logistics cung cấp dịch vụ vận tải nội địa bằng đường bộ, đường sông 

và đường sắt, phục vụ vận chuyển hàng hóa trong phạm vi nội địa và giữa Việt Nam với 

Lào, Campuchia. Công ty sở hữu đội ngũ lái xe chuyên nghiệp và trang bị các phương 

tiện, thiết bị phù hợp, bao gồm cả vận chuyển container lạnh nhằm đảm bảo chất lượng 

hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển. 
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2.1.5.4. Dịch vụ khai báo hải quan 

Melody Logistics cung cấp dịch vụ khai báo hải quan từ năm 2009, với nhiều 

năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Công ty cung cấp dịch vụ khai báo hải 

quan trọn gói cho các lô hàng xuất nhập khẩu, bao gồm tư vấn hồ sơ, truyền tờ khai hải 

quan, thực hiện thủ tục thông quan, kiểm tra thực tế hàng hóa và phối hợp với các cơ 

quan chức năng liên quan.Với sự am hiểu về quy trình và các quy định pháp luật trong 

lĩnh vực hải quan, dịch vụ khai báo hải quan của Melody Logistics góp phần hỗ trợ 

khách hàng rút ngắn thời gian thông quan và đảm bảo quá trình xuất nhập khẩu được 

thực hiện đúng quy định. 

2.1.5.5 Dịch vụ chuyển phát nhanh 

Melody Logistics hiện là đối tác của các nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát 

nhanh quốc tế như DHL, FEDEX, TNT, UPS,…Chúng tôi có thể đáp ứng được các nhu 

cầu vận chuyển chứng từ, hàng hóa hỏa tốc trong nước cũng như quốc tế. Ngoài ra mảng 

chuyển phát nhanh của chúng tôi cũng sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển các mặt hàng cá 

nhân, hàng thương mại điện tử,.. với giá cả hợp lý và thời gian nhanh chóng. 

2.1.5.6. Dịch vụ kho bãi 

Melody Group cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi đa dạng theo nhu cầu Khách 

Hàng từ khobãi truyền thống đến cắc loại kho bãi chuyên dụng như: kho lạnh, kho ngoại 

quan, kho CFS... theo thời gian và diện tích. cung cấp dịch vụ đóng kiện, đóng gói, bao 

bì cho tất cả các loại hàng hóa đảm bảo đúng tiêu chuẩn và theo yêu cầu của khách hàng 

với chi phí tối ưu. Ngoài ra Melody logistics còn cung cấp dịch vụ dán shipping mart, 

kiểm đếm hàng hóa, giám định hàng hóa Khách Hàng có yêu cầu 

2.1.5.7. Bảo hiểm hàng hóa 

Melody Logistics cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóa nhằm bảo vệ quyền lợi 

và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng trong quá trình vận chuyển. Công ty hỗ trợ tư vấn 

các gói bảo hiểm phù hợp với từng loại hàng hóa, tuyến vận chuyển và phương thức 

giao nhận nhằm hạn chế tổn thất phát sinh trong quá trình lưu thông hàng hóa. 

Thông qua dịch vụ này, khách hàng có thể yên tâm hơn khi thực hiện hoạt động 

xuất nhập khẩu, đồng thời nâng cao mức độ an toàn và đảm bảo giá trị hàng hóa trong 

suốt quá trình vận chuyển. 
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2.1.6. Nguồn lực của công ty 

2.1.6.1 Cơ sở vật chất 

Cơ sở vật chất là một trong những nguồn lực quan trọng quyết định năng lực hoạt 

động và chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp trong ngành logistics. Đối với Melody 

Logistics - một doanh nghiệp giao nhận và logistics hoạt động đa dạng các dịch vụ - cơ 

sở vật chất không chỉ góp phần đảm bảo hiệu quả vận hành logistics mà còn là yếu tố 

quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng tốt nhu cầu của 

khách hàng trên thị trường. 

a) Hệ thống văn phòng và các chi nhánh 

Melody Logistics sở hữu mạng lưới văn phòng và chi nhánh tại nhiều khu vực 

kinh tế trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu giao nhận hàng hóa và hỗ trợ khách hàng 

nhanh chóng. Việc đặt văn phòng tại các thành phố lớn giúp doanh nghiệp thuận lợi 

trong việc kết nối với khách hàng, đối tác và mở rộng phạm vi hoạt động trên thị trường 

logistics. 

Bên cạnh đó, hệ thống chi nhánh được phân bố hợp lý còn giúp doanh nghiệp 

nâng cao khả năng điều phối công việc, tăng tính linh hoạt trong quá trình xử lý đơn 

hàng và hỗ trợ khách hàng kịp thời tại từng khu vực. Điều này góp phần nâng cao hiệu 

quả hoạt động và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Cụ thể sau đây: 

Bảng 2.1 Bảng hệ thống văn phòng và các chi nhánh của công ty 
 

Khu vực / 

Chi nhánh 
Địa chỉ chính thức Vai trò chính 

Trụ sở chính -

TP. Hồ 

Chí Minh 

Tầng 10 - Tòa nhà Melody, 

Quận 1, TP. HCM 

Điều hành tổng thể, đội ngũ lãnh 

đạo, chiến lược doanh nghiệp 

Chi nhánh 

Hà Nội 

Số 55 Phố Nguyễn Xiển, 

Thanh Xuân, Hà Nội 

Đảm nhiệm thị trường phía Bắc, 

điều phối vận tải quốc tế & nội địa 

Chi nhánh 

Đà Nẵng 

Lô 12A, Khu Công nghiệp 

Hòa Khánh, Đà Nẵng 

Điều phối dịch vụ đăng ký hàng 

hải, hàng không trung tâm miền 

Trung 

Chi nhánh 

Hải Phòng 

KCN vsip, Hải Phòng Phục vụ khai thác cảng biển lớn, 

kết nối đường biển – đường bộ 
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Chi nhánh 

Đồng Nai 

Khu A, Biên Hòa, Đồng Nai Trung tâm logistic vùng Đông 

Nam Bộ 

Chi nhánh 

Bình Dương 

Đường Mỹ Phước – Tân Vạn Điều phối nền tảng chuyển phát 

nhanh và vận tải liên vùng 

Chi nhánh 

Cần Thơ 

Quận Ninh Kiều Hỗ trợ dịch vụ logistics tại khu vực 

Đồng bằng Sông Cửu Long 

b) Trang thiết bị, kho bãi và hệ thống logistics 

Hệ thống trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động logistics của doanh 

nghiệp được đầu tư tương đối đầy đủ nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ, vận chuyển và giao 

nhận hàng hóa. 

- Kho bãi và bãi container: Doanh nghiệp sở hữu và liên kết với các kho hàng 

nằm gần các cảng lớn như Hải Phòng, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh với tổng diện tích 

khoảng 25.000 – 30.000 m². Bên cạnh đó, hệ thống bãi container được bố trí phục vụ 

lưu trữ container rỗng, container chờ đóng hàng và container chờ rút ruột. 

- Thiết bị xếp dỡ: Doanh nghiệp sử dụng nhiều loại thiết bị hỗ trợ xếp dỡ như 

máy nâng hạ, thiết bị nâng pallet và xe nâng từ 3 – 5 tấn nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển 

hàng hóa nặng, hàng rời và nâng cao hiệu quả trong quá trình khai thác hàng hóa. 

c) Phần mềm và công nghệ 

Melody Logistics chú trọng đầu tư và ứng dụng các phần mềm, hệ thống công 

nghệ trong hoạt động quản lý và vận hành nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ 

logistics và tối ưu hóa quy trình làm việc nội bộ. 

Doanh nghiệp sử dụng hệ thống phần mềm quản lý nội bộ để theo dõi tiến độ 

vận tải, cập nhật tình trạng lô hàng và kiểm soát quá trình xử lý đơn hàng theo thời gian 

thực, qua đó giúp hạn chế sai sót và nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ phận.Bên 

cạnh đó, Melody Logistics triển khai hệ thống CRM – ERP nhằm đồng bộ dữ liệu và kết 

nối thông tin giữa các phòng ban như kinh doanh, chứng từ, điều vận và kế toán. Việc 

ứng dụng hệ thống này giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý khách hàng, kiểm 

soát quy trình xử lý công việc cũng như hỗ trợ công tác báo cáo và lưu trữ dữ liệu một 

cách khoa học hơn.Trong hoạt động trao đổi thông tin và giao dịch với khách hàng, 

doanh nghiệp sử dụng nền tảng thư điện tử Zoho Mail nhằm đảm bảo tính chuyên 

nghiệp, ổn định và bảo mật trong quá trình liên lạc nội bộ cũng như làm việc với đối tác 

quốc tế. Ngoài ra, công ty còn ứng dụng phần mềm Elsa để quản lý và theo dõi chi phí 
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của từng lô hàng, hỗ trợ kiểm soát doanh thu – chi phí, tính toán lợi nhuận và đánh giá 

hiệu quả hoạt động của từng đơn hàng một cách chính xác và minh bạch hơn. 

Melody Logistics còn áp dụng hệ thống VNACCS/VCIS trong hoạt động khai 

báo hải quan điện tử, góp phần rút ngắn thời gian xử lý tờ khai và đảm bảo tuân thủ các 

quy định của cơ quan hải quan. Việc kết hợp giữa các phần mềm quản lý và hệ thống 

công nghệ hỗ trợ giúp doanh nghiệp giảm thiểu thao tác thủ công, nâng cao tốc độ xử lý 

chứng từ và tối ưu hiệu quả vận hành trong hoạt động logistics. 

Nhìn chung, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm 

chuyên dụng đã góp phần nâng cao năng lực quản lý, cải thiện chất lượng dịch vụ và 

tăng khả năng cạnh tranh của Melody Logistics trong bối cảnh ngành logistics ngày càng 

phát triển theo hướng số hóa và tự động hóa. 

2.1.6.2 Nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực là nguồn lực sống còn đối với doanh nghiệp, đặc biệt trong một 

lĩnh vực đòi hỏi tính phối hợp cao như logistics. Melody Logistics không chỉ cần nhân 

sự có kiến thức logistics mà còn đòi hỏi kỹ năng chuyên môn thực tế, khả năng phối hợp 

liên bộ phận và xử lý tình huống tại hiện trường. 

Bảng 2.2 Bảng nhân sự của công ty năm 2025 
 

Phân loại Số lượng Tỷ trọng (%) 

I. Phân chia theo công việc 

Ban lãnh đạo 4 3,33 

Nhân viên kinh doanh (Sales) 38 31,67 

Nhân viên chứng từ 24 20,00 

Nhân viên hiện trường (Giao nhận) 7 5,83 

Nhân viên điều vận 18 15,00 

Hỗ trợ & IT 9 7,50 

Kế toán & Hành chính 20 16,67 

Tổng cộng 120 100 

II. Phân chia theo trình độ 

Trên Đại học 8 6,67 

Đại học / Cao đẳng 90 75,00 

Trung cấp / Lao động phổ thông 22 18,33 

Tổng cộng 120 100 
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III. Phân chia theo giới tính 

Nam 66 55,00 

Nữ 54 45,00 

Tổng cộng 120 100 

Căn cứ vào Bảng 2.2 có thể thấy quy mô nguồn nhân lực của Melody Logistics 

năm 2025 đạt khoảng 120 nhân viên, thể hiện sự phát triển tương đối ổn định của doanh 

nghiệp trong lĩnh vực giao nhận và logistics quốc tế. Với đặc thù hoạt động trải rộng ở 

nhiều mảng như vận tải quốc tế, khai báo hải quan, vận tải nội địa và dịch vụ khách 

hàng, cơ cấu nhân sự của công ty được phân bổ theo hướng tập trung mạnh vào các bộ 

phận nghiệp vụ và kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường và chăm sóc 

khách hàng. 

Xét theo cơ cấu công việc, bộ phận kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất với 38 

nhân viên, tương ứng 31,67% tổng số lao động. Điều này phản ánh đặc điểm thực tế của 

các doanh nghiệp logistics hiện nay khi hoạt động cạnh tranh chủ yếu dựa vào năng lực 

tìm kiếm khách hàng, mở rộng mạng lưới đối tác và phát triển doanh số. Đội ngũ sales 

đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn giải pháp vận chuyển, chăm sóc khách hàng 

và duy trì quan hệ với các đại lý trong và ngoài nước. 

Bộ phận chứng từ có 24 nhân viên, chiếm 20,00%, đảm nhận các công việc liên quan 

đến xử lý hồ sơ xuất nhập khẩu, khai báo hải quan, theo dõi lịch tàu và phối hợp với 

khách hàng trong quá trình giao nhận hàng hóa. Đây là bộ phận có vai trò quan trọng 

nhằm đảm bảo tính chính xác và hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện dịch 

vụ logistics. 

Bộ phận điều vận gồm 18 nhân viên, chiếm 15,00%, chịu trách nhiệm điều phối 

phương tiện vận tải, sắp xếp lịch giao nhận và theo dõi tiến độ vận chuyển hàng hóa. 

Trong khi đó, bộ phận kế toán – hành chính có 20 nhân viên, chiếm 16,67%, thực hiện 

công tác tài chính, quản lý nhân sự và hỗ trợ hoạt động vận hành nội bộ của doanh 

nghiệp. Bộ phận hỗ trợ và IT với 9 nhân viên, chiếm 7,50%, có nhiệm vụ quản lý hệ 

thống công nghệ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dữ 

liệu trong hoạt động logistics. 

Đáng chú ý, bộ phận hiện trường (giao nhận) chỉ gồm 7 nhân viên, chiếm 5,83% 

tổng số lao động. Tỷ lệ này tương đối phù hợp với xu hướng hoạt động của nhiều doanh 

nghiệp logistics hiện nay khi phần lớn nghiệp vụ hiện trường được tối ưu hóa thông qua 
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hệ thống đại lý, đối tác vận tải và dịch vụ thuê ngoài. Do đó, doanh nghiệp không cần 

duy trì số lượng lớn nhân sự giao nhận trực tiếp mà tập trung nhiều hơn vào công tác 

điều phối, quản lý khách hàng và xử lý chứng từ. 

Xét theo trình độ chuyên môn, nguồn nhân lực của Melody Logistics có chất 

lượng tương đối cao khi lao động có trình độ đại học và cao đẳng chiếm 75,00% tổng 

số nhân sự. Điều này cho thấy doanh nghiệp chú trọng tuyển dụng đội ngũ nhân viên có 

chuyên môn phù hợp với đặc thù ngành logistics và xuất nhập khẩu. Lao động có trình 

độ trên đại học chiếm 6,67%, chủ yếu đảm nhiệm các vị trí quản lý và hoạch định chiến 

lược. Trong khi đó, lao động trung cấp và lao động phổ thông chiếm 18,33%, tập trung 

ở các vị trí hỗ trợ vận hành và hiện trường. 

Xét theo giới tính, cơ cấu lao động của công ty tương đối cân đối với lao động 

nam chiếm 55,00% và lao động nữ chiếm 45,00%. Lao động nam chủ yếu làm việc ở 

các bộ phận điều vận, hiện trường và vận hành, trong khi lao động nữ tập trung nhiều ở 

các bộ phận chứng từ, kế toán và chăm sóc khách hàng. Sự phân bổ này phù hợp với 

tính chất công việc của ngành logistics, đồng thời góp phần tạo nên môi trường làm việc 

linh hoạt và hiệu quả. 

Nhìn chung, cơ cấu nguồn nhân lực của Melody Logistics năm 2025 được tổ 

chức theo hướng phù hợp với mô hình hoạt động của doanh nghiệp logistics hiện đại, 

trong đó chú trọng phát triển đội ngũ kinh doanh, chứng từ và điều phối nhằm nâng cao 

chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

2.1.6.3. Nguồn lực tài chính 
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a) Nguồn vốn 
 

Bảng 2.3 Bảng tình hình nguồn vốn của công ty giai đoạn 2023-2025 

 

 

 

(Đơn vị: Triệu đồng ) 
 

 

Nguồn vốn 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

Chênh lệch 

2024/2023 

(+/−) 

2024/2023 

(%) 

2025/2024 

(+/−) 

2025/2024 

(%) 

A. Nợ phải trả 3.185,60 3.642,80 4.218,50 457,20 14,35 575,70 15,80 

I. Nợ ngắn hạn 2.468,40 2.934,60 3.312,80 466,20 18,89 378,20 12,89 

II. Nợ dài hạn 717,20 708,20 905,70 -9,00 -1,25 197,50 27,90 

B. Vốn chủ sở hữu 2.314,70 2.862,40 3.612,90 547,70 23,66 750,50 26,22 

I. Vốn góp chủ sở hữu 2.012,50 2.012,50 2.318,40 0,00 0,00 305,90 15,20 

II. Lợi nhuận sau thuế chưa 

phân phối 
302,20 849,90 1.294,50 547,70 181,27 444,60 52,30 

Tổng cộng nguồn vốn 5.500,30 6.505,20 7.831,40 1.004,90 18,27 1.326,20 20,39 

(Nguồn: Bộ phận Kế toán) 
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(Đơn vị: Triệu đồng ) 
 

Biểu đồ 2.1 Biểu đồ tình hình nguồn vốn của công ty giai đoạn 2023-2025 

Qua bảng 2.3 và biểu đồ 2.1 cho thấy, tổng nguồn vốn của công ty tăng trưởng 

ổn định qua các năm, từ 5.500,30 triệu đồng năm 2023 lên 7.831,40 triệu đồng năm 

2025, với mức tăng 18,27% năm 2024 và 20,39% năm 2025. Điều này cho thấy doanh 

nghiệp đang mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường năng lực tài chính để đáp ứng 

nhu cầu phát triển. 

Xét về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn, 

trong đó nợ ngắn hạn chiếm ưu thế. Nợ ngắn hạn tăng từ 2.468,40 triệu đồng năm 2023 

lên 3.312,80 triệu đồng năm 2025, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp logistics thường 

xuyên phát sinh các khoản chi phí vận hành và thanh toán ngắn hạn. Trong khi đó, nợ 

dài hạn có sự biến động nhẹ, cho thấy doanh nghiệp linh hoạt trong việc sử dụng nguồn 

vốn vay. 

Vốn chủ sở hữu tăng từ 2.314,70 triệu đồng năm 2023 lên 3.612,90 triệu đồng 

năm 2025, chủ yếu nhờ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Điều này phản ánh hiệu quả 

hoạt động kinh doanh và khả năng tự tích lũy vốn của doanh nghiệp, đồng thời góp phần 

nâng cao mức độ tự chủ tài chính và hỗ trợ mở rộng hoạt động trong tương lai. 

Nhìn chung, tình hình nguồn vốn của công ty trong giai đoạn 2023-2025 được 

đánh giá là tương đối ổn định và có chiều hướng tích cực. Cơ cấu nguồn vốn phù hợp 

với đặc thù ngành logistics và quy mô nhân sự, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho 

doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định và tiếp tục phát triển trong thời gian tới. 



40  

b) Cơ cấu tài sản 
 

Bảng 2.4 Tình hình tài sản của công ty giai đoạn 2023-2025 

 

 

 

(Đơn vị: Triệu đồng ) 
 

 

Tài sản 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

Chênh lệch 

2024/2023 

(+/−) 

2024/2023 

(%) 

2025/2024 

(+/−) 

2025/2024 

(%) 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 3.432,80 4.102,60 4.905,70 669,80 19,52 803,10 19,58 

I.  Tiền  và  các  khoản  tương 

đương tiền 
612,40 748,90 885,60 136,50 22,30 136,70 18,26 

II. Các khoản đầu tư tài chính 

ngắn hạn 
148,60 182,40 171,80 33,80 22,75 -10,60 -5,81 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 2.481,30 2.988,70 3.614,20 507,40 20,45 625,50 20,93 

IV. Tài sản ngắn hạn khác 190,50 182,60 234,10 -7,90 -4,15 51,50 28,21 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 2.067,50 2.402,60 2.925,70 335,10 16,21 523,10 21,77 

I. Tài sản cố định 1.512,80 1.781,40 2.164,90 268,60 17,76 383,50 21,52 

II. Tài sản dài hạn khác 554,70 621,20 760,80 66,50 11,99 139,60 22,47 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5.500,30 6.505,20 7.831,40 1.004,90 18,27 1.326,20 20,39 

(Nguồn: Bộ phận Kế toán) 
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 TÀI SẢN NGẮN HẠN TÀI SẢN DÀI HẠN TỔNG CỘNG TÀI SẢN 

2023 3432.8 2067.5 5500.3 

2024 4102.6 2402.6 6505.2 

2025 4905.7 2925.7 7831.4 

 

 

Biểu đồ 2.2 Biểu đồ tình hình tài sản của công ty giai đoạn 2023-2025 

Dựa vào bảng 2.4 và biểu đồ 2.2 có thể thấy tình hình tài sản của Melody 

Logistics giai đoạn 2023–2025 có xu hướng tăng trưởng tích cực, phản ánh quá trình 

mở rộng quy mô và nâng cao năng lực hoạt động của doanh nghiệp. Tổng tài sản tăng 

từ 5.500,3 triệu đồng năm 2023 lên 7.831,4 triệu đồng năm 2025, tương ứng mức tăng 

18,27% năm 2024 và 20,39% năm 2025. Điều này cho thấy doanh nghiệp duy trì được 

tốc độ phát triển khá ổn định và từng bước nâng cao tiềm lực tài chính trong hoạt động 

kinh doanh logistics. 

Xét về cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn và tăng đều qua các 

năm, phù hợp với đặc thù ngành logistics cần nguồn vốn lưu động cao để phục vụ hoạt 

động vận hành và giao nhận. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh cho thấy doanh 

nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh, tuy nhiên cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát công nợ 

hiệu quả nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản. Bên cạnh đó, tiền và các khoản tương 

đương tiền tăng ổn định, phản ánh khả năng duy trì dòng tiền khá tốt của công ty. 

Đối với tài sản dài hạn, giá trị tài sản tăng liên tục, đặc biệt là tài sản cố định, 

cho thấy doanh nghiệp chú trọng đầu tư vào cơ sở vật chất, phương tiện vận tải và hệ 

thống công nghệ nhằm nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ. Điều này thể hiện định 

hướng phát triển lâu dài và chiến lược mở rộng hoạt động của doanh nghiệp trong thời 

gian tới. 
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2.2. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty 

2.2.1. Kết quả kinh doanh của công ty TNHH Melody Logistics 

Bảng 2.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2023-2025 

(Đơn vị: Triệu đồng ) 
 

 

STT 

 

Chỉ tiêu 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

Chênh lệch 

2024/2023 

(+/−) 

2024/2023 

(%) 

2025/2024 

(+/−) 

2025/2024 

(%) 

1 Doanh thu cung cấp dịch vụ 3.845,70 4.612,80 5.508,40 767,10 19,95 895,60 19,41 

2 
Các khoản giảm trừ doanh 

thu 
20,40 25,10 30,80 4,70 23,04 5,70 22,71 

3 
Doanh thu thuần cung 

cấp dịch vụ 
3.825,30 4.587,70 5.477,60 762,40 19,93 889,90 19,40 

4 Giá vốn dịch vụ cung cấp 3.145,60 3.758,90 4.415,30 613,30 19,50 656,40 17,46 

5 
Lợi nhuận gộp về cung 

cấp dịch vụ 
679,70 828,80 1.062,30 149,10 21,94 233,50 28,17 

6 
Chi phí cung cấp dịch vụ 

khác 
50,30 59,40 70,10 9,10 18,09 10,70 18,01 

7 
Chi  phí  quản  lý  doanh 

nghiệp 
510,60 523,90 553,20 13,30 2,61 29,30 5,59 



 

 

 

STT 

 

Chỉ tiêu 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

Chênh lệch 

2024/2023 

(+/−) 

2024/2023 

(%) 

2025/2024 

(+/−) 

2025/2024 

(%) 

8 
Lợi nhuận thuần từ 

HĐKD 
118,80 245,50 439,00 126,70 106,65 193,50 78,82 

9 Chi phí thuế TNDN 29,70 61,40 108,90 31,70 106,73 47,50 77,36 

10 
Lợi nhuận sau thuế 

TNDN 
89,10 184,10 330,10 95,00 106,62 146,00 79,30 

11 ROS (%) 2,33 4,01 6,03 1,68 72,10 2,02 50,37 

12 ROA (%) 1,62 2,83 4,22 1,21 74,69 1,39 49,12 

13 ROE (%) 3,85 6,43 9,14 2,58 67,01 2,71 42,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 



44  

Căn cứ vào số liệu tại bảng 2.5 cho thấy, tình hình hoạt động kinh doanh của 

Công ty Melody Logistics trong giai đoạn 2023-2025 có nhiều chuyển biến tích cực, thể 

hiện qua sự tăng trưởng ổn định của doanh thu, lợi nhuận cũng như các chỉ tiêu phản 

ánh hiệu quả sinh lời. 

Trước hết, doanh thu cung cấp dịch vụ của công ty tăng liên tục qua các năm. 

Cụ thể, doanh thu năm 2024 đạt 4.612,8 triệu đồng, tăng 767,1 triệu đồng, tương ứng 

19,95% so với năm 2023. Sang năm 2024, doanh thu tiếp tục tăng lên 5.508,4 triệu đồng, 

tăng 895,6 triệu đồng, tương ứng 19,41% so với năm 2024. Mức tăng trưởng doanh thu 

khá ổn định phản ánh nhu cầu thị trường logistics gia tăng, đồng thời cho thấy công ty 

từng bước mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ. 

Doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ cũng có xu hướng tăng tương ứng với 

doanh thu. Năm 2024, doanh thu thuần đạt 4.587,7 triệu đồng, tăng 19,93% so với năm 

2023; đến năm 2025 đạt 5.477,6 triệu đồng, tăng 19,40% so với năm trước. Các khoản 

giảm trừ doanh thu tuy có tăng nhẹ nhưng chiếm tỷ trọng không lớn, cho thấy chất lượng 

doanh thu của doanh nghiệp tương đối ổn định. 

Về chi phí, giá vốn dịch vụ cung cấp tăng cùng chiều với doanh thu, phản ánh 

việc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, tốc độ tăng của giá vốn thấp 

hơn tốc độ tăng doanh thu, đặc biệt trong năm 2025 (17,46%), đã góp phần làm cho lợi 

nhuận gộp tăng mạnh. Lợi nhuận gộp năm 2025 đạt 1.062,3 triệu đồng, tăng 28,17% so 

với năm 2024, cho thấy công ty đã từng bước cải thiện hiệu quả khai thác dịch vụ và 

kiểm soát tốt chi phí trực tiếp. 

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng với tốc độ chậm, chỉ 2,61% 

trong năm 2024 và 5,59% trong năm 2025. Điều này cho thấy công ty đã có sự kiểm 

soát hợp lý chi phí quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhờ đó, lợi nhuận 

thuần từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh qua các năm, từ 118,8 triệu đồng năm 2023 

lên 245,5 triệu đồng năm 2024 và đạt 439,0 triệu đồng vào năm 2025. 

Xét về các chỉ tiêu sinh lời, ROS, ROA và ROE đều có xu hướng tăng rõ rệt qua 

các năm. ROS tăng từ 2,33% năm 2023 lên 4,01 năm 2024 và tăng lên 6,03% năm 2025, 

phản ánh khả năng sinh lợi trên doanh thu ngày càng được cải thiện. ROA và ROE cũng 

tăng tương ứng, cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản và vốn chủ sở hữu của công ty ngày 

càng cao, phù hợp với xu hướng tăng của quy mô tài sản và nguồn vốn đã phân tích ở 

các phần trước. 
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Tổng thể, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Melody Logistics giai 

đoạn 2024-2025 được đánh giá là tích cực, thể hiện sự tăng trưởng ổn định về doanh 

thu, lợi nhuận và hiệu quả sinh lời. Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục 

củng cố năng lực tài chính, nâng cao sức cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững 

trong thời gian tới. 

2.2.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưỡng đến hoạt động kinh doanh (nhà cung cấp, đối 

thủ cạnh tranh, khách hàng và thị trường) 

Trong những năm gần đây, ngành logistics Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tương 

đối cao nhờ sự phát triển mạnh của hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế. 

Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt do sự tham gia của nhiều 

doanh nghiệp trong và ngoài nước. Theo thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ 

Logistics Việt Nam (VLA), hiện nay doanh nghiệp logistics nội địa chiếm số lượng lớn 

nhưng thị phần chủ yếu vẫn tập trung ở các doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực mạnh 

về vốn, công nghệ và mạng lưới quốc tế. 

Đối với Melody Logistics Đà Nẵng, doanh nghiệp hiện hoạt động chủ yếu trong 

lĩnh vực giao nhận vận tải quốc tế, khai báo hải quan và logistics hàng lạnh. Trong đó, 

nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh từ các quốc gia châu Âu như Poland, Denmark 

và Hungary là một trong những nhóm dịch vụ được công ty tập trung khai thác. 

2.2.3.1. Thực trạng nhà cung cấp của Melody Logistics (Vendor) 

Trong hoạt động giao nhận quốc tế, hệ thống nhà cung cấp (vendor) đóng vai trò 

đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp logistics. Đối với Melody Logistics, các vendor 

không chỉ hỗ trợ thực hiện vận chuyển mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giao 

hàng, chi phí logistics, chất lượng dịch vụ và khả năng xử lý các tình huống phát sinh 

tại cảng hoặc sân bay. Hiện nay, Melody Logistics đang hợp tác với nhiều nhóm vendor 

khác nhau bao gồm nhà xe container, nhà vận chuyển hàng lẻ (LCL), hãng tàu biển và 

hãng hàng không quốc tế nhằm phục vụ nhu cầu vận chuyển đa dạng của khách hàng. 

a) Nhà cung cấp vận tải container đường bộ 

Đối với vận chuyển container nội địa và kéo container ra vào cảng, Melody 

Logistics hiện đang phối hợp với các nhà xe như Khởi An Phú và Donatrans. Đây là 

các đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ vận tải container và đầu kéo phục vụ hoạt động xuất 

nhập khẩu tại khu vực TP.HCM, Đồng Nai và các cảng trọng điểm phía Nam. 

Các vendor vận tải container hiện nay có ưu điểm là: 
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• Chủ động được đội xe đầu kéo và tài xế; 

• Có kinh nghiệm xử lý container lạnh (reefer container); 

• Hiểu rõ quy trình ra vào cảng và thủ tục hạ bãi; 

• Có khả năng phối hợp nhanh với bộ phận OPS khi phát sinh kiểm hóa hoặc kiểm 

dịch. 

Tuy nhiên, thực tế hoạt động cho thấy doanh nghiệp logistics vẫn gặp nhiều khó 

khăn liên quan đến tình trạng thiếu xe vào mùa cao điểm, chi phí nhiên liệu tăng cao và 

tình trạng ùn tắc tại cảng. Đặc biệt đối với container lạnh, chi phí vận chuyển thường 

cao hơn container thường do yêu cầu về kỹ thuật và thời gian vận hành nghiêm ngặt. 

Theo số liệu ngành logistics Việt Nam, vận tải đường bộ hiện vẫn chiếm hơn 70% 

tổng sản lượng vận chuyển hàng hóa nội địa. Điều này cho thấy vai trò rất lớn của các 

vendor vận tải container trong chuỗi logistics hiện nay. 

b) Nhà cung cấp vận chuyển hàng lẻ (LCL) 

Đối với hàng lẻ hoặc hàng consol, Melody Logistics phối hợp với các đơn vị gom 

hàng như Spider để thực hiện khai thác hàng LCL. Các vendor này thường đảm nhận 

vai trò: 

• Gom hàng từ nhiều chủ hàng khác nhau; 

• Khai thác kho CFS; 

• Điều phối đóng ghép container; 

• Phát hành House Bill và quản lý lịch tàu. 

Hình thức vận chuyển hàng lẻ giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí vận 

chuyển đối với các lô hàng nhỏ, không đủ đóng nguyên container. Tuy nhiên, đặc thù 

của hàng LCL là phụ thuộc nhiều vào lịch consol và thời gian gom hàng nên thời gian 

vận chuyển thường kéo dài hơn hàng FCL. 

Ngoài ra, trong giai đoạn cao điểm xuất nhập khẩu cuối năm, tình trạng thiếu chỗ 

trên tàu hoặc thiếu container rỗng có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ đóng hàng của các 

vendor consol. 

c) Hãng tàu biển hợp tác chính 

Trong lĩnh vực vận tải biển quốc tế, Melody Logistics chủ yếu làm việc với các 

hãng tàu như Evergreen Marine Corporation (EMC), SITC và CMA CGM. 

Các hãng tàu này được lựa chọn do: 

• Có lịch tàu ổn định tại khu vực châu Á; 
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• Giá cước cạnh tranh; 

• Có nhiều tuyến dịch vụ đi Trung Quốc, Hàn Quốc và Đông Nam Á; 

• Hỗ trợ tốt đối với hàng lạnh và hàng thực phẩm. 

Trong đó: 

• EMC mạnh về tuyến nội Á và có độ ổn định lịch tàu khá cao; 

• SITC có lợi thế về giá cước và thời gian vận chuyển ngắn đối với tuyến Trung 

Quốc; 

• CMA CGM có mạng lưới vận tải toàn cầu rộng và năng lực khai thác container 

lạnh lớn. 

Tuy nhiên, thị trường vận tải biển những năm gần đây biến động mạnh do ảnh 

hưởng từ chiến tranh thương mại, khủng hoảng chuỗi cung ứng và thiếu container rỗng 

toàn cầu. Điều này khiến doanh nghiệp logistics thường xuyên đối mặt với tình trạng: 

• Delay tàu; 

• Roll booking; 

• Thiếu slot container lạnh; 

• Tăng phụ phí mùa cao điểm. 

d) Nhà cung cấp vận tải hàng không 

Đối với hàng air cargo, Melody Logistics thường khai thác dịch vụ từ các hãng 

hàng không như Vietnam Airlines, Korean Air, Asiana Airlines hoặc Cathay Pacific 

tùy theo tuyến vận chuyển và đặc điểm hàng hóa. 

Vận tải hàng không chủ yếu được áp dụng đối với: 

• Hàng giá trị cao; 

• Hàng cần giao gấp; 

• Thực phẩm tươi sống; 

• Hàng điện tử; 

• Mẫu hàng hoặc chứng từ khẩn. 

Theo số liệu ngành logistics Việt Nam, vận tải hàng không chỉ chiếm tỷ trọng 

nhỏ về khối lượng nhưng đóng góp khoảng 25% tổng giá trị xuất khẩu do chủ yếu vận 

chuyển hàng hóa có giá trị cao. 

Tuy nhiên, chi phí vận tải hàng không hiện vẫn ở mức cao và phụ thuộc nhiều 

vào tải cung ứng của các hãng bay quốc tế. Trong giai đoạn cao điểm hoặc thiếu tải, 
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doanh nghiệp logistics thường gặp khó khăn trong việc giữ chỗ (booking) và ổn định giá 

cước. 

e) Đánh giá thực trạng hệ thống vendor của Melody Logistics 

Hiện nay, hệ thống vendor của Melody Logistics nhìn chung tương đối đa dạng 

và đáp ứng được nhiều loại hình vận chuyển khác nhau từ đường bộ, đường biển đến 

hàng không. Việc hợp tác với nhiều vendor giúp công ty: 

• Chủ động lựa chọn phương án vận chuyển phù hợp; 

• Linh hoạt xử lý phát sinh; 

• Tối ưu chi phí cho khách hàng; 

• Hạn chế phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất. 

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ thực trạng chung của ngành 

logistics Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Công Thương, hơn 90% doanh nghiệp 

logistics Việt Nam có quy mô nhỏ và năng lực tài chính còn hạn chế. Ngoài ra, chi phí 

logistics tại Việt Nam hiện vẫn ở mức cao so với khu vực do hạn chế về hạ tầng, kết nối 

vận tải và chi phí vận hành. 

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu container, ùn tắc cảng, biến động giá cước và áp lực 

cạnh tranh từ các doanh nghiệp logistics nước ngoài cũng tạo ra nhiều áp lực cho các 

công ty logistics nội địa như Melody Logistics. 

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng mối quan hệ ổn định với các vendor chiến lược, 

duy trì chất lượng dịch vụ và tăng khả năng phối hợp xử lý hiện trường là yếu tố rất quan 

trọng giúp Melody Logistics nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm chất lượng dịch 

vụ khách hàng. 

2.2.3.2. Thực trạng đối thủ cạnh tranh của Melody Logistics. 

Hiện nay, thị trường logistics tại Đà Nẵng có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp 

logistics lớn trong và ngoài nước như: 

• Bee Logistics Corporation - Da Nang Branch 

• Voltrans Logistics Vietnam - Da Nang Branch 

• Vinatrans Danang Logistics Center 

• APL Logistics Danang Branch 

Các doanh nghiệp trên đều cung cấp các dịch vụ tương tự như vận tải đường biển 

quốc tế, khai báo hải quan, vận tải container nội địa, kho bãi và logistics tổng hợp. 
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Trong đó, các doanh nghiệp lớn như Danalog hay Vinatrans có lợi thế về hệ thống 

kho bãi, depot container và vị trí gần cảng Tiên Sa, giúp tối ưu thời gian giao nhận và 

chi phí vận chuyển nội địa. Ngoài ra, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như 

APL Logistics hay Voltrans Logistics thường có lợi thế về mạng lưới đại lý toàn cầu, 

quan hệ trực tiếp với hãng tàu quốc tế và hệ thống công nghệ quản lý hiện đại. 

So với các đối thủ lớn, Melody Logistics có quy mô nhỏ hơn nhưng lại có lợi thế 

về tính linh hoạt trong xử lý nghiệp vụ và khả năng chăm sóc khách hàng cá nhân hóa. 

Đây là yếu tố khá quan trọng đối với nhóm khách hàng vừa và nhỏ – nhóm khách hàng 

chủ yếu của doanh nghiệp hiện nay. 

Bên cạnh đó, công ty tập trung mạnh vào hoạt động logistics lạnh và nhập khẩu 

thực phẩm đông lạnh từ châu Âu. Đây là nhóm hàng hóa có tính đặc thù cao, yêu cầu 

doanh nghiệp phải có kinh nghiệm xử lý container lạnh, thủ tục kiểm dịch động vật và 

khai báo hải quan chuyên ngành. Trong khi nhiều doanh nghiệp logistics chỉ tập trung 

vào vận tải thông thường, Melody Logistics lựa chọn khai thác phân khúc logistics lạnh 

nhằm tạo sự khác biệt trên thị trường. 

Theo số liệu nội bộ của doanh nghiệp giai đoạn 2023 – 2025, doanh thu từ hoạt 

động nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh chiếm khoảng 35% – 40% tổng doanh 

thu dịch vụ của công ty. Điều này cho thấy logistics lạnh hiện là một trong những mảng 

dịch vụ quan trọng của Melody Logistics và cũng là lĩnh vực cạnh tranh trực tiếp với 

nhiều doanh nghiệp logistics khác tại khu vực miền Trung. 

Ngoài ra, doanh nghiệp còn chú trọng ứng dụng công nghệ trong quản lý vận 

hành thông qua hệ thống CRM – ERP, Zoho Mail và phần mềm Elsa để quản lý chi phí 

lô hàng. Đây được xem là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng 

phối hợp giữa các bộ phận và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng. 

Tuy nhiên, Melody Logistics vẫn còn gặp một số hạn chế nhất định như chưa sở 

hữu hệ thống kho lạnh riêng, phụ thuộc tương đối nhiều vào hãng tàu và đơn vị vận tải 

thuê ngoài. Điều này khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc cạnh tranh về giá 

cước và khả năng chủ động điều phối logistics so với các doanh nghiệp lớn. 

2.2.3.3. Thực trạng khách hàng của Melody Logistics Đà Nẵng 

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động xuất 

nhập khẩu và nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tại Việt Nam, thị trường logistics, đặc biệt 

là logistics lạnh, đang có xu hướng tăng trưởng nhanh và trở thành một trong những lĩnh 
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vực có tiềm năng phát triển lớn. Trong bối cảnh đó, Công ty TNHH Melody Logistics 

từng bước xây dựng được hệ thống khách hàng tương đối ổn định và đa dạng trên phạm 

vi cả nước, tập trung chủ yếu vào nhóm doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm động vật 

đông lạnh, doanh nghiệp kho lạnh, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp 

may mặc xuất khẩu và các công ty thương mại sử dụng dịch vụ logistics quốc tế. 

Hiện nay, nhóm khách hàng lớn nhất và mang lại nguồn doanh thu chủ lực cho 

Melody Logistics là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối 

thực phẩm động vật đông lạnh. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ 

logistics thường xuyên do đặc thù hàng hóa cần được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ 

nghiêm ngặt và yêu cầu thời gian vận chuyển nhanh chóng. Các doanh nghiệp này chủ 

yếu nhập khẩu các mặt hàng như thịt bò đông lạnh, thịt gà, nội tạng động vật, thủy sản 

đông lạnh và các sản phẩm thực phẩm chế biến từ động vật nhằm phục vụ nhu cầu tiêu 

dùng nội địa, cung ứng cho hệ thống siêu thị, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp, chuỗi thực 

phẩm và các cơ sở chế biến thực phẩm trong nước. 

Về thị trường nhập khẩu, phần lớn khách hàng của Melody Logistics hiện đang 

nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh từ các quốc gia có ngành chăn nuôi và chế 

biến thực phẩm phát triển mạnh như Hoa Kỳ, Brazil, Úc, Nga, Ba Lan, Hà Lan, Đức và 

một số nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Trong đó, thịt bò đông lạnh thường được 

nhập khẩu nhiều từ Úc và Hoa Kỳ do có chất lượng cao và nguồn cung ổn định. Đối với 

thịt gà và nội tạng động vật đông lạnh, Brazil và Hoa Kỳ là hai thị trường nhập khẩu lớn 

nhờ giá thành cạnh tranh và sản lượng xuất khẩu lớn. Ngoài ra, các sản phẩm thủy sản 

và thực phẩm chế biến đông lạnh cũng được nhập khẩu từ các nước châu Âu và khu vực 

Nam Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường Việt Nam. 

Sự gia tăng nhu cầu nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh tại Việt Nam xuất 

phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước hết, tốc độ đô thị hóa nhanh, mức sống của 

người dân ngày càng được nâng cao và xu hướng tiêu dùng hiện đại đã làm gia tăng nhu 

cầu sử dụng thực phẩm nhập khẩu có chất lượng cao. Đồng thời, sự phát triển mạnh của 

hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi nhà hàng, khách sạn và dịch vụ ăn uống cũng 

kéo theo nhu cầu lớn về nguồn cung thực phẩm đông lạnh ổn định và đa dạng. Bên cạnh 

đó, trong một số thời điểm, nguồn cung thực phẩm trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu 

tiêu dùng nên hoạt động nhập khẩu thực phẩm đông lạnh trở thành giải pháp quan trọng 

nhằm cân đối cung cầu thị trường. 
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Xét trên phạm vi cả nước, hoạt động nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh 

hiện tập trung mạnh tại các khu vực có hệ thống cảng biển lớn, trung tâm logistics phát 

triển và nhu cầu tiêu thụ thực phẩm cao. Trong đó, khu vực miền Nam, đặc biệt là Thành 

phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai và Long An, hiện là 

khu vực có nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ thực phẩm đông lạnh lớn nhất cả nước do tập 

trung đông dân cư, hệ thống phân phối hiện đại và nhiều doanh nghiệp chế biến thực 

phẩm quy mô lớn. 

Tại khu vực miền Bắc, các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và 

Bắc Ninh cũng ghi nhận nhu cầu nhập khẩu thực phẩm đông lạnh tăng mạnh trong những 

năm gần đây. Đây là khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp thương mại, trung tâm phân 

phối và hệ thống kho lạnh phục vụ tiêu dùng và sản xuất công nghiệp. Trong khi đó, khu 

vực miền Trung mặc dù quy mô thị trường nhỏ hơn nhưng đang có tốc độ phát triển 

tương đối nhanh nhờ sự mở rộng của hoạt động logistics, du lịch và dịch vụ tiêu dùng. 

Đối với Melody Logistics, phần lớn khách hàng hiện nay thuộc nhóm doanh 

nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực thương mại thực phẩm, kho lạnh và phân 

phối hàng nhập khẩu. Các doanh nghiệp này thường không tự xây dựng bộ phận logistics 

chuyên biệt mà có xu hướng thuê ngoài dịch vụ logistics nhằm tối ưu chi phí và tập trung 

vào hoạt động kinh doanh cốt lõi. Do đó, nhu cầu sử dụng các dịch vụ như vận tải quốc 

tế, khai báo hải quan, vận chuyển container lạnh nội địa, lưu kho và hỗ trợ kiểm dịch 

ngày càng gia tăng. 

Ngoài nhóm khách hàng thực phẩm đông lạnh, Melody Logistics còn cung cấp 

dịch vụ cho các doanh nghiệp sản xuất may mặc, doanh nghiệp nhập khẩu nguyên phụ 

liệu và các công ty xuất khẩu hàng hóa công nghiệp. Tuy nhiên, xét về tỷ trọng doanh 

thu và tần suất sử dụng dịch vụ, nhóm khách hàng logistics lạnh vẫn là nhóm khách hàng 

chiến lược và mang lại nguồn doanh thu ổn định nhất cho doanh nghiệp. 

Đặc điểm nổi bật của nhóm khách hàng này là yêu cầu rất cao về thời gian xử lý 

chứng từ, tiến độ thông quan hàng hóa và khả năng kiểm soát chất lượng trong suốt quá 

trình vận chuyển. Đối với hàng đông lạnh, việc chậm thông quan hoặc mất kiểm soát 

nhiệt độ container có thể dẫn đến thiệt hại lớn về chất lượng hàng hóa và phát sinh nhiều 

chi phí lưu kho, lưu bãi tại cảng. Chính vì vậy, khách hàng thường ưu tiên lựa chọn các 

doanh nghiệp logistics có kinh nghiệm xử lý hàng lạnh, có khả năng phối hợp tốt với 

hãng tàu, cảng biển và cơ quan hải quan. 
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Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thực phẩm nhập khẩu tại Việt Nam tiếp tục 

tăng và thị trường logistics lạnh ngày càng phát triển, Melody Logistics đang từng bước 

mở rộng mạng lưới khách hàng trên phạm vi toàn quốc, đồng thời tập trung nâng cao 

năng lực cung cấp dịch vụ logistics lạnh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị 

trường. Đây được xem là định hướng phát triển quan trọng của doanh nghiệp trong giai 

đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. 

2.2.3.4. Thực trạng về thị trường của Melody Logistics 

Thị trường nhập khẩu hàng đông lạnh tại Việt Nam hiện nay được đánh giá là 

một trong những phân khúc có tốc độ tăng trưởng cao trong ngành logistics do nhu cầu 

tiêu dùng thực phẩm đông lạnh ngày càng gia tăng. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu 

bao gồm thịt bò, thịt gà, hải sản, cá hồi, thực phẩm chế biến và nguyên liệu đông lạnh 

phục vụ ngành thực phẩm, nhà hàng, khách sạn và hệ thống siêu thị. Bên cạnh sự gia 

tăng dân số và tốc độ đô thị hóa, xu hướng tiêu dùng hiện đại cũng khiến người tiêu 

dùng ưu tiên các sản phẩm đông lạnh có chất lượng ổn định, thời gian bảo quản dài và 

nguồn gốc rõ ràng. Điều này kéo theo nhu cầu phát triển mạnh của dịch vụ logistics 

lạnh, đặc biệt là vận tải container lạnh, kho lạnh và dịch vụ khai báo hải quan chuyên 

biệt. Theo báo cáo về thị trường logistics chuỗi lạnh Việt Nam giai đoạn 2025–2033, 

quy mô thị trường được dự báo tăng trưởng với tốc độ CAGR khoảng 13,6% nhờ nhu 

cầu thực phẩm chế biến và thực phẩm tươi sống ngày càng cao tại các khu vực đô thị. 

Đối với Melody Logistics, đây được xem là thị trường có nhiều tiềm năng phát 

triển do công ty đang hoạt động trong lĩnh vực giao nhận quốc tế và logistics tổng hợp. 

Công ty có khả năng cung cấp các dịch vụ liên quan đến hàng đông lạnh như vận tải 

đường biển bằng container lạnh, khai báo hải quan, vận chuyển nội địa và theo dõi nhiệt 

độ hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, thị trường logistics lạnh cũng đặt ra 

nhiều áp lực cạnh tranh khi có sự tham gia của các doanh nghiệp logistics lớn trong và 

ngoài nước như DHL, Maersk và Kuehne + Nagel. Ngoài ra, hoạt động nhập khẩu hàng 

đông lạnh còn chịu ảnh hưởng bởi chi phí đầu tư kho lạnh, xe lạnh và hệ thống bảo quản 

nhiệt độ khá cao. Các quy định về kiểm dịch thực phẩm, an toàn vệ sinh và tiêu chuẩn 

bảo quản cũng ngày càng nghiêm ngặt, buộc doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản 

lý chuỗi lạnh nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển và 

lưu kho. Trong bối cảnh thị trường logistics lạnh tại Việt Nam tiếp tục mở rộng, Melody 

https://www.melodylogistics.com/?utm_source=chatgpt.com
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Logistics có nhiều cơ hội gia tăng thị phần nếu doanh nghiệp tiếp tục đầu tư công nghệ 

bảo quản lạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng mạng lưới vận chuyển quốc tế. 

2.2.3. Thực trạng hoạt động nhập khẩu động thực phẩm động vật đông lạnh nguyên 

container tại doanh nghiệp 

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm đông lạnh tại Việt Nam ngày càng gia 

tăng, hoạt động nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh đóng vai trò quan trọng trong 

việc cung ứng nguồn hàng phục vụ tiêu dùng và sản xuất trong nước. Đây là nhóm hàng 

hóa có yêu cầu nghiêm ngặt về điều kiện bảo quản, kiểm dịch động vật và an toàn thực 

phẩm, do đó đòi hỏi doanh nghiệp logistics phải có quy trình tổ chức thực hiện chặt chẽ 

và chuyên nghiệp. Tại Công ty TNHH Melody Logistics, hoạt động nhập khẩu thực 

phẩm động vật đông lạnh được tổ chức theo quy trình phối hợp giữa nhiều bộ phận nhằm 

đảm bảo hàng hóa được vận chuyển, thông quan và giao nhận đúng thời gian, đúng quy 

định. 

Hoạt động nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh tại Melody Logistics được 

tổ chức theo mô hình phối hợp giữa nhiều bộ phận chuyên môn nhằm đảm bảo quy trình 

xử lý lô hàng diễn ra hiệu quả. 

Bộ phận kinh doanh chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, tư vấn giải pháp 

logistics, báo giá cước vận chuyển quốc tế và duy trì quan hệ với các đối tác nước ngoài. 

Do đặc điểm khách hàng nhập khẩu thực phẩm đông lạnh thường có nhu cầu vận chuyển 

định kỳ với số lượng lớn nên bộ phận kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc duy 

trì nguồn khách hàng ổn định cho doanh nghiệp. 

Bộ phận chứng từ phụ trách kiểm tra và xử lý các chứng từ nhập khẩu như 

Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, Health Certificate, Certificate of 

Origin (C/O), giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và các hồ sơ liên quan khác. Đồng 

thời, bộ phận này thực hiện khai báo hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS và 

phối hợp xử lý thủ tục kiểm tra chuyên ngành. 

Bộ phận điều vận có nhiệm vụ theo dõi lịch tàu, điều phối xe container lạnh và 

sắp xếp kế hoạch giao nhận hàng hóa tại cảng. Trong khi đó, nhân viên hiện trường sẽ 

trực tiếp làm việc với cảng, hải quan và cơ quan kiểm dịch trong trường hợp lô hàng cần 

kiểm hóa hoặc lấy mẫu kiểm tra thực tế. 

Bộ phận kế toán - hành chính thực hiện theo dõi công nợ, thanh toán các khoản 

chi phí phát sinh và hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ, chứng từ nội bộ của doanh nghiệp. 
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Hiện nay, hoạt động nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh tại Công ty TNHH 

Melody Logistics chủ yếu được thực hiện từ các quốc gia thuộc khu vực châu Âu như 

Poland, Denmark, Hungary, Germany và Netherlands. Đây là những quốc gia có ngành 

chăn nuôi và chế biến thực phẩm phát triển, đáp ứng được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt 

về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật theo quy định của thị trường quốc 

tế cũng như của Việt Nam. 

Trong đó, Poland được xem là một trong những nguồn cung thực phẩm đông lạnh 

lớn của châu Âu với các mặt hàng chủ yếu như thịt gà, chân gà, thịt heo và các sản phẩm 

chế biến từ gia cầm. Các doanh nghiệp tại Poland có lợi thế về quy mô sản xuất lớn, giá 

thành cạnh tranh và hệ thống chế biến hiện đại nên được nhiều doanh nghiệp nhập khẩu 

tại Việt Nam lựa chọn. 

Denmark là quốc gia nổi tiếng với ngành công nghiệp chế biến thịt heo và thực 

phẩm đông lạnh chất lượng cao. Các sản phẩm nhập khẩu từ Denmark thường đáp ứng 

tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu (EU), đảm bảo an 

toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Đây là yếu tố quan trọng giúp các doanh 

nghiệp nhập khẩu tại Việt Nam yên tâm hơn trong quá trình phân phối và tiêu thụ sản 

phẩm trên thị trường. 

Hungary cũng là thị trường cung cấp nhiều mặt hàng thực phẩm động vật đông 

lạnh cho Việt Nam như thịt gia cầm, thực phẩm chế biến và nội tạng động vật đông lạnh. 

Các doanh nghiệp xuất khẩu tại Hungary có kinh nghiệm trong hoạt động thương mại 

quốc tế và duy trì được mức giá tương đối phù hợp với nhu cầu nhập khẩu của các doanh 

nghiệp Việt Nam. 

Việc Melody Logistics tập trung xử lý các lô hàng nhập khẩu từ các quốc gia 

châu Âu xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Thứ nhất, các quốc gia thuộc khu 

vực châu Âu có hệ thống quản lý chất lượng và kiểm dịch động vật tương đối nghiêm 

ngặt, giúp hàng hóa đáp ứng tốt các yêu cầu nhập khẩu của cơ quan chức năng Việt 

Nam. Điều này góp phần hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình kiểm tra chuyên ngành 

và thông quan hàng hóa. Thứ hai, nguồn hàng thực phẩm đông lạnh từ châu Âu thường 

có chất lượng ổn định, thời gian bảo quản dài và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng 

cao của thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến 

chất lượng và nguồn gốc thực phẩm, các sản phẩm nhập khẩu từ khu vực châu Âu được 

đánh giá cao hơn về độ an toàn và tiêu chuẩn sản xuất. Thứ ba, việc hợp tác với các đối 
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tác tại Poland, Denmark và Hungary giúp Melody Logistics mở rộng mạng lưới đại lý 

quốc tế và nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ logistics lạnh chuyên nghiệp. Các tuyến 

vận chuyển từ châu Âu về Việt Nam hiện nay tương đối ổn định, chủ yếu thông qua 

đường biển bằng container lạnh nguyên container (FCL), phù hợp với đặc điểm của mặt 

hàng thực phẩm đông lạnh. 

Các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu như 

EVFTA cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ khu vực này 

thông qua việc cắt giảm thuế quan và thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế. Điều này 

góp phần làm gia tăng nhu cầu nhập khẩu thực phẩm đông lạnh từ châu Âu cũng như 

mở ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp logistics như Melody Logistics. 

Nhìn chung, việc tập trung khai thác các tuyến nhập khẩu thực phẩm động vật 

đông lạnh từ Poland, Denmark, Hungary và các quốc gia châu Âu khác không chỉ giúp 

Melody Logistics mở rộng thị trường hoạt động mà còn góp phần nâng cao chất lượng 

dịch vụ logistics lạnh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực nhập 

khẩu thực phẩm đông lạnh tại Việt Nam. 

Bảng 2.6. Bảng mô tả cơ cấu doanh thu theo loại hình dịch vụ 
 

 

Loại hình dịch vụ 

2023 

(Tỷ 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

2024 

(Tỷ 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

2025 

(Tỷ 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giao nhận thực 

phẩm động vật 

đông lạnh 

 

1.454,60 

 

38,00 

 

1.835,10 

 

40,00 

 

2.191,00 

 

40,00 

Vận tải quốc tế 

hàng khô 
1.038,70 27,15 1.154,90 25,18 1.322,40 24,14 

Dịch vụ khai báo 

hải quan 
498,20 13,02 574,60 12,53 681,40 12,44 

Vận tải nội địa và 

điều vận 
382,50 10,00 458,80 10,00 547,80 10,00 

Kho bãi và dịch vụ 

logistics khác 
451,30 11,83 564,30 12,29 735,00 13,42 

Tổng cộng 3.825,30 100 4.587,70 100 5.477,60 100 
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Căn cứ vào Bảng 2.6 có thể thấy hoạt động giao nhận thực phẩm động vật đông 

lạnh luôn chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của Công ty TNHH 

Melody Logistics giai đoạn 2023 – 2025. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động này năm 2023 

đạt khoảng 1.454,60 tỷ đồng, chiếm 38,00% tổng doanh thu thuần của doanh nghiệp. 

Đến năm 2024, doanh thu tăng lên 1.835,10 tỷ đồng, tương ứng 40,00%, và tiếp tục đạt 

khoảng 2.191,00 tỷ đồng vào năm 2025. 

Kết quả trên cho thấy hoạt động giao nhận thực phẩm động vật đông lạnh đang 

đóng vai trò là lĩnh vực kinh doanh chủ lực của Melody Logistics. Sự tăng trưởng này 

xuất phát từ nhu cầu nhập khẩu thực phẩm đông lạnh ngày càng cao tại thị trường Việt 

Nam, đặc biệt là các mặt hàng thịt bò, thịt heo, thịt gà và thực phẩm chế biến nhập khẩu 

từ các quốc gia châu Âu như Ba Lan, Hungary, Đức và Hà Lan. Đây là nhóm hàng hóa 

có giá trị cao, yêu cầu quy trình vận chuyển, bảo quản và xử lý thủ tục nghiêm ngặt nên 

mang lại doanh thu tương đối lớn cho doanh nghiệp logistics. 

Doanh thu từ dịch vụ vận tải quốc tế hàng khô cũng chiếm tỷ trọng đáng kể, dao 

động từ 24% đến 27% tổng doanh thu. Đây là hoạt động hỗ trợ quan trọng giúp công ty 

đa dạng hóa dịch vụ logistics và mở rộng tệp khách hàng ngoài lĩnh vực thực phẩm đông 

lạnh. 

Các dịch vụ khai báo hải quan, vận tải nội địa, điều vận và kho bãi cũng có xu 

hướng tăng trưởng ổn định qua các năm. Điều này phản ánh khả năng cung cấp dịch vụ 

logistics trọn gói của Melody Logistics, từ vận chuyển quốc tế, khai báo hải quan đến 

giao nhận nội địa và lưu kho hàng hóa. 

Cơ cấu doanh thu của Melody Logistics cho thấy doanh nghiệp đang tập trung 

phát triển mạnh lĩnh vực logistics lạnh và nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh. Đây 

được xem là lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng 

thực phẩm nhập khẩu tại Việt Nam ngày càng tăng, đồng thời góp phần tạo nguồn doanh 

thu ổn định và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong thời gian tới. 

2.3. Thực trạng quy trình giao nhận thực phẩm động vật đông lạnh nguyên 

container tại công ty TNHH Melody Logistics 

Để đảm bảo hàng hóa thực phẩm động vật đông lạnh được nhập khẩu và vận 

chuyển đúng tiến độ, Công ty TNHH Melody Logistics thực hiện quy trình xử lý 

nghiệp vụ theo từng công đoạn cụ thể, từ tiếp nhận thông tin lô hàng, chuẩn bị chứng 

từ, khai báo hải quan, đăng ký kiểm dịch đến vận chuyển container lạnh về kho bảo 
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quản cho khách hàng. Quy trình này được xây dựng nhằm đảm bảo hàng hóa đáp ứng 

đầy đủ các yêu cầu về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và duy trì ổn định nhiệt độ trong 

suốt quá trình vận chuyển. Thực tế quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh 

tại Công ty TNHH Melody Logistics được khái quát qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

B1. Nhận bộ 
chứng từ hàng 
hóa từ nhà xuất 

khẩu 

B2. Tiếp nhận và 
kiểm tra bộ chứng 

từ nhập khẩu 

B3. Theo dõi lịch 
trình tàu và nhận 

Arrival Notice 

 
 
 

 

B6. Khai báo hải 
quan điện tử trên 

hệ thống 
VNACCS/VCIS 

B5. Thanh toán 
các phí của hãng 
tàu hoặc đại lý 

yêu cầu để nhận 
lệnh giao hàng 

B4. Khai báo và nộp 
hồ sơ xin giấy phép 

kiểm dịch nhập 
khẩu 

 
 
 
 

 

B7. Kiểm dịch động 
vật, lấy mẫu kiểm 

dịch 

B8. Nộp thuế và 
thực hiện thủ tục 

thông quan 

B9. Nhận container 
lạnh tại cảng 

 
 
 
 
 

 

B12. Trả container 
rỗng và hoàn tất hồ 

sơ lô hàng 

B11. Dỡ hàng và 
kiểm tra hàng hóa 

tại kho lạnh 

B10. Vận chuyển 
container lạnh về 

kho bảo quản 
 
 
 
 
 

 
Sơ đồ 2.3 Sơ đồ quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh 
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Bảng 2.7 Bảng mô tả sơ lược về quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông 

lạnh 

Bước Nội dung công việc Chứng từ sử dụng 
Đơn vị/Bộ phận 

thực hiện 

 

 

 

B1 

 

 

Nhận bộ chứng từ từ nhà xuất 

khẩu 

Commercial Invoice, 

Packing List, Bill of 

Lading, Health 

Certificate, C/O, 

Veterinary Certificate 

 

 

 

Nhà xuất khẩu 

 

B2 
Tiếp nhận và kiểm tra bộ 

chứng từ nhập khẩu 

Invoice, Packing List, 

Bill of Lading, Health 

Certificate, C/O 

Bộ phận chứng 

từ Melody 

Logistics 

 

B3 
Theo dõi lịch trình tàu và nhận 

Arrival Notice 

Arrival Notice (A/N), 

Manifest 

Melody 

Logistics – 

Hãng tàu 

 

 

 

B4 

Khai báo và nộp hồ sơ xin giấy 

phép kiểm dịch nhập khẩu 

động vật/sản phẩm động vật 

trên Cổng thông tin một cửa 

quốc gia 

Đơn đăng ký kiểm dịch, 

Health Certificate, Bill 

of Lading, Invoice, 

Packing List 

Bộ phận chứng 

từ Melody 

Logistics – Cục 

Thú y 

 

 

 

B5 

 

Thanh toán các phí của hãng 

tàu hoặc đại lý yêu cầu để nhận 

lệnh giao hàng 

Delivery Order (D/O), 

Giấy phép kiểm dịch 

nhập khẩu, Hồ sơ kiểm 

dịch 

Bộ phận chứng 

từ Melody 

Logistics –

Hãng tàu – Cơ 

quan thú y 

 

 

B6 

 

Khai báo hải quan điện tử trên 

hệ thống VNACCS/VCIS 

Tờ khai hải quan, 

Invoice, Packing List, 

B/L, C/O, Giấy phép 

kiểm dịch 

Bộ phận chứng 

từ Melody 

Logistics 

B7 
Kiểm dịch động vật, lấy mẫu 

kiểm dịch 

Hồ sơ kiểm dịch, Giấy 

đăng ký kiểm dịch, 

Cơ quan thú y – 

Nhân viên hiện 
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Bước Nội dung công việc Chứng từ sử dụng 
Đơn vị/Bộ phận 

thực hiện 

  Phiếu lấy mẫu kiểm 

dịch 

trường Melody 

Logistics 

B8 
Nộp thuế và thực hiện thủ tục 

thông quan 

Tờ khai hải quan, Giấy 

nộp thuế 

Nhà nhập khẩu 

– Hải quan 

 

B9 

 

Nhận container lạnh tại cảng 
EIR, Phiếu xuất 

container, D/O 

Nhân viên hiện 

trường Melody 

Logistics – Cảng 

 

B10 
Vận chuyển container lạnh về 

kho bảo quản 

Phiếu điều xe, Lệnh vận 

chuyển 

Bộ phận điều 

vận – Đơn vị 

vận tải 

 

 

B11 

 

Dỡ hàng và kiểm tra hàng hóa 

tại kho lạnh 

Biên bản giao nhận 

hàng hóa, Phiếu nhập 

kho 

Khách hàng –

Kho lạnh –

Melody 

Logistics 

 

B12 
Trả container rỗng và hoàn tất 

hồ sơ lô hàng 

EIR trả rỗng, Hồ sơ 

thanh toán, Hóa đơn 

dịch vụ 

Bộ phận điều 

vận – Bộ phận 

kế toán 

2.3.1. Nhận bộ chứng từ từ nhà xuất khẩu 

Sau khi hàng hóa được xếp lên tàu, nhà xuất khẩu sẽ tiến hành phát hành và gửi 

bộ chứng từ hàng hóa cho nhà nhập khẩu và Melody Logistics để phục vụ quá trình làm 

thủ tục nhập khẩu. 
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Bộ chứng từ nhập khẩu đối với hàng thực phẩm động vật đông lạnh thường bao gồm: 
 

Hình 2.4 Hóa đơn thương mại (Invoice) 
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Hình 2.5 Packing List 
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Hình 2.6 Bill of Lading 
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Hình 2.7 Health Certifrcate 
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Hình 2.8 Certificate of Origin (C/O) 

Người thực hiện bước này là nhà xuất khẩu hoặc đại lý của nhà xuất khẩu tại 

nước ngoài. Đây là bước rất quan trọng trong quy trình nhập khẩu vì các chứng từ trên 

sẽ được sử dụng để khai báo hải quan, kiểm dịch động vật và làm thủ tục thông quan. 

Nếu thông tin trên chứng từ không chính xác hoặc thiếu chứng từ kiểm dịch, lô hàng có 

thể bị chậm thông quan hoặc không đủ điều kiện nhập khẩu. 

2.3.2. Tiếp nhận và kiểm tra bộ chứng từ nhập khẩu 

Sau khi nhận được bộ chứng từ từ nhà xuất khẩu, bộ phận chứng từ của Melody 

Logistics sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và sự thống nhất giữa các chứng từ. 

Người trực tiếp thực hiện là nhân viên chứng từ của công ty. 

Đầu vào gồm: Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, Health 

Certificate, Certificate of Origin, Veterinary Certificate 

Đầu ra là bộ hồ sơ nhập khẩu hoàn chỉnh và chính xác để phục vụ cho quá trình 

khai báo hải quan và kiểm dịch. 

Trong quá trình kiểm tra chứng từ, nhân viên chứng từ cần đối chiếu kỹ tên hàng 

hóa, trọng lượng, số container, số seal container, cảng đi, cảng đến và thông tin người 
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nhận hàng. Đối với hàng đông lạnh, cần đặc biệt lưu ý về Health Certificate và giấy 

chứng nhận kiểm dịch từ nước xuất khẩu. 

Nếu phát hiện sai sót, Melody Logistics sẽ liên hệ với nhà xuất khẩu để yêu cầu 

chỉnh sửa chứng từ trước khi tàu cập cảng nhằm tránh phát sinh chi phí lưu container 

lạnh tại cảng. 

2.3.3. Theo dõi lịch trình tàu và nhận Arrival Notice 

Sau khi tàu vận chuyển hàng hóa rời cảng xuất khẩu, bộ phận chứng từ và điều 

vận của Melody Logistics sẽ theo dõi lịch trình tàu và cập nhật thời gian dự kiến tàu đến 

cảng nhập khẩu. 

Người thực hiện bước này gồm bộ phận chứng từ của Melody Logistics và hãng 

tàu. Đầu vào gồm Booking information, Bill of Lading và dữ liệu vận chuyển từ hãng 

tàu. Đầu ra là Arrival Notice (A/N) và kế hoạch nhận hàng tại cảng. 

Đối với hàng thực phẩm động vật đông lạnh, thời gian xử lý hàng hóa tại cảng có 

ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hàng và chi phí phát sinh. Vì vậy, Melody Logistics 

cần chủ động theo dõi ETA của tàu để bố trí nhân sự làm kiểm dịch, khai báo hải quan 

và sắp xếp xe vận chuyển container lạnh. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần kiểm tra tình trạng container lạnh và nhiệt độ 

bảo quản trong suốt quá trình vận chuyển quốc tế nhằm hạn chế rủi ro ảnh hưởng đến 

chất lượng hàng hóa. 
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Hình 2.9 Thông báo hàng đến (Arrival Notice) 

2.3.4. Khai báo và nộp hồ sơ xin giấy phép kiểm dịch nhập khẩu 

Đối với mặt hàng thực phẩm có nguồn gốc động vật đông lạnh nhập khẩu, thủ 

tục đăng ký kiểm dịch nhập khẩu là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt 

Nam nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y và sức khỏe cộng đồng. Đây được 

xem là một trong những bước quan trọng nhất trong quy trình nhập khẩu bởi doanh 

nghiệp chỉ được phép tiếp tục thực hiện các thủ tục kiểm dịch, thông quan và đưa hàng 

hóa ra lưu thông trên thị trường sau khi được cơ quan thú y có thẩm quyền cấp giấy phép 

kiểm dịch nhập khẩu. Quy định này được thực hiện căn cứ theo Cục Thú y thuộc Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường cùng các văn bản pháp luật liên quan như Luật Thú y 2015 

và Nghị định 35/2016/NĐ-CP. 

Trong thực tế hoạt động nhập khẩu tại doanh nghiệp, bộ phận trực tiếp thực hiện 

thủ tục này là bộ phận chứng từ của Melody Logistics. Quy trình đăng ký kiểm dịch 

được thực hiện hoàn toàn thông qua hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia nhằm 
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đồng bộ dữ liệu giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý chuyên ngành. Trước tiên, nhân 

viên chứng từ tiến hành đăng ký xin cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm động vật đông 

lạnh tại Cục Thú y. Sau khi hồ sơ được tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ, cơ quan thú y 

sẽ xem xét nguồn gốc hàng hóa, quốc gia xuất khẩu, tình hình dịch bệnh của nước xuất 

khẩu cũng như các điều kiện vệ sinh thú y liên quan trước khi cấp giấy phép kiểm dịch 

nhập khẩu cho doanh nghiệp thông qua hệ thống một cửa quốc gia. 

Sau khi được cấp giấy phép nhập khẩu, bộ phận chứng từ tiếp tục thực hiện bước 

khai báo đăng ký kiểm dịch với Chi cục Chăn nuôi và Thú y địa phương nơi hàng hóa 

nhập khẩu hoặc nơi doanh nghiệp đăng ký bảo quản hàng hóa sau thông quan. Đây là 

cơ sở để cơ quan thú y địa phương tiến hành giám sát, kiểm tra hồ sơ và tổ chức kiểm 

dịch thực tế đối với lô hàng khi cập cảng. Đồng thời, những chỉ thị hoặc xác nhận của 

Chi cục Thú y cũng là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục triển khai các bước 

nghiệp vụ tiếp theo như lấy mẫu kiểm nghiệm, làm thủ tục hải quan và đưa hàng hóa về 

kho bảo quản đúng quy định. 

Hồ sơ đăng ký kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật đông lạnh thường bao 

gồm các chứng từ cơ bản như: 

• Đơn đăng ký kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật; 

• Giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc chứng nhận y tế (Health Certificate) do cơ quan 

có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp; 

• Vận đơn (Bill of Lading); 

• Hóa đơn thương mại (Invoice); 

• Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List); 

• Một số chứng từ khác theo yêu cầu của cơ quan thú y trong từng trường hợp cụ 

thể. 

Kết quả đầu ra của quá trình này là giấy phép nhập khẩu động vật hoặc sản phẩm 

động vật do cơ quan thú y cấp. Đây là chứng từ pháp lý đặc biệt quan trọng trong bộ hồ 

sơ nhập khẩu bởi nó chứng minh lô hàng đã được cơ quan quản lý chuyên ngành cho 

phép nhập khẩu vào Việt Nam. 

Trong quá trình khai báo hồ sơ, nhân viên chứng từ phải đặc biệt chú trọng đến 

tính chính xác và đồng nhất của thông tin trên các chứng từ. Các nội dung như tên hàng 

hóa, tên khoa học của sản phẩm động vật, xuất xứ hàng hóa, số lượng, trọng lượng, cảng 

nhập khẩu, phương tiện vận chuyển, cơ sở lưu kho bảo quản sau nhập khẩu và mục đích 
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sử dụng hàng hóa đều phải được khai báo đầy đủ và chính xác. Nếu thông tin sai lệch 

hoặc không thống nhất giữa các chứng từ, doanh nghiệp có thể bị yêu cầu sửa đổi hồ sơ, 

kéo dài thời gian xử lý hoặc nghiêm trọng hơn là bị từ chối cấp giấy phép kiểm dịch 

nhập khẩu. 

Theo quy định tại Luật Thú y năm 2015, động vật và sản phẩm động vật nhập 

khẩu thuộc diện kiểm dịch bắt buộc phải được cơ quan thú y Việt Nam kiểm tra trước 

khi đưa vào lãnh thổ Việt Nam nhằm phòng chống nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ nước 

ngoài. Đồng thời, Nghị định 35/2016/NĐ-CP cũng quy định rõ các trường hợp tạm 

ngừng hoặc cấm nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật nếu phát hiện nguy cơ mang 

mầm bệnh hoặc xuất phát từ quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm. 

Ngoài ra, việc thực hiện đăng ký kiểm dịch nhập khẩu qua Cổng thông tin một 

cửa quốc gia còn góp phần nâng cao tính minh bạch và hiện đại hóa hoạt động quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Hệ thống này cho phép doanh nghiệp nộp hồ 

sơ điện tử, theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ trực tuyến, giảm thời gian đi lại và hạn chế 

việc sử dụng hồ sơ giấy truyền thống. Đồng thời, dữ liệu cũng được kết nối giữa cơ quan 

hải quan và cơ quan thú y giúp quá trình thông quan hàng hóa được diễn ra nhanh chóng 

và hiệu quả hơn. 

Có thể thấy rằng, thủ tục đăng ký kiểm dịch nhập khẩu đối với thực phẩm động 

vật đông lạnh không chỉ là yêu cầu pháp lý bắt buộc mà còn là biện pháp quan trọng 

nhằm bảo vệ ngành chăn nuôi trong nước, kiểm soát an toàn thực phẩm và bảo vệ sức 

khỏe người tiêu dùng. Vì vậy, bộ phận chứng từ của doanh nghiệp cần có kiến thức 

chuyên môn vững vàng, nắm rõ quy trình nghiệp vụ và thường xuyên cập nhật các quy 

định pháp luật mới để bảo đảm quá trình thực hiện thủ tục diễn ra thuận lợi, hạn chế rủi 

ro phát sinh và tránh ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận hàng hóa. 

Một số căn cứ pháp lý liên quan đến hoạt động đăng ký kiểm dịch nhập khẩu sản 

phẩm động vật gồm: 

• Luật Thú y 2015; 

• Nghị định 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y; 

• Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT; 

• Các quy định về thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cổng thông tin một cửa 

quốc gia; 



69  

• Các quy định của cơ quan thú y về kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm và vệ 

sinh thú y đối với hàng hóa nhập khẩu 
 

Hình 2.10 Giấy phép kiểm dịch nhập khẩu do cục thú y cấp 

 

Hình 2.11 Đơn khai báo kiểm dịch 
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2.3.5. Lấy lệnh giao hàng EDO 

Trong hoạt động nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển hiện nay, việc sử dụng 

lệnh giao hàng điện tử (Electronic Delivery Order – EDO) đã dần thay thế hình thức 

lệnh giao hàng giấy truyền thống. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong quá 

trình số hóa ngành logistics bởi EDO giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi 

phí đi lại và hạn chế nhiều rủi ro phát sinh trong quá trình nhận hàng tại cảng. 

Trước đây, khi sử dụng lệnh giao hàng giấy (DO), nhân viên chứng từ thường 

phải trực tiếp đến văn phòng hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu để nộp hồ sơ, đóng dấu, thanh 

toán phí và nhận lệnh giấy. Quy trình này khá mất thời gian, đặc biệt trong những thời 

điểm lượng hàng nhập khẩu tăng cao hoặc khi văn phòng hãng tàu ở xa khu vực cảng. 

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể gặp các tình huống như thất lạc chứng từ, chờ đợi xử 

lý lâu hoặc phải di chuyển nhiều lần để bổ sung hồ sơ. Tuy nhiên, với sự phát triển của 

công nghệ và hệ thống giao dịch điện tử, phần lớn hãng tàu hiện nay đã chuyển sang sử 

dụng EDO nhằm tối ưu hóa quy trình giao nhận hàng hóa. 

Sau khi nhận được giấy báo hàng đến (Arrival Notice – AN) từ hãng tàu hoặc đại 

lý hãng tàu cùng với vận đơn đường biển (Bill of Lading), bộ phận chứng từ của doanh 

nghiệp sẽ bắt đầu tiến hành thủ tục lấy lệnh giao hàng điện tử. Đây là bước quan trọng 

nhằm xác nhận doanh nghiệp đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán và được quyền nhận hàng 

tại cảng hoặc kho lưu giữ container. 

Đầu tiên, nhân viên chứng từ tiến hành kiểm tra thông tin trên AN và Bill of 

Lading để đối chiếu các nội dung quan trọng như tên người nhận hàng, số vận đơn, số 

container, số seal, tên tàu, số chuyến, cảng dỡ hàng và thời gian hàng cập cảng. Việc 

kiểm tra kỹ thông tin ở bước này có ý nghĩa rất quan trọng bởi nếu phát hiện sai sót 

muộn sẽ dễ gây ảnh hưởng đến tiến độ nhận hàng và phát sinh thêm chi phí lưu container, 

lưu bãi. 

Sau khi xác nhận thông tin chính xác, bộ phận chứng từ sẽ liên hệ với hãng tàu 

hoặc đăng nhập vào hệ thống điện tử của hãng tàu để thực hiện thanh toán các khoản 

phí liên quan. Tùy từng hãng tàu và từng lô hàng cụ thể mà các khoản phí có thể bao 

gồm: Phí D/O (Delivery Order fee), phí THC (Terminal Handling Charge), phí vệ sinh 

container, phí CIC, phí handling, phí lưu container hoặc lưu bãi (nếu có) và một số phụ 

phí khác theo quy định của hãng tàu. 
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Hiện nay, đa số hãng tàu đều hỗ trợ thanh toán trực tuyến thông qua chuyển khoản 

ngân hàng hoặc cổng thanh toán điện tử. Điều này giúp doanh nghiệp không cần trực 

tiếp đến văn phòng hãng tàu như trước mà vẫn có thể hoàn tất thủ tục nhanh chóng và 

thuận tiện hơn. Sau khi hãng tàu xác nhận đã nhận được thanh toán đầy đủ, hệ thống sẽ 

phát hành lệnh giao hàng điện tử EDO cho doanh nghiệp thông qua email hoặc cổng 

thông tin trực tuyến của hãng tàu. 

Lệnh EDO sau khi được cấp sẽ được truyền dữ liệu trực tiếp đến cảng, depot hoặc 

đơn vị khai thác liên quan. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể sử dụng mã EDO hoặc bản điện 

tử để thực hiện thủ tục lấy hàng mà không cần xuất trình lệnh giấy như trước đây. Điều 

này không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý mà còn hạn chế nguy cơ mất chứng từ hoặc 

làm giả lệnh giao hàng. 

Đầu vào của quy trình lấy lệnh giao hàng điện tử EDO bao gồm: 

• Arrival Notice (AN); 

• Bill of Lading; 

• Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền (nếu hãng tàu yêu cầu); 

• Thông tin thanh toán phí local charge; 

• Một số chứng từ liên quan khác tùy theo quy định của từng hãng tàu. 

Đầu ra của quy trình là: 

• Lệnh giao hàng điện tử EDO; 

• Xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện nhận hàng; 

• Dữ liệu lệnh được cập nhật trên hệ thống cảng hoặc depot phục vụ quá trình lấy 

container/hàng hóa. 

Có thể thấy rằng việc áp dụng EDO đã giúp quy trình giao nhận hàng nhập khẩu 

trở nên hiện đại và hiệu quả hơn rất nhiều so với trước đây. Thời gian xử lý được rút 

ngắn đáng kể, doanh nghiệp giảm được áp lực di chuyển, đồng thời tăng tính minh bạch 

trong quá trình giao dịch với hãng tàu. Đặc biệt trong bối cảnh ngành logistics ngày càng 

phát triển theo hướng số hóa, EDO đang trở thành hình thức giao hàng phổ biến và gần 

như bắt buộc đối với nhiều hãng tàu quốc tế. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhân viên chứng từ cũng cần đặc biệt lưu ý 

một số vấn đề quan trọng nhằm tránh phát sinh rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng: 

• Cần kiểm tra chính xác thông tin trên vận đơn và AN trước khi thanh toán phí; 
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• Theo dõi thời hạn miễn lưu container và lưu bãi để tránh phát sinh chi phí ngoài 

dự kiến; 

• Kiểm tra kỹ email hoặc hệ thống nhận EDO nhằm bảo đảm lệnh đã được phát 

hành thành công; 

• Lưu trữ đầy đủ hóa đơn thanh toán và xác nhận giao dịch để phục vụ đối chiếu 

khi cần thiết; 

• Chủ động liên hệ hãng tàu ngay khi phát hiện sai sót về tên consignee, số 

container hoặc tình trạng vận đơn; 

• Đối với vận đơn gốc (Original B/L), cần bảo đảm đã thực hiện surrender hoặc ký 

hậu đúng quy định trước khi xin cấp EDO. 

Hình 2.12 Debit Note thanh toán của hãng tàu để thanh toán lấy lệnh EDO 
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Hình. 2.13 Lệnh giao hàng điện tử (EDO) 

2.3.6. Khai báo hải quan điện tử 

Sau khi hoàn tất các thủ tục chuẩn bị hồ sơ nhập khẩu và được cấp giấy phép 

kiểm dịch nhập khẩu theo quy định, bộ phận chứng từ của Melody Logistics sẽ tiến hành 

thực hiện khai báo hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS. Đây là bước nghiệp 

vụ đặc biệt quan trọng trong quy trình nhập khẩu hàng hóa bởi kết quả khai báo hải quan 

sẽ quyết định việc lô hàng có được thông quan đúng tiến độ hay không. 

Hiện nay, hoạt động khai báo hải quan điện tử được thực hiện theo quy định của 

Luật Hải quan 2014, Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 

59/2018/NĐ-CP, cùng các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan 

liên quan đến thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS. Ngoài ra, đối với 

mặt hàng thực phẩm có nguồn gốc động vật đông lạnh, doanh nghiệp còn phải tuân thủ 

các quy định chuyên ngành về kiểm dịch động vật theo Luật Thú y 2015 và các văn bản 

hướng dẫn hiện hành. 

Người trực tiếp thực hiện công việc này là nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu 

của Melody Logistics. Trước khi tiến hành khai báo trên hệ thống, nhân viên chứng từ 

cần kiểm tra kỹ toàn bộ bộ hồ sơ nhập khẩu nhằm bảo đảm tính thống nhất giữa các 

chứng từ và hạn chế tối đa sai sót trong quá trình truyền tờ khai. 

Hồ sơ đầu vào phục vụ cho quá trình khai báo hải quan điện tử bao gồm: 



74  

• Commercial Invoice (Hóa đơn thương mại); 

• Packing List (Phiếu đóng gói hàng hóa); 

• Bill of Lading (Vận đơn đường biển); 

• Certificate of Origin – C/O (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa nếu có); 

• Giấy phép kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật; 

• Giấy đăng ký kiểm dịch với cơ quan thú y; 

• Delivery Order (Lệnh giao hàng); 

• Các chứng từ khác theo yêu cầu quản lý chuyên ngành hoặc từng loại hàng cụ 

thể. 

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, nhân viên chứng từ tiến hành nhập dữ liệu khai 

báo trên phần mềm hải quan điện tử kết nối với hệ thống VNACCS/VCIS. Nội dung 

khai báo bao gồm các thông tin quan trọng như người nhập khẩu, người xuất khẩu, số 

vận đơn, số container, cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, điều kiện giao hàng Incoterms, 

phương thức thanh toán, trị giá hóa đơn và thông tin chi tiết của hàng hóa. 

Trong đó, việc xác định chính xác mã HS Code được xem là một trong những 

khâu quan trọng nhất của quá trình khai báo hải quan. Mã HS không chỉ ảnh hưởng trực 

tiếp đến mức thuế nhập khẩu mà còn liên quan đến chính sách quản lý chuyên ngành, 

điều kiện kiểm tra nhà nước và các thủ tục kiểm dịch đi kèm. Đối với mặt hàng thực 

phẩm động vật đông lạnh, doanh nghiệp cần căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập khẩu hiện 

hành, tính chất sản phẩm, thành phần cấu tạo và mục đích sử dụng để áp mã HS phù hợp 

theo quy định của pháp luật hải quan Việt Nam. 

Bên cạnh đó, nhân viên chứng từ cũng phải khai báo chính xác trị giá tính thuế 

của lô hàng theo quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung bởi 

Thông tư 60/2019/TT-BTC về xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Trị giá tính thuế thường được xác định dựa trên trị giá giao dịch thực tế của hàng hóa 

cộng với các khoản chi phí liên quan theo điều kiện giao hàng quốc tế (Incoterms). Nếu 

khai báo sai trị giá hoặc không phù hợp với cơ sở dữ liệu giá của cơ quan hải quan, 

doanh nghiệp có thể bị tham vấn giá hoặc kiểm tra sau thông quan. 

Ngoài việc xác định mã HS và trị giá tính thuế, nhân viên chứng từ còn cần lựa chọn 

chính xác loại hình nhập khẩu phù hợp với mục đích của lô hàng như nhập kinh doanh 

tiêu dùng, nhập sản xuất xuất khẩu hoặc nhập gia công. Việc khai sai loại hình có thể 
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dẫn đến việc phải sửa đổi tờ khai, kéo dài thời gian thông quan và phát sinh nguy cơ bị 

xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành. 

Sau khi hoàn tất quá trình nhập dữ liệu, hệ thống VNACCS/VCIS sẽ tiếp nhận 

và tự động phân luồng tờ khai hải quan. Kết quả phân luồng thường bao gồm: 

• Luồng xanh: miễn kiểm tra hồ sơ giấy và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa; 

• Luồng vàng: kiểm tra hồ sơ hải quan; 

• Luồng đỏ: kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa. 

Đầu ra của quy trình này gồm: 

• Tờ khai hải quan điện tử đã đăng ký; 

• Kết quả phân luồng tờ khai; 

• Thông tin tiếp nhận xử lý của cơ quan hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS. 

Đối với hàng thực phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu, ngoài quy trình hải quan 

thông thường, doanh nghiệp còn phải đặc biệt lưu ý đến các quy định quản lý chuyên 

ngành liên quan đến kiểm dịch động vật, an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ hàng 

hóa. Trong nhiều trường hợp, cơ quan hải quan chỉ cho phép thông quan sau khi doanh 

nghiệp hoàn tất việc kiểm tra chuyên ngành và có kết quả đạt yêu cầu từ cơ quan thú y. 

Ngoài ra, nếu lô hàng có C/O hợp lệ từ các quốc gia hoặc khu vực đã ký hiệp 

định thương mại tự do với Việt Nam như ATIGA, EVFTA, CPTPP hoặc RCEP thì 

doanh nghiệp có thể được hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Vì vậy, nhân viên 

chứng từ cần kiểm tra kỹ tiêu chí xuất xứ, mẫu C/O và thời hạn hiệu lực của chứng từ 

nhằm bảo đảm doanh nghiệp được áp dụng đúng mức thuế ưu đãi theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện khai báo hải quan điện tử, bộ phận chứng từ cũng cần 

lưu ý một số vấn đề quan trọng như: 

• Kiểm tra tính đồng nhất của thông tin trên toàn bộ chứng từ nhập khẩu; 

• Khai báo đúng số container, số seal và thông tin vận chuyển; 

• Theo dõi thời gian khai báo để tránh phát sinh lưu container và lưu bãi; 

• Chủ động cập nhật các chính sách quản lý chuyên ngành mới đối với thực phẩm 

đông lạnh nhập khẩu; 

• Lưu trữ đầy đủ hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy phục vụ công tác kiểm tra sau thông 

quan; 

• Thường xuyên đối chiếu thông tin với khách hàng và hãng tàu nhằm hạn chế sai 

sót phát sinh. 
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Có thể thấy rằng, khai báo hải quan điện tử không chỉ đơn thuần là thao tác truyền 

dữ liệu lên hệ thống VNACCS/VCIS mà còn là một nghiệp vụ mang tính pháp lý và 

chuyên môn cao. Việc khai báo chính xác, đầy đủ và phù hợp với các quy định pháp luật 

hiện hành sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan, giảm thiểu rủi ro phát 

sinh chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu trong thực tế. 

 

Hình 2.14 Tờ khai nhâp khẩu 

2.3.7. Kiểm dịch động vật và lấy mẫu kiểm dịch 

Sau khi doanh nghiệp hoàn tất việc khai báo hải quan điện tử trên hệ thống 

VNACCS/VCIS và tờ khai được cơ quan hải quan tiếp nhận, lô hàng sẽ được chuyển 

sang bước kiểm dịch động vật nhập khẩu theo quy định của cơ quan thú y. Đối với mặt 

hàng thực phẩm có nguồn gốc động vật đông lạnh, đây là một khâu đặc biệt quan trọng 

bởi kết quả kiểm dịch là điều kiện bắt buộc để lô hàng được phép thông quan và lưu 

thông trên thị trường Việt Nam. Quy trình này không chỉ nhằm kiểm soát dịch bệnh 
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động vật mà còn góp phần bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người 

tiêu dùng. 

Người trực tiếp tham gia thực hiện quy trình này bao gồm cán bộ cơ quan thú y, 

cán bộ hải quan liên quan và nhân viên hiện trường (OPS) của Melody Logistics. Trong 

thực tế, bộ phận OPS đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý 

nhà nước tại cảng, đồng thời chịu trách nhiệm phối hợp xử lý các công việc phát sinh 

trong quá trình lấy mẫu và kiểm hóa hàng hóa. 

Đầu vào của quy trình kiểm dịch bao gồm: 

• Hồ sơ đăng ký kiểm dịch nhập khẩu; 

• Giấy phép kiểm dịch nhập khẩu do Cục Thú y cấp; 

• Tờ khai hải quan điện tử; 

• Bộ chứng từ nhập khẩu liên quan; 

• Container hàng hóa thực tế tại cảng; 

• Thông tin vị trí container và kế hoạch lấy mẫu. 

Sau khi tờ khai hải quan được phân luồng, doanh nghiệp sẽ căn cứ vào kết quả 

phân luồng để triển khai các bước tiếp theo. Đối với trường hợp tờ khai phân vào luồng 

đỏ, doanh nghiệp có thể kết hợp thực hiện kiểm hóa hải quan cùng với quá trình lấy mẫu 

kiểm dịch nhằm tiết kiệm thời gian và hạn chế việc mở container nhiều lần. Đây là 

phương án thường được áp dụng đối với hàng thực phẩm đông lạnh bởi việc mở 

container liên tục có thể làm ảnh hưởng đến nhiệt độ bảo quản và chất lượng hàng hóa 

bên trong. 

Trước khi tiến hành lấy mẫu kiểm dịch, bộ phận OPS của Melody Logistics cần 

thực hiện thủ tục đăng ký dịch chuyển container kiểm hóa và lấy mẫu tại cảng. Nhân 

viên OPS sẽ liên hệ với cảng để làm lệnh dịch container từ bãi lưu giữ sang khu vực 

kiểm hóa hoặc khu vực lấy mẫu kiểm dịch theo kế hoạch đã đăng ký. Việc dịch container 

phải được bố trí phù hợp với lịch làm việc của cơ quan thú y, hải quan giám sát và hải 

quan kiểm hóa nhằm bảo đảm quá trình kiểm tra diễn ra liên tục, tránh phát sinh thời 

gian chờ đợi kéo dài gây ảnh hưởng đến chất lượng hàng đông lạnh. 

Đồng thời, trước khi thực hiện lấy mẫu, doanh nghiệp phải chuẩn bị công văn xin 

kiểm dịch lấy mẫu gửi đến Hải quan giám sát tại cảng để đăng ký kiểm tra dưới sự giám 

sát của cơ quan hải quan. Nội dung công văn thường bao gồm số tờ khai, số container, 

tên hàng hóa, địa điểm kiểm tra, thời gian dự kiến thực hiện và đề nghị cơ quan hải quan 

cử cán bộ giám sát quá trình mở container lấy mẫu kiểm dịch. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, 
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Hải quan giám sát sẽ kiểm tra thông tin, bố trí cán bộ hiện trường và lập biên bản giám 

sát kiểm dịch theo đúng quy định. 

Khi đến thời gian lấy mẫu, bộ phận OPS sẽ trực tiếp phối hợp cùng cán bộ thú y, 

Hải quan giám sát và Hải quan kiểm hóa (nếu tờ khai thuộc luồng đỏ) để thực hiện mở 

container. Đây là giai đoạn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên nhằm bảo đảm 

quá trình kiểm tra diễn ra đúng quy trình nghiệp vụ và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến 

chất lượng hàng đông lạnh. 

Tại hiện trường, cán bộ thú y sẽ tiến hành kiểm tra tổng thể tình trạng container 

lạnh trước khi mở hàng, bao gồm: 

• Tình trạng niêm phong container; 

• Số seal container; 

• Tình trạng vệ sinh bên ngoài container; 

• Nhiệt độ bảo quản thực tế của container lạnh; 

• Tình trạng hoạt động của máy lạnh container. 

Sau khi hoàn tất bước kiểm tra ban đầu, container sẽ được mở dưới sự giám sát 

của các bên liên quan. Cán bộ thú y tiến hành lấy mẫu sản phẩm theo tỷ lệ và phương 

pháp quy định đối với từng loại hàng hóa cụ thể. Mẫu hàng sau khi lấy sẽ được niêm 

phong và chuyển đến cơ quan kiểm nghiệm hoặc phòng thí nghiệm được chỉ định để 

tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y, vi sinh vật, an toàn thực phẩm hoặc các 

nguy cơ dịch bệnh theo quy định hiện hành. 

Trong trường hợp tờ khai thuộc luồng đỏ, Hải quan kiểm hóa sẽ đồng thời tiến 

hành kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình lấy mẫu kiểm dịch. Sau khi hoàn tất việc 

kiểm tra, container sẽ được đóng lại và niêm phong bằng seal hải quan dưới sự chứng 

kiến của các bên liên quan nhằm bảo đảm tính nguyên trạng của hàng hóa trong thời 

gian chờ kết quả kiểm dịch. 

Trong suốt quá trình lấy mẫu và kiểm hóa, nhân viên OPS của Melody Logistics 

có trách nhiệm hỗ trợ bố trí nhân công, điều phối xe nâng, chuẩn bị dụng cụ cắt seal và 

phối hợp với cảng để bảo đảm việc mở container diễn ra nhanh chóng, đúng kế hoạch. 

Đồng thời, bộ phận OPS cũng phải theo dõi sát thời gian thao tác nhằm hạn chế việc 

container mở quá lâu gây thất thoát nhiệt lạnh bên trong. 

Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu và niêm phong container, nhân viên OPS sẽ tiến 

hành ký tally với cảng để xác nhận hoàn thành quá trình kiểm dịch và kiểm hóa tại hiện 

trường. Đây là cơ sở để cảng thực hiện dịch chuyển container trở lại vị trí lưu bãi hoặc 
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khu vực chờ thông quan. Đối với container lạnh, sau khi được đưa về bãi, cảng sẽ tiến 

hành cắm điện trở lại cho container nhằm duy trì nhiệt độ bảo quản ổn định trong suốt 

thời gian chờ kết quả kiểm dịch và hoàn tất thủ tục thông quan. Việc tái cắm điện kịp 

thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hàng thực phẩm đông lạnh nhằm hạn chế 

nguy cơ tăng nhiệt độ container gây ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn thực phẩm. 

Đối với hàng thực phẩm động vật đông lạnh, việc duy trì nhiệt độ ổn định trong 

suốt quá trình kiểm tra là yếu tố đặc biệt quan trọng. Nếu container bị mở trong thời gian 

dài hoặc nhiệt độ không được kiểm soát phù hợp, chất lượng hàng hóa có thể bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng như tan đông, giảm chất lượng cảm quan hoặc phát sinh nguy cơ 

mất an toàn thực phẩm. Vì vậy, doanh nghiệp thường phải chủ động bố trí nhân sự đầy 

đủ và phối hợp nhịp nhàng với cơ quan chức năng để rút ngắn tối đa thời gian thao tác 

tại hiện trường. 

Sau khi quá trình lấy mẫu hoàn tất, các bên sẽ cùng ký xác nhận biên bản lấy mẫu 

kiểm dịch, biên bản giám sát kiểm dịch và biên bản kiểm hóa hải quan (nếu có). Đây là 

cơ sở pháp lý chứng minh lô hàng đã được cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đúng 

quy định. Mẫu hàng sau đó sẽ được chuyển đi phân tích và doanh nghiệp phải chờ kết 

quả kiểm dịch từ cơ quan thú y trước khi được phép hoàn tất thủ tục thông quan. 

Đầu ra của quy trình kiểm dịch bao gồm: 

• Phiếu lấy mẫu kiểm dịch; 

• Biên bản giám sát kiểm dịch; 

• Biên bản kiểm hóa hải quan (nếu có); 

• Xác nhận niêm phong seal hải quan sau kiểm tra; 

• Phiếu tally xác nhận dịch chuyển container; 

• Kết quả kiểm dịch đạt yêu cầu từ cơ quan thú y; 

• Thông báo đủ điều kiện thông quan lô hàng. 

Trong trường hợp kết quả kiểm dịch đạt yêu cầu, cơ quan thú y sẽ xác nhận hoàn 

tất kiểm dịch trên hệ thống và doanh nghiệp có thể tiếp tục thực hiện thủ tục thông quan, 

đưa hàng ra khỏi cảng và vận chuyển về kho bảo quản. Ngược lại, nếu phát hiện lô hàng 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y hoặc có nguy cơ dịch bệnh, cơ quan chức năng có 

thể yêu cầu tái xuất, tiêu hủy hoặc áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định pháp 

luật hiện hành. 

Có thể thấy rằng, quy trình kiểm dịch và lấy mẫu đối với hàng thực phẩm động vật 

đông lạnh là một nghiệp vụ có tính phối hợp cao giữa doanh nghiệp logistics và các cơ 
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quan quản lý nhà nước. Không chỉ đơn thuần là hoạt động kiểm tra chuyên ngành, đây 

còn là bước kiểm soát quan trọng nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch 

bệnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Vì vậy, nhân viên OPS và bộ phận chứng từ 

của doanh nghiệp cần nắm rõ quy trình thực hiện, chủ động phối hợp với các bên liên 

quan và xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh nhằm bảo đảm tiến độ giao nhận hàng 

hóa cũng như hạn chế tối đa chi phí phát sinh tại cảng. 

  

Hình 2.15 Biên bản chứng nhận Hình 2.16 Công văn xin kiểm dịch lấy mẫu 
 

 

Hình 2.17 Tally giao nhận hàng khi đã kiểm dịch (kiểm hóa) song 
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Hình 2.18 Giấy chứng nhận kiểm dịch sau khi đã có kết quả kiểm dịch 

2.3.8. Nộp thuế và thực hiện thủ tục thông quan 

Sau khi cơ quan kiểm dịch cấp kết quả kiểm dịch đạt yêu cầu, doanh nghiệp tiến 

hành thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với lô hàng nhập khẩu, bao gồm nộp thuế nhập 
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khẩu và thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy định của cơ quan hải quan. Đây là điều 

kiện bắt buộc để tờ khai hải quan được thông quan và hàng hóa được phép đưa ra khỏi 

cảng. 

Trong giai đoạn này, các bên tham gia gồm nhà nhập khẩu, bộ phận kế toán của 

doanh nghiệp và cơ quan hải quan. Hồ sơ sử dụng để thực hiện thủ tục bao gồm: tờ khai 

hải quan, thông báo thuế của cơ quan hải quan và hồ sơ kiểm dịch đã được phê duyệt 

đạt yêu cầu. 

Quy trình thông quan hàng hóa sau kiểm dịch được thực hiện như sau: 

• Trước tiên, sau khi có kết quả kiểm dịch hợp lệ, cơ quan hải quan cập nhật trạng 

thái hồ sơ trên hệ thống VNACCS/VCIS. 

• Tiếp theo, hệ thống hải quan sẽ xác định số thuế mà doanh nghiệp phải nộp, bao 

gồm: Thuế nhập khẩu (nếu mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu); 

Thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hàng nhập khẩu. 

• Sau khi nhận được thông báo thuế, doanh nghiệp hoặc bộ phận kế toán tiến hành 

nộp tiền thuế thông qua ngân hàng liên kết với hệ thống hải quan điện tử. 

• Khi hệ thống hải quan xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, tờ 

khai hải quan sẽ được chuyển sang trạng thái “đã thông quan”. 

• Cuối cùng, doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhận hàng tại cảng và đưa hàng về 

kho bảo quản hoặc phân phối. 

Trong thực tế, Melody Logistics thường hỗ trợ khách hàng kiểm tra số tiền thuế 

phải nộp, đối chiếu chứng từ thanh toán và theo dõi tình trạng thông quan trên hệ thống 

hải quan nhằm bảo đảm quá trình nhận hàng diễn ra đúng tiến độ. 

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp chậm thực hiện việc nộp thuế hoặc hồ sơ phát sinh 

sai sót, lô hàng có thể bị kéo dài thời gian lưu tại cảng. Đối với hàng đông lạnh hoặc 

hàng yêu cầu bảo quản lạnh, việc chậm thông quan còn có thể phát sinh thêm chi phí 

lưu container lạnh, lưu bãi và các khoản phụ phí khác, làm gia tăng chi phí nhập khẩu 

của doanh nghiệp. 
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Hình 2.19 Giấy nộp thuế tờ khai 

2.3.9 Nhận container lạnh tại cảng 

Sau khi tờ khai hải quan được cơ quan hải quan xác nhận thông quan, công ty 

tiến hành thực hiện thủ tục nhận container lạnh tại cảng và bàn giao cho đơn vị vận tải 

nội địa để đưa hàng về kho của khách hàng. Đây là công đoạn quan trọng nhằm bảo đảm 

hàng hóa được bảo quản đúng điều kiện nhiệt độ và hạn chế các rủi ro phát sinh trong 

quá trình giao nhận. 

Trong bước này, người thực hiện chủ yếu là nhân viên hiện trường của công ty 

giao nhận, đại diện hãng tàu, cảng và đơn vị vận tải nội địa. 

Đầu vào của quy trình gồm: 
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• Delivery Order (D/O) do hãng tàu phát hành; 

• Phiếu EIR (Equipment Interchange Receipt); 

• Phiếu xuất container; 

• Giấy giới thiệu của chủ hàng hoặc doanh nghiệp nhập khẩu; 

• Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của nhân viên nhận hàng; 

• Thông tin booking vận chuyển nội địa và số xe đầu kéo. 

Đầu ra của quy trình: 

• Container lạnh được bàn giao cho đơn vị vận tải nội địa và vận chuyển ra khỏi 

cảng an toàn. 

Sau khi hoàn tất thủ tục thông quan và nghĩa vụ thuế, nhân viên hiện trường tiến 

hành đến hãng tàu để nhận lệnh giao hàng (Delivery Order). Tiếp theo, nhân viên sử 

dụng giấy giới thiệu của doanh nghiệp nhập khẩu để làm thủ tục đăng ký nhận container 

tại cảng. 

Đối với Cảng Tiên Sa, hiện nay việc đăng ký lấy container chủ yếu được thực 

hiện thông qua hệ thống Eport điện tử của cảng. Nhân viên hiện trường đăng nhập hệ 

thống Eport để: 

• Khai báo thông tin container; 

• Đăng ký xe đầu kéo vào nhận hàng; 

• Thực hiện lệnh bốc container; 

• Thanh toán các chi phí nâng hạ, lưu bãi (nếu có); 

• Nhận phiếu xác nhận lấy hàng điện tử. 

Sau khi hoàn tất đăng ký trên hệ thống, cảng sẽ cấp lệnh xuất container để tài xế 

điều xe vào bãi nhận hàng. 

Ngoài hệ thống Eport của Cảng Tiên Sa, tại các cảng, ICD hoặc depot khác, doanh 

nghiệp có thể thực hiện thủ tục nhận container bằng nhiều hình thức khác nhau như: 

• Làm lệnh điện tử qua hệ thống Eport riêng của cảng hoặc depot; 

• Nhận lệnh giao hàng trực tiếp tại quầy chứng từ của cảng; 

• Thực hiện xác nhận lệnh qua email hoặc hệ thống nội bộ của hãng tàu; 

• Kết hợp giữa lệnh giấy và lệnh điện tử tùy theo quy định của từng cảng hoặc 

depot. 

Sau khi container được hạ xuống xe đầu kéo, nhân viên hiện trường tiến hành 

kiểm tra thực tế container trước khi đưa hàng ra khỏi cảng. Nội dung kiểm tra bao gồm: 
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• Tình trạng vỏ container; 

• Số container và số seal; 

• Tình trạng hoạt động của máy lạnh; 

• Nhiệt độ bảo quản thực tế của container lạnh; 

• Thời gian cắm điện và nhiệt độ cài đặt theo yêu cầu của lô hàng. 

Nếu phát hiện container bị móp méo, thủng, máy lạnh hoạt động không ổn định 

hoặc nhiệt độ không đạt yêu cầu, nhân viên hiện trường phải lập biên bản hiện trường 

với cảng hoặc hãng tàu ngay tại thời điểm nhận hàng để xác định trách nhiệm giữa các 

bên liên quan. Điều này giúp doanh nghiệp hạn chế các tranh chấp phát sinh về chất 

lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển và bảo quản lạnh. 

Sau khi hoàn tất kiểm tra, container lạnh được bàn giao cho đơn vị vận tải nội địa 

để vận chuyển về kho của khách hàng theo kế hoạch giao hàng đã thống nhất. 

Hình 2.20 Web Eport cảng Đà Nẵng 
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Hình 2.21 EIR điện tử khi nhận cont hàng ở cảng 

2.3.10. Vận chuyển container lạnh về kho bảo quản 

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận container lạnh tại cảng, Melody Logistics tiến hành 

tổ chức vận chuyển container về kho của khách hàng hoặc kho lạnh bảo quản theo kế 

hoạch đã thống nhất trước đó. Đây là giai đoạn quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng 

hàng hóa được duy trì ổn định trong suốt quá trình vận chuyển nội địa. 

Người thực hiện trong bước này gồm bộ phận điều vận của doanh nghiệp giao 

nhận và đơn vị vận tải nội địa phụ trách xe đầu kéo container lạnh. 

Đầu vào của quy trình gồm: 

• Phiếu điều xe; 

• Phiếu giao nhận container; 

• Lệnh vận chuyển; 

• Thông tin địa điểm giao hàng; 

• Yêu cầu nhiệt độ bảo quản của lô hàng. 

Đầu ra của quy trình: Container lạnh được giao đến kho khách hàng hoặc kho lạnh 

đúng thời gian và đúng điều kiện bảo quản theo kế hoạch. 

Sau khi container được đưa ra khỏi cảng, bộ phận điều vận của công ty tiến hành 

sắp xếp xe đầu kéo phù hợp với loại container và quãng đường vận chuyển. Đồng thời, 
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điều vận viên sẽ liên hệ với tài xế và khách hàng để xác nhận thời gian giao hàng, địa 

điểm hạ container và các yêu cầu liên quan đến quá trình nhận hàng. 

Đối với hàng lạnh, yếu tố thời gian đóng vai trò đặc biệt quan trọng vì hàng hóa 

cần được duy trì trong điều kiện nhiệt độ ổn định nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm. 

Do đó, kế hoạch vận chuyển thường được xây dựng cụ thể về: 

• Thời gian xe vào cảng nhận container; 

• Thời gian dự kiến vận chuyển; 

• Thời gian giao hàng tại kho; 

• Phương án xử lý khi phát sinh sự cố trên tuyến đường. 

Trong suốt quá trình vận chuyển, đơn vị vận tải phải bảo đảm container lạnh luôn 

được cấp điện thông qua máy phát điện (genset) hoặc hệ thống cấp điện chuyên dụng 

trên xe đầu kéo để duy trì đúng nhiệt độ cài đặt theo yêu cầu của lô hàng. Tài xế cần 

thường xuyên kiểm tra: 

• Nhiệt độ container; 

• Tình trạng hoạt động của máy lạnh; 

• Mức nhiên liệu của máy phát điện; 

• Tình trạng seal container trong quá trình di chuyển. 

Ngoài ra, quá trình vận chuyển nội địa có thể chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố 

khách quan như: 

• Điều kiện thời tiết xấu (mưa lớn, ngập lụt, bão); 

• Tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cảng hoặc các tuyến quốc lộ; 

• Sự cố kỹ thuật của xe đầu kéo hoặc container lạnh; 

• Hạn chế thời gian lưu thông đối với xe container tại một số khu vực nội thành. 

Những yếu tố này có thể làm chậm tiến độ giao hàng và ảnh hưởng đến chất 

lượng bảo quản hàng hóa. Vì vậy, bộ phận điều vận cần chủ động theo dõi tình hình giao 

thông, thời tiết và liên tục cập nhật thông tin cho khách hàng để kịp thời điều chỉnh kế 

hoạch vận chuyển khi cần thiết. 

Khi container được giao đến kho khách hàng, hai bên tiến hành kiểm tra tình 

trạng container, số seal và nhiệt độ bảo quản trước khi xác nhận bàn giao hàng hóa. Sau 

khi hoàn tất việc giao nhận, tài xế hoặc nhân viên giao nhận sẽ lập biên bản giao nhận 

container và cập nhật kết quả giao hàng về cho bộ phận điều vận để kết thúc quá trình 

vận chuyển nội địa. 
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2.3.11. Giao hàng và kiểm tra hàng hóa tại kho 

Sau khi container lạnh được vận chuyển đến kho của khách hàng hoặc kho lạnh 

bảo quản, Melody Logistics tiếp tục phối hợp với khách hàng và đơn vị kho lạnh để thực 

hiện công tác giao nhận hàng hóa, kiểm tra tình trạng lô hàng và hoàn tất các thủ tục liên 

quan đến việc trả container rỗng cho hãng tàu hoặc depot. Đây là giai đoạn cuối cùng 

trong quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container. 

Người thực hiện trong bước này gồm khách hàng nhập khẩu, đơn vị kho lạnh, 

nhân viên giao nhận của công ty logistics và bộ phận kế toán – chứng từ. 

Đầu vào của quy trình gồm: 

• Container hàng đông lạnh; 

• Hồ sơ giao nhận hàng hóa; 

• Phiếu xuất kho hoặc lệnh giao hàng; 

• Biên bản giao nhận container; 

• Thông tin trả container rỗng của hãng tàu. 

Đầu ra của quy trình: 

• Biên bản hoàn tất giao hàng; 

• Container rỗng được trả về đúng depot hoặc cảng theo chỉ định của hãng tàu; 

• Hồ sơ lô hàng được hoàn thiện và lưu trữ đầy đủ. 

Sau khi container được đưa đến kho khách hàng, nhân viên kho lạnh và đại diện 

khách hàng tiến hành mở seal container để dỡ hàng. Trong quá trình này, các bên sẽ 

phối hợp kiểm tra: 

• Số lượng hàng hóa thực nhận; 

• Tình trạng bao bì sản phẩm; 

• Nhiệt độ bảo quản hàng hóa; 

• Tình trạng đông lạnh của sản phẩm; 

• Mã lô, hạn sử dụng và nhãn hàng hóa (nếu cần). 

Đối với thực phẩm động vật đông lạnh, việc kiểm tra nhiệt độ và tình trạng bảo 

quản là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng hàng hóa sau quá trình vận chuyển 

quốc tế và nội địa. Nếu phát hiện hàng hóa có dấu hiệu rã đông, hư hỏng, thiếu hụt hoặc 

sai lệch số lượng, khách hàng cần lập biên bản hiện trường với sự xác nhận của đơn vị 

vận chuyển và các bên liên quan để làm căn cứ xử lý khiếu nại với hãng tàu hoặc đơn vị 

bảo hiểm. 
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Ngoài ra, quá trình dỡ hàng cần được thực hiện nhanh chóng nhằm hạn chế thất 

thoát nhiệt lạnh trong container, đặc biệt đối với các mặt hàng có yêu cầu bảo quản ở 

nhiệt độ sâu. 

2.3.12. Trả container rỗng và hoàn tất hồ sơ lô hàng 

Sau khi hoàn tất việc dỡ hàng, doanh nghiệp tiến hành vệ sinh sơ bộ container và 

thực hiện thủ tục trả container rỗng theo chỉ định của hãng tàu. Thông thường, hãng tàu 

sẽ cấp: 

• Lệnh trả container rỗng; 

• Thông tin depot hoặc cảng tiếp nhận container; 

• Thời hạn miễn phí lưu container (free time). 

Bộ phận chứng từ hoặc điều vận của doanh nghiệp sẽ kiểm tra thông tin trên lệnh 

trả rỗng để điều phối xe đầu kéo đưa container đến đúng depot được chỉ định. Trong 

thực tế, container rỗng có thể được trả tại: 

• Depot container của hãng tàu; 

• ICD; 

• Cảng biển theo quy định từng hãng tàu và từng thời điểm. 

Khi trả container rỗng, nhân viên depot sẽ kiểm tra: 

• Tình trạng vỏ container; 

• Mức độ vệ sinh container; 

• Tình trạng máy lạnh đối với container lạnh; 

• Seal container (nếu còn); 

• Các hư hỏng phát sinh trong quá trình sử dụng. 

Nếu container bị hư hỏng, móp méo, mất phụ kiện hoặc mất vệ sinh nghiêm trọng, 

hãng tàu có thể yêu cầu doanh nghiệp bồi thường hoặc phát sinh thêm chi phí sửa chữa 

và vệ sinh container. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý thời gian trả container rỗng. Nếu trả 

trễ so với thời hạn miễn phí mà hãng tàu quy định, doanh nghiệp có thể bị tính: phí lưu 

container (demurrage), phí lưu bãi (storage), phí sử dụng container quá hạn (detention). 

Do đó, bộ phận điều vận cần theo dõi sát tiến độ dỡ hàng và chủ động sắp xếp phương 

tiện trả container đúng thời gian quy định nhằm hạn chế phát sinh chi phí. 

Hoàn tất hồ sơ và quyết toán lô hàng 
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Sau khi container rỗng được trả thành công, bộ phận kế toán và chứng từ của 

Melody Logistics tiến hành: 

• Đối chiếu toàn bộ chi phí phát sinh của lô hàng; 

• Kiểm tra chứng từ giao nhận; 

• Xuất hóa đơn dịch vụ cho khách hàng; 

• Hoàn thiện bộ hồ sơ thanh toán; 

• Lưu trữ hồ sơ nhập khẩu theo quy định của doanh nghiệp. 

Hồ sơ lưu trữ thường bao gồm: 

• Hợp đồng ngoại thương; 

• Vận đơn; 

• Tờ khai hải quan; 

• Chứng từ kiểm dịch; 

• Hóa đơn thương mại; 

• Phiếu EIR; 

• Biên bản giao nhận hàng hóa; 

• Chứng từ thanh toán thuế và chi phí logistics. 

Đây là bước cuối cùng nhằm kết thúc quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật 

đông lạnh nguyên container, đồng thời tạo cơ sở cho doanh nghiệp theo dõi công nợ, 

kiểm soát chi phí và phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu chứng từ sau này. 
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Hình 2.22 Phiếu EIR hạ bãi trả rỗng 

2.4. Đánh giá quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên 

container tại Melody Logistics 

Quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container tại Melody 

Logistics được xây dựng tương đối đầy đủ và phù hợp với đặc thù của mặt hàng thực 

phẩm đông lạnh nhập khẩu. Quy trình bao gồm nhiều công đoạn liên kết chặt chẽ từ 

khâu ký kết hợp đồng ngoại thương, khai báo kiểm dịch, khai báo hải quan, nhận hàng 

tại cảng cho đến vận chuyển, giao hàng và hoàn tất hồ sơ sau nhập khẩu. 

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng phát triển mạnh mẽ cùng 

với yêu cầu quản lý chuyên ngành ngày càng nghiêm ngặt đối với thực phẩm có nguồn 

gốc động vật, việc xây dựng một quy trình nhập khẩu khoa học và đồng bộ đóng vai trò 

quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động logistics của doanh nghiệp. Tuy 

nhiên, bên cạnh những ưu điểm đạt được, quy trình hiện tại vẫn còn tồn tại một số hạn 

chế cần được cải thiện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa hoạt động giao 

nhận hàng hóa. 
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2.4.1. Ưu điểm của quy trình nhập khẩu 

Thứ nhất, quy trình được xây dựng đầy đủ, logic và bám sát quy định pháp 

luật hiện hành. 

Một trong những ưu điểm nổi bật của quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật 

đông lạnh tại Melody Logistics là các bước nghiệp vụ được xây dựng khá đầy đủ, có 

tính liên kết và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về hải quan, kiểm dịch 

động vật và quản lý chuyên ngành đối với thực phẩm nhập khẩu. 

Việc phân chia rõ ràng từng công đoạn giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát tiến 

độ xử lý lô hàng, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện và nâng cao tính chuyên 

nghiệp trong hoạt động logistics. 

Ngoài ra, quy trình còn tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật như: 

• Luật Hải quan 2014; 

• Luật Thú y 2015; 

• Nghị định 35/2016/NĐ-CP; 

• Các quy định của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường liên quan đến 

hàng thực phẩm động vật nhập khẩu. 

Điều này giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro vi phạm pháp luật và giảm nguy cơ 

bị xử phạt hành chính trong quá trình nhập khẩu. 

Thứ hai, doanh nghiệp ứng dụng mạnh công nghệ thông tin và hệ thống điện 

tử trong xử lý nghiệp vụ 

Hiện nay, Melody Logistics đã áp dụng khá hiệu quả các hệ thống điện tử vào 

hoạt động giao nhận hàng hóa như: 

• Hệ thống VNACCS/VCIS để khai báo hải quan điện tử; 

• Cổng thông tin một cửa quốc gia để đăng ký kiểm dịch; 

• Hệ thống EDO của hãng tàu; 

• Hệ thống Eport tại cảng để đăng ký lấy container và trả container rỗng. 

Việc sử dụng hệ thống điện tử giúp: 

• Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; 

• Hạn chế sử dụng chứng từ giấy; 

• Giảm chi phí đi lại; 

• Tăng khả năng theo dõi và kiểm soát tình trạng lô hàng theo thời gian thực. 
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Đặc biệt, đối với hàng đông lạnh, yếu tố thời gian có ảnh hưởng trực tiếp đến 

chất lượng hàng hóa và chi phí logistics. Vì vậy, việc áp dụng EDO và Eport giúp doanh 

nghiệp giảm đáng kể thời gian nhận hàng tại cảng, hạn chế phát sinh phí lưu container 

lạnh và lưu bãi. 

Bên cạnh đó, dữ liệu điện tử còn giúp tăng tính minh bạch trong quá trình giao 

dịch giữa doanh nghiệp với hãng tàu, cảng và cơ quan quản lý nhà nước. 

Thứ ba, quy trình có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận và cơ quan liên 

quan 

Trong toàn bộ quá trình nhập khẩu, Melody Logistics đã thể hiện được sự phối 

hợp khá hiệu quả giữa: 

• Bộ phận chứng từ; 

• Bộ phận hiện trường (OPS); 

• Bộ phận điều vận; 

• Bộ phận kế toán; 

• Hãng tàu; 

• Cảng biển; 

• Cơ quan hải quan; 

• Cơ quan thú y. 

Sự phối hợp này giúp hạn chế tình trạng chồng chéo công việc và bảo đảm tiến 

độ xử lý hàng hóa diễn ra liên tục. Đặc biệt đối với khâu kiểm dịch và lấy mẫu hàng 

đông lạnh, việc phối hợp đồng thời giữa OPS, hải quan và cơ quan thú y giúp giảm số 

lần mở container, hạn chế thất thoát nhiệt lạnh và giảm nguy cơ ảnh hưởng đến chất 

lượng sản phẩm. 

Ngoài ra, bộ phận điều vận cũng chủ động theo dõi tình hình giao thông, thời tiết 

và kế hoạch giao hàng nhằm bảo đảm container lạnh được vận chuyển đúng thời gian 

và đúng nhiệt độ bảo quản. 

Thứ tư, doanh nghiệp có sự kiểm soát tương đối tốt đối với hàng hóa lạnh 

Do đặc thù mặt hàng là thực phẩm động vật đông lạnh nên việc duy trì nhiệt độ 

bảo quản trong suốt chuỗi logistics là yếu tố đặc biệt quan trọng. Trong quy trình hiện 

tại, Melody Logistics đã chú trọng khá nhiều đến việc kiểm soát container lạnh như: 

• Theo dõi nhiệt độ container; 

• Kiểm tra máy lạnh container; 
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• Kiểm tra tình trạng seal; 

• Kiểm tra thời gian cắm điện; 

• Kiểm soát thời gian mở container khi lấy mẫu hoặc dỡ hàng. 

Việc kiểm soát tốt các yếu tố trên góp phần hạn chế nguy cơ hàng hóa bị tan đông, 

giảm chất lượng hoặc mất an toàn thực phẩm trong quá trình vận chuyển và lưu kho. 

2.4.2 Nhược điểm của quy trình nhập khẩu 

Thứ nhất, quy trình còn phụ thuộc nhiều vào cơ quan quản lý nhà nước và 

thời gian xử lý chuyên ngành 

Mặc dù doanh nghiệp đã áp dụng nhiều giải pháp điện tử trong xử lý hồ sơ, tuy 

nhiên quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh vẫn phụ thuộc rất lớn vào: Cơ 

quan thú y; Cơ quan hải quan; Hãng tàu; Cảng biển. 

Đặc biệt, thời gian cấp giấy phép kiểm dịch và trả kết quả kiểm nghiệm mẫu đôi 

khi còn kéo dài, nhất là trong các giai đoạn cao điểm hoặc khi phát sinh yêu cầu kiểm 

tra bổ sung. Điều này có thể làm chậm tiến độ thông quan và gia tăng chi phí lưu 

container lạnh tại cảng. 

Ngoài ra, đối với các lô hàng bị phân luồng đỏ, doanh nghiệp phải thực hiện đồng 

thời kiểm hóa và kiểm dịch thực tế, khiến thời gian xử lý kéo dài hơn so với hàng thông 

thường. 

Thứ hai, nguy cơ phát sinh chi phí logistics còn khá cao 

Do đặc thù hàng đông lạnh phải sử dụng container lạnh chuyên dụng và yêu cầu 

bảo quản nghiêm ngặt, doanh nghiệp có thể phát sinh nhiều loại chi phí nếu quy trình 

xử lý không được thực hiện đúng tiến độ như: 

• Phí lưu container lạnh; 

• Phí lưu bãi; 

• Phí detention; 

• Phí demurrage; 

• Phí cắm điện container lạnh; 

• Phí nâng hạ container; 

• Chi phí kiểm hóa và lấy mẫu kiểm dịch. 

Trong thực tế, chỉ cần chậm một khâu nhỏ như: 

• Chậm nộp thuế; 

• Sai chứng từ; 
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• Chậm lấy kết quả kiểm dịch; 

• Không kịp đăng ký xe nhận hàng; cũng có thể làm tăng đáng kể tổng chi phí 

logistics của lô hàng. 

Điều này cho thấy quy trình hiện tại vẫn chịu áp lực lớn về thời gian và khả năng 

phối hợp giữa các bên liên quan đặc biết là yếu tố con người và nghiệp vụ trong công 

việc của từng người chịu trách nhiệm ở những bộ phận như: nhân viên hiện trường, 

chứng từ chỉ cần thiếu nghiệp vụ hay kh có kinh nghiệm trong sử lý tình huống hy hữu 

sảy ra có thể dẩn đến những thất thoát chi phí cực lớn cho doanh nghiệp. 

Thứ ba, hạn chế trong việc kiểm soát nhiệt độ và sự cố container lạnh 

Một trong những nhược điểm lớn của quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật 

đông lạnh nguyên container là khó kiểm soát nhiệt độ xuyên suốt toàn bộ quá trình vận 

chuyển. Đối với mặt hàng đông lạnh, nhiệt độ bảo quản phải luôn được duy trì ổn định 

theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật từ lúc đóng hàng tại nước xuất khẩu, quá trình vận chuyển 

trên biển, lưu bãi tại cảng cho đến khi giao hàng về kho của doanh nghiệp nhập khẩu. 

Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình vận chuyển thường kéo dài qua nhiều công đoạn và 

phụ thuộc vào nhiều đơn vị khác nhau như hãng tàu, cảng biển, kho lạnh và đơn vị vận 

tải nội địa nên việc kiểm soát nhiệt độ đồng bộ còn gặp nhiều khó khăn. 

Nếu nhiệt độ container lạnh (Reefer Container) không được duy trì ổn định hoặc 

xảy ra tình trạng mất điện, ngắt kết nối nguồn lạnh tại cảng hay trong quá trình vận 

chuyển, chất lượng hàng hóa có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đối với thực phẩm động 

vật đông lạnh, chỉ cần nhiệt độ thay đổi vượt mức cho phép trong một khoảng thời gian 

nhất định cũng có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, mất độ tươi, thay đổi màu sắc, kết 

cấu hoặc phát sinh vi sinh vật gây ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. Trong nhiều trường 

hợp nghiêm trọng, hàng hóa có thể bị hư hỏng hoàn toàn và không đủ điều kiện lưu 

thông trên thị trường. 

Bên cạnh đó, sự cố hư hỏng container lạnh cũng là một rủi ro lớn trong quá trình 

nhập khẩu hàng đông lạnh nguyên container. Các sự cố như hỏng máy lạnh, lỗi cảm biến 

nhiệt độ, mất nguồn điện hoặc trục trặc kỹ thuật của Reefer Container có thể xảy ra bất 

cứ lúc nào trong quá trình vận chuyển quốc tế. Khi xảy ra sự cố, doanh nghiệp thường 

mất nhiều thời gian để xử lý do phải phối hợp với hãng tàu, cảng biển và đơn vị kỹ thuật 

liên quan. Điều này không chỉ làm chậm tiến độ giao hàng mà còn phát sinh thêm nhiều 
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chi phí như phí sửa chữa container, phí lưu bãi, lưu container và chi phí kiểm tra chất 

lượng hàng hóa. 

Ngoài ra, việc kiểm soát nhiệt độ container lạnh hiện nay tại một số doanh nghiệp 

logistics vẫn còn phụ thuộc nhiều vào phương pháp theo dõi thủ công hoặc dữ liệu từ 

hãng tàu, chưa có hệ thống giám sát nhiệt độ theo thời gian thực một cách đồng bộ. Điều 

này làm giảm khả năng phát hiện sớm sự cố và xử lý kịp thời khi nhiệt độ container có 

biến động bất thường. Vì vậy, việc đầu tư công nghệ giám sát Reefer Container và nâng 

cao năng lực quản lý chuỗi lạnh đang trở thành yêu cầu cần thiết đối với các doanh 

nghiệp logistics hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh. 

Thứ tư, trình độ chuyên môn và áp lực công việc đối với nhân viên nghiệp vụ 

còn khá lớn 

Quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh đòi hỏi nhân viên phải có 

kiến thức chuyên môn vững về nghiệp vụ hải quan, kiểm dịch động vật, chính sách thuế 

xuất nhập khẩu và các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms). Bên cạnh đó, nhân 

viên còn phải thành thạo trong việc sử dụng hệ thống VNACCS, Eport, EDO cũng như 

nắm rõ quy trình xử lý container lạnh nhằm đảm bảo hàng hóa được bảo quản đúng tiêu 

chuẩn và quá trình thông quan diễn ra thuận lợi, hạn chế phát sinh rủi ro. 

Trong khi đó, chính sách quản lý chuyên ngành và quy định nhập khẩu thường 

xuyên thay đổi, khiến nhân viên chứng từ và OPS phải liên tục cập nhật kiến thức mới. 

Bên cạnh đó, áp lực xử lý hàng theo thời gian thực tại cảng cũng khá lớn, đặc biệt đối 

với hàng lạnh vì nếu xử lý chậm sẽ phát sinh nhiều chi phí và ảnh hưởng trực tiếp đến 

chất lượng hàng hóa. 

Do đó, doanh nghiệp cần tiếp tục đầu tư vào công tác đào tạo nghiệp vụ, nâng 

cao kỹ năng xử lý tình huống và tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm giảm áp lực cho 

nhân viên trong quá trình thực hiện công việc. 

Nhìn chung, quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container 

tại Melody Logistics đã được xây dựng tương đối bài bản và phù hợp với thực tế hoạt 

động logistics hiện nay. Quy trình có nhiều ưu điểm về tính đồng bộ, khả năng ứng dụng 

công nghệ và kiểm soát hàng lạnh. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cần tiếp tục hoàn thiện 

quy trình, tối ưu thời gian xử lý và nâng cao năng lực phối hợp nhằm hạn chế các rủi ro 

phát sinh chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu trong thời gian tới. 
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2.4.3 Nguyên nhân ảnh hưởng đến quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông 

lạnh 

2.4.3.1 Nguyên nhân khách quan 

Nguyên nhân khách quan là những yếu tố phát sinh từ môi trường bên ngoài 

doanh nghiệp, doanh nghiệp khó kiểm soát hoặc không thể kiểm soát hoàn toàn. 

a) Chính sách pháp luật và quy định kiểm dịch 

Hàng thực phẩm động vật đông lạnh là mặt hàng chịu sự quản lý nghiêm ngặt 

của cơ quan nhà nước về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn chất lượng. Khi 

các quy định pháp luật thay đổi hoặc thủ tục kiểm tra chuyên ngành được siết chặt sẽ 

làm kéo dài thời gian thông quan, phát sinh thêm chi phí lưu kho, lưu container và ảnh 

hưởng đến tiến độ giao hàng. 

Ví dụ: yêu cầu bổ sung giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy chứng nhận xuất xứ 

hoặc thay đổi quy định về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. 

b) Ảnh hưởng của tình hình thị trường quốc tế 

Biến động giá cả nguyên liệu, tỷ giá ngoại tệ, chi phí vận tải biển và tình hình 

cung – cầu trên thị trường quốc tế có thể làm tăng chi phí nhập khẩu. Ngoài ra, các cuộc 

khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh hoặc xung đột quốc tế cũng làm gián đoạn chuỗi cung 

ứng và ảnh hưởng đến nguồn hàng. 

c) Điều kiện vận chuyển và logistics 

Thực phẩm động vật đông lạnh yêu cầu bảo quản nghiêm ngặt bằng container 

lạnh trong suốt quá trình vận chuyển. Các sự cố như mất điện, hỏng hệ thống làm lạnh, 

chậm tàu hoặc ùn tắc tại cảng có thể làm giảm chất lượng hàng hóa, gây hư hỏng hoặc 

phát sinh chi phí bảo quản. 

d) Yếu tố thời tiết và dịch bệnh 

Thời tiết xấu như bão, lũ hoặc dịch bệnh trên động vật tại nước xuất khẩu có thể 

khiến hàng hóa bị hạn chế xuất khẩu hoặc kiểm tra nghiêm ngặt hơn khi nhập khẩu. 

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian giao hàng và quy trình thông quan. 

2.4.3.2 Nguyên nhân chủ quan 

Nguyên nhân chủ quan là những yếu tố xuất phát từ phía doanh nghiệp nhập khẩu 

hoặc các bên liên quan trực tiếp trong quá trình thực hiện nghiệp vụ. 

a) Năng lực nghiệp vụ của nhân viên 
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Nếu nhân viên chưa nắm rõ quy trình nhập khẩu, quy định hải quan và kiểm dịch 

sẽ dễ xảy ra sai sót trong khai báo chứng từ, dẫn đến việc bị yêu cầu sửa đổi hồ sơ hoặc 

kéo dài thời gian thông quan. 

b) Công tác chuẩn bị chứng từ chưa đầy đủ 

Các chứng từ như hợp đồng ngoại thương, invoice, packing list, bill of lading, 

giấy kiểm dịch hoặc chứng nhận an toàn thực phẩm nếu thiếu hoặc sai thông tin sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến quá trình làm thủ tục nhập khẩu. 

c) Khả năng quản lý chuỗi lạnh chưa hiệu quả 

Doanh nghiệp không kiểm soát tốt nhiệt độ bảo quản, kho lạnh hoặc phương tiện 

vận chuyển nội địa có thể làm giảm chất lượng thực phẩm đông lạnh, gây tổn thất hàng 

hóa và ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp. 

d) Năng lực tài chính và quản lý chi phí 

Quy trình nhập khẩu thực phẩm đông lạnh thường phát sinh nhiều chi phí như 

lưu container lạnh, lưu bãi, kiểm dịch và bảo quản kho lạnh. Nếu doanh nghiệp không 

có kế hoạch tài chính hợp lý sẽ dễ gặp khó khăn trong quá trình thực hiện hợp đồng nhập 

khẩu. 

e) Công tác phối hợp giữa các bộ phận chưa đồng bộ 

Sự phối hợp chưa hiệu quả giữa bộ phận mua hàng, chứng từ, logistics và khai 

báo hải quan có thể làm chậm tiến độ xử lý hồ sơ và giao nhận hàng hóa. 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 2 

Chương 2 tập trung phân tích thực trạng quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật 

đông lạnh nguyên container tại Chi nhánh Công ty TNHH Melody Logistics tại Đà 

Nẵng. Nội dung chương giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức và tình 

hình hoạt động kinh doanh, đồng thời mô tả chi tiết các bước trong quy trình nhập khẩu 

từ ký kết hợp đồng, thanh toán quốc tế, khai báo hải quan, kiểm dịch động vật đến nhận 

hàng và trả container rỗng. Qua đó, chương đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế và các 

khó khăn còn tồn tại trong quá trình thực hiện nghiệp vụ nhập khẩu tại doanh nghiệp. 
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CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU THỰC PHẨM ĐỘNG 

VẬT ĐÔNG LẠNH NGUYÊN CONTAINER TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MELODY LOGISTICS TẠI ĐÀ NẴNG 

3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển 

3.1.1. Nhận diện và dự báo môi trường kinh doanh trong thời gian tới. 

3.1.1.1. Tổng quan về tình hình kinh tế, thương mại Việt Nam và Thế giới 

Trong thời gian tới, nền kinh tế thế giới được dự báo sẽ tiếp tục phục hồi nhưng 

vẫn tiềm ẩn nhiều biến động do ảnh hưởng của lạm phát, xung đột địa chính trị, biến 

động giá nhiên liệu và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, hoạt 

động thương mại quốc tế vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng, đặc biệt đối với nhóm hàng 

thực phẩm và nguyên liệu phục vụ tiêu dùng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 

động xuất nhập khẩu và ngành logistics quốc tế tiếp tục phát triển trong những năm tới. 

Đối với lĩnh vực nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh, nhu cầu tiêu dùng 

toàn cầu hiện đang gia tăng mạnh nhờ tốc độ đô thị hóa, sự phát triển của hệ thống bán 

lẻ hiện đại và xu hướng sử dụng thực phẩm tiện lợi. Các mặt hàng như thịt bò, thịt gà, 

thủy sản, hải sản và thực phẩm chế biến đông lạnh ngày càng được tiêu thụ rộng rãi tại 

nhiều quốc gia. Điều này kéo theo sự phát triển mạnh của hệ thống Cold Chain Logistics 

nhằm đáp ứng yêu cầu bảo quản và vận chuyển hàng hóa trong điều kiện nhiệt độ ổn 

định. 

Trong thời gian tới, ngành logistics lạnh được dự báo sẽ có nhiều thay đổi quan 

trọng liên quan đến yếu tố pháp lý và tiêu chuẩn quản lý quốc tế. Nhiều quốc gia đang 

có xu hướng siết chặt các quy định về: 

• An toàn thực phẩm; 

• Kiểm dịch động vật; 

• Truy xuất nguồn gốc hàng hóa; 

• Kiểm soát nhiệt độ container lạnh; 

• Tiêu chuẩn vệ sinh thú y; 

• Phát thải môi trường trong vận tải lạnh. 

Đặc biệt, các thị trường lớn như Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ và Nhật Bản 

hiện đang tăng cường áp dụng các quy định liên quan đến truy xuất nguồn gốc điện tử, 

kiểm soát dư lượng kháng sinh, chất bảo quản và điều kiện bảo quản lạnh đối với thực 

phẩm nhập khẩu. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp 
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nhập khẩu trong thời gian tới không chỉ thực hiện hoạt động vận chuyển đơn thuần mà 

còn phải tham gia sâu hơn vào quá trình kiểm soát chất lượng và quản lý chuỗi lạnh. 

Ngoài ra, xu hướng chuyển đổi xanh trong ngành logistics cũng đang tác động mạnh 

đến hoạt động vận tải thực phẩm đông lạnh. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế hiện đang 

đưa ra các tiêu chuẩn mới nhằm giảm phát thải khí carbon trong vận tải biển và logistics 

lạnh. Trong thời gian tới, các hãng tàu và doanh nghiệp logistics có thể phải áp dụng: 

• Container lạnh tiết kiệm năng lượng; 

• Công nghệ giám sát nhiệt độ thông minh; 

• Hệ thống quản lý logistics số hóa; 

• Tiêu chuẩn vận tải thân thiện môi trường. 

Điều này sẽ làm gia tăng áp lực đầu tư công nghệ và chi phí vận hành đối với 

doanh nghiệp logistics. 

Đối với Việt Nam, nền kinh tế được dự báo tiếp tục tăng trưởng nhờ quá trình 

hội nhập kinh tế quốc tế và sự mở rộng của các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, 

CPTPP và RCEP. Hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian tới vẫn đóng vai trò quan 

trọng trong tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là nhóm hàng thực phẩm, nguyên liệu sản xuất 

và hàng tiêu dùng. 

Riêng đối với hoạt động nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh, Việt Nam 

hiện đang tăng cường hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến: 

• Kiểm dịch động vật; 

• An toàn thực phẩm; 

• Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu; 

• Truy xuất nguồn gốc thực phẩm; 

• Quản lý chuỗi lạnh và bảo quản thực phẩm. 

Trong thời gian tới, các quy định quản lý nhập khẩu thực phẩm đông lạnh tại Việt 

Nam được dự báo sẽ ngày càng chặt chẽ hơn nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa và 

bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Các doanh nghiệp nhập khẩu sẽ phải đáp ứng đầy đủ 

yêu cầu về hồ sơ kiểm dịch, chứng nhận xuất xứ, chứng nhận an toàn thực phẩm và điều 

kiện bảo quản lạnh trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho. 

Bên cạnh đó, Việt Nam hiện cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực 

hải quan và quản lý chuyên ngành thông qua hệ thống hải quan điện tử, cổng thông tin 

một cửa quốc gia và các nền tảng quản lý kiểm dịch trực tuyến. Điều này giúp rút ngắn 
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thời gian xử lý thủ tục nhưng đồng thời cũng yêu cầu doanh nghiệp logistics phải nâng 

cao khả năng ứng dụng công nghệ và chuẩn hóa quy trình xử lý chứng từ. 

Ngoài yếu tố pháp lý, ngành logistics lạnh tại Việt Nam trong thời gian tới cũng 

sẽ chịu áp lực cạnh tranh lớn hơn khi nhiều doanh nghiệp logistics quốc tế mở rộng hoạt 

động tại thị trường Việt Nam. Các doanh nghiệp nước ngoài hiện có lợi thế về: 

• Công nghệ quản lý Cold Chain Logistics; 

• Hệ thống kho lạnh hiện đại; 

• Mạng lưới vận tải toàn cầu; 

• Khả năng giám sát container theo thời gian thực; 

• Năng lực quản trị chuỗi cung ứng lạnh. 

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp logistics trong nước vẫn còn hạn chế về cơ sở 

hạ tầng, công nghệ và nguồn nhân lực chuyên môn cao. 

Nhìn chung, trong thời gian tới, thị trường nhập khẩu thực phẩm động vật đông 

lạnh của thế giới và Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh cùng với sự mở 

rộng của thương mại quốc tế. Tuy nhiên, song song với cơ hội phát triển là các yêu cầu 

ngày càng nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi 

trường và quản lý chuỗi lạnh. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp logistics cần chủ động 

đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực quản lý và thích ứng nhanh với các thay đổi pháp 

lý nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu của thị trường trong giai đoạn 

tới. 

3.1.1.2. Bối cảnh và các xu hướng phát triển của ngành nhập khẩu thực phẩm động vật 

đông lạnh 

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chuyển dịch mạnh theo hướng số hóa, phát 

triển bền vững và tối ưu chuỗi cung ứng toàn cầu, ngành nhập khẩu thực phẩm động vật 

đông lạnh cũng chịu ảnh hưởng lớn từ nhiều xu hướng phát triển mới. Đối với các doanh 

nghiệp logistics và doanh nghiệp nhập khẩu, việc thích ứng với các xu hướng này không 

chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn góp phần tăng khả năng cạnh tranh trong 

môi trường thương mại quốc tế ngày càng khắt khe. Hiện nay, các xu hướng nổi bật của 

ngành nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh tập trung chủ yếu vào phát triển kinh tế 

số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và hiện đại hóa hoạt động Cold Chain Logistics. 

Kinh tế số đang trở thành xu hướng phát triển tất yếu của ngành logistics và 

thương mại quốc tế. Trong lĩnh vực nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh, việc ứng 
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dụng công nghệ số không còn chỉ mang tính hỗ trợ mà đang dần trở thành yếu tố cốt lõi 

quyết định hiệu quả quản lý chuỗi lạnh và chất lượng dịch vụ logistics. 

Theo Bộ Công Thương, chuyển đổi số logistics hiện là một trong những định hướng 

trọng tâm trong chiến lược phát triển logistics Việt Nam đến năm 2035. Xu hướng này 

tập trung vào việc ứng dụng công nghệ trong quản lý vận tải, khai báo hải quan điện tử, 

giám sát container lạnh và quản trị dữ liệu chuỗi cung ứng. (moit.gov.vn) 

Đối với ngành nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh, kinh tế số được thể hiện 

rõ thông qua việc ứng dụng: 

• Hệ thống khai báo hải quan điện tử VNACCS/VCIS; 

• Công nghệ IoT theo dõi Reefer Container; 

• Hệ thống GPS giám sát container lạnh; 

• Phần mềm quản lý Cold Chain Logistics; 

• Hệ thống quản lý kho lạnh tự động; 

• Dữ liệu thời gian thực (Real-time Data). 

Trong thực tế, quá trình nhập khẩu thực phẩm đông lạnh đòi hỏi khả năng kiểm 

soát nhiệt độ liên tục trong suốt quá trình vận chuyển và lưu bãi tại cảng. Vì vậy, nhiều 

doanh nghiệp logistics hiện nay đang đầu tư mạnh vào hệ thống cảm biến nhiệt độ và 

nền tảng quản lý dữ liệu container lạnh theo thời gian thực nhằm giảm thiểu nguy cơ đứt 

gãy chuỗi lạnh. 

Theo báo cáo của DHL về xu hướng Cold Chain Logistics toàn cầu, hơn 70% 

doanh nghiệp logistics lạnh quốc tế hiện đã ứng dụng công nghệ IoT và dữ liệu thời gian 

thực trong quản lý Reefer Container nhằm nâng cao khả năng kiểm soát nhiệt độ và 

giảm thất thoát hàng hóa. (dhl.com) 

Đối với Melody Logistics, xu hướng kinh tế số đặt ra yêu cầu doanh nghiệp cần 

từng bước hiện đại hóa quy trình xử lý hàng đông lạnh thông qua: 

• Số hóa chứng từ logistics; 

• Theo dõi nhiệt độ container tự động; 

• Kết nối dữ liệu giữa OPS, chứng từ và khách hàng; 

• Quản lý lịch kiểm hóa và kiểm dịch bằng phần mềm; 

• Ứng dụng dữ liệu thời gian thực trong điều phối container lạnh. 
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Việc chuyển đổi số không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành mà 

còn hỗ trợ giảm thời gian xử lý lô hàng, hạn chế sai sót chứng từ và tăng khả năng kiểm 

soát Cold Chain Logistics. 

Song song với chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh đang trở thành xu hướng 

quan trọng trong ngành logistics và vận tải quốc tế. Kinh tế xanh hướng đến mục tiêu 

giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển logistics bền 

vững nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường. 

Trong lĩnh vực nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh, hoạt động vận hành 

Reefer Container tiêu thụ lượng điện năng rất lớn do container phải duy trì nhiệt độ lạnh 

liên tục trong suốt quá trình vận chuyển và lưu bãi. Theo International Energy Agency 

(IEA), ngành logistics lạnh hiện là một trong những lĩnh vực tiêu thụ năng lượng cao 

trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu. (iea.org) 

Hiện nay, nhiều hãng tàu và doanh nghiệp logistics quốc tế đang chuyển sang sử 

dụng: 

• Reefer Container tiết kiệm điện; 

• Hệ thống làm lạnh thân thiện môi trường; 

• Công nghệ kiểm soát nhiệt độ tối ưu; 

• Nhiên liệu giảm phát thải carbon; 

• Hệ thống quản lý năng lượng thông minh. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp logistics cũng đang chú trọng tối ưu lịch trình vận 

chuyển nhằm giảm thời gian container lưu bãi và hạn chế tiêu hao điện lạnh không cần 

thiết. 

Đối với Melody Logistics, xu hướng logistics xanh yêu cầu doanh nghiệp cần: 

• Hạn chế thời gian mở container ngoài bãi; 

• Tối ưu quy trình kiểm hóa và kiểm dịch; 

• Phối hợp nhanh với cảng để cắm điện lại container sau kiểm tra; 

• Giảm thời gian lưu container tại cảng; 

• Ứng dụng công nghệ theo dõi nhiệt độ nhằm hạn chế thất thoát năng lượng. 

Việc phát triển theo hướng logistics xanh không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi 

phí vận hành mà còn nâng cao hình ảnh doanh nghiệp trong bối cảnh khách hàng và đối 

tác quốc tế ngày càng quan tâm đến yếu tố phát triển bền vững. 

https://www.iea.org/reports/the-future-of-cooling?utm_source=chatgpt.com
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Kinh tế tuần hoàn là mô hình phát triển hướng đến việc tối ưu sử dụng tài nguyên, 

giảm thiểu chất thải và tái sử dụng nguồn lực trong quá trình sản xuất – kinh doanh. 

Trong lĩnh vực logistics lạnh và nhập khẩu thực phẩm đông lạnh, xu hướng này đang 

ngày càng được chú trọng nhằm giảm lãng phí thực phẩm và nâng cao hiệu quả sử dụng 

năng lượng. 

Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), khoảng 14% thực phẩm 

toàn cầu bị thất thoát trong quá trình vận chuyển và lưu trữ trước khi đến tay người tiêu 

dùng, trong đó chuỗi lạnh không hiệu quả là một trong những nguyên nhân chính. 

(unep.org) 

Đối với hoạt động nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh, kinh tế tuần hoàn 

được thể hiện thông qua: 

• Tối ưu vận hành kho lạnh; 

• Hạn chế thất thoát hàng hóa; 

• Tái sử dụng pallet và vật tư đóng gói; 

• Tối ưu vòng quay container lạnh; 

• Giảm lượng hàng hư hỏng do đứt gãy chuỗi lạnh. 

Trong thực tế, nếu container lạnh bị mở quá lâu trong quá trình kiểm hóa hoặc 

kiểm dịch, hàng hóa có thể bị tan đông và mất khả năng lưu thông thương mại. Điều này 

không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn làm gia tăng lượng thực phẩm phải tiêu hủy, ảnh 

hưởng đến môi trường và hiệu quả sử dụng tài nguyên. 

Do đó, Melody Logistics cần chú trọng: 

• Kiểm soát chặt thời gian thao tác ngoài bãi; 

• Chủ động phối hợp với hải quan và thú y để giảm thời gian kiểm tra; 

• Theo dõi nhiệt độ Reefer Container liên tục; 

• Tối ưu điều phối container lạnh; 

• Hạn chế phát sinh hàng hư hỏng trong quá trình logistics. 

Bên cạnh các xu hướng về kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, ngành 

nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh hiện nay còn chịu tác động mạnh từ nhiều xu 

hướng phát triển khác. 

Trước hết là xu hướng siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn 

gốc. Nhiều quốc gia hiện áp dụng quy định nghiêm ngặt hơn đối với hàng thực phẩm 

nhập khẩu như: 
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• Kiểm tra dư lượng kháng sinh; 

• Kiểm dịch động vật; 

• Theo dõi nhiệt độ bảo quản; 

• Chứng nhận nguồn gốc sản phẩm; 

• Kiểm soát vi sinh vật. 

Điều này khiến doanh nghiệp logistics không chỉ đóng vai trò vận chuyển mà còn 

tham gia sâu hơn vào quá trình quản lý chất lượng chuỗi lạnh. 

Ngoài ra, xu hướng phát triển thương mại điện tử thực phẩm và hệ thống bán lẻ hiện 

đại cũng làm gia tăng nhu cầu logistics lạnh tại Việt Nam. Các chuỗi siêu thị, nhà hàng 

và trung tâm phân phối hiện yêu cầu thời gian giao hàng nhanh hơn và tiêu chuẩn bảo 

quản lạnh nghiêm ngặt hơn trước. 

Bên cạnh đó, xu hướng đầu tư vào hạ tầng kho lạnh và cảng lạnh chuyên dụng 

cũng đang phát triển mạnh tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu nhập khẩu thực phẩm 

đông lạnh ngày càng tăng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 

logistics mở rộng hoạt động Cold Chain Logistics trong tương lai. 

Nhìn chung, ngành nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh hiện nay đang phát 

triển theo hướng hiện đại hóa, số hóa và phát triển bền vững. Các xu hướng như kinh tế 

số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn không chỉ làm thay đổi phương thức quản lý 

logistics lạnh mà còn đặt ra yêu cầu mới đối với các doanh nghiệp logistics trong việc 

nâng cao năng lực quản trị Cold Chain Logistics và tối ưu quy trình nhập khẩu hàng 

đông lạnh. 

3.1.2 Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty 

3.1.2.1 Định hướng 

Trước xu hướng phát triển mạnh mẽ của ngành logistics và hoạt động xuất nhập 

khẩu hiện nay, Chi nhánh Công ty TNHH Melody Logistics tại Đà Nẵng định hướng 

phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa dịch vụ logistics quốc tế, nâng cao chất lượng 

phục vụ khách hàng và mở rộng thị trường hoạt động tại khu vực miền Trung. 

Trong thời gian tới, công ty tiếp tục tập trung phát triển thế mạnh trong lĩnh vực 

giao nhận vận tải quốc tế bằng đường biển, đặc biệt là dịch vụ nhập khẩu thực phẩm 

động vật đông lạnh bằng container lạnh nguyên container . Đây là nhóm hàng có nhu 

cầu nhập khẩu ngày càng tăng do sự phát triển của hệ thống siêu thị, nhà hàng, chuỗi 

thực phẩm đông lạnh và nhu cầu tiêu dùng trong nước ngày càng cao. 
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Bên cạnh đó, công ty định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào 

hoạt động quản lý và điều hành nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Việc áp dụng 

khai báo hải quan điện tử, quản lý chứng từ số và theo dõi container trực tuyến sẽ giúp 

doanh nghiệp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí vận hành và hạn chế sai sót 

trong quá trình giao nhận hàng hóa. 

Ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ, Melody Logistics cũng chú trọng phát 

triển nguồn nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực ngoại thương, logistics và thủ 

tục hải quan. Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên nhằm nâng 

cao kỹ năng xử lý chứng từ, kiểm dịch, khai báo hải quan và giải quyết các tình huống 

phát sinh trong quá trình nhập khẩu hàng hóa. 

Song song với đó, công ty tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các hãng tàu, đại 

lý vận tải quốc tế và doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhằm đa dạng hóa dịch vụ và nâng 

cao năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh ngành logistics Việt Nam đang tăng trưởng 

nhanh và được Chính phủ định hướng trở thành ngành dịch vụ quan trọng của nền kinh 

tế, Melody Logistics hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp logistics uy tín tại khu 

vực miền Trung, góp phần nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và hoạt động xuất nhập 

khẩu của khách hàng trong thời gian tới. 

3.1.2.2 Mục tiêu 

Hiện nay, ngành logistics Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình 

khoảng 14–16% mỗi năm và được đánh giá là một trong những ngành dịch vụ có tiềm 

năng phát triển mạnh trong giai đoạn tới. Đối với logistics lạnh, tốc độ tăng trưởng còn 

cao hơn do nhu cầu tiêu dùng thực phẩm đông lạnh, thực phẩm chế biến và nguyên liệu 

nhập khẩu ngày càng tăng. Trong bối cảnh đó, Melody Logistics định hướng tập trung 

phát triển chuyên sâu đối với nhóm hàng thực phẩm động vật đông lạnh nguyên 

container nhằm tận dụng cơ hội mở rộng thị trường và gia tăng doanh thu dịch vụ 

logistics lạnh. 

Về mục tiêu doanh thu, doanh nghiệp hướng đến duy trì tốc độ tăng trưởng bình 

quân khoảng 12–15% mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Mức tăng 

trưởng này được đánh giá là phù hợp với xu hướng phát triển chung của ngành logistics 

lạnh tại Việt Nam hiện nay. Việc gia tăng doanh thu chủ yếu dựa trên định hướng mở 

rộng số lượng khách hàng nhập khẩu thực phẩm đông lạnh, tăng sản lượng Reefer 
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Container xử lý mỗi năm và phát triển thêm các dịch vụ logistics liên quan như khai báo 

hải quan, kiểm dịch động vật, vận tải container lạnh và dịch vụ kho lạnh. 

Bên cạnh đó, Melody Logistics cũng đặt mục tiêu nâng cao tỷ trọng doanh thu từ 

nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ logistics trọn gói. Thay vì chỉ thực hiện từng công 

đoạn riêng lẻ, doanh nghiệp định hướng cung cấp đồng bộ các dịch vụ từ vận tải quốc 

tế, khai báo hải quan, kiểm dịch, vận chuyển nội địa cho đến theo dõi Reefer Container 

và quản lý chuỗi lạnh. Việc mở rộng mô hình dịch vụ tích hợp không chỉ giúp doanh 

nghiệp nâng cao giá trị dịch vụ trên mỗi lô hàng mà còn tăng khả năng kiểm soát toàn 

bộ quy trình logistics lạnh. 

Song song với mục tiêu tăng trưởng doanh thu, Melody Logistics cũng hướng 

đến mục tiêu cải thiện hiệu quả lợi nhuận trong hoạt động logistics lạnh. Đối với doanh 

nghiệp logistics, lợi nhuận không chỉ phụ thuộc vào quy mô doanh thu mà còn chịu ảnh 

hưởng lớn từ khả năng quản lý chi phí vận hành và kiểm soát rủi ro trong quá trình xử 

lý lô hàng. Vì vậy, doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng 

bình quân khoảng 10–12% mỗi năm và từng bước nâng biên lợi nhuận ròng lên mức 

khoảng 8–12% trong giai đoạn tới. 

Trong thực tế, hoạt động logistics lạnh thường phát sinh nhiều chi phí đặc thù 

như chi phí điện lạnh Reefer Container, chi phí lưu container tại cảng, chi phí 

DEM/DET, chi phí vận tải container lạnh và chi phí kiểm dịch chuyên ngành. Nếu quy 

trình xử lý lô hàng kéo dài hoặc phát sinh sự cố mất lạnh, doanh nghiệp có thể phải chịu 

thêm nhiều khoản chi phí ngoài dự kiến. Do đó, việc tối ưu quy trình nhập khẩu và nâng 

cao hiệu quả quản lý Cold Chain Logistics là yếu tố quan trọng giúp Melody Logistics 

cải thiện lợi nhuận hoạt động. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng định hướng giảm dần tỷ lệ chi phí phát sinh trong 

quá trình xử lý hàng đông lạnh thông qua việc nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ 

phận nội bộ và cơ quan chức năng tại cảng. Melody Logistics đặt mục tiêu giảm khoảng 

5–8% chi phí vận hành mỗi năm thông qua việc rút ngắn thời gian xử lý container lạnh, 

hạn chế phát sinh chi phí lưu bãi và tối ưu hoạt động vận chuyển nội địa. 

Để thực hiện mục tiêu này, doanh nghiệp định hướng đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ trong quản lý Cold Chain Logistics, đặc biệt là hệ thống theo dõi nhiệt độ Reefer 

Container theo thời gian thực. Việc ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp kiểm soát 

tốt hơn tình trạng container lạnh, hạn chế nguy cơ đứt gãy chuỗi lạnh và giảm thiểu tổn 
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thất hàng hóa trong quá trình vận hành. Đồng thời, Melody Logistics cũng hướng đến 

số hóa quy trình xử lý chứng từ và nâng cao khả năng kết nối dữ liệu giữa bộ phận OPS, 

bộ phận khai báo hải quan và khách hàng nhằm giảm thời gian xử lý nghiệp vụ và hạn 

chế sai sót trong quá trình thực hiện. 

Về định hướng thị phần, Melody Logistics đặt mục tiêu từng bước mở rộng thị 

phần dịch vụ logistics lạnh tại khu vực miền Trung, đặc biệt trong lĩnh vực nhập khẩu 

thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container. Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp 

hướng đến mức tăng trưởng thị phần khoảng 3–5% mỗi năm thông qua việc mở rộng 

tệp khách hàng nhập khẩu thực phẩm đông lạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ logistics 

lạnh. 

Để đạt được mục tiêu này, Melody Logistics định hướng xây dựng hình ảnh 

doanh nghiệp chuyên sâu về xử lý hàng đông lạnh với khả năng kiểm soát tốt Cold Chain 

Logistics và quy trình kiểm dịch chuyên ngành. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tập trung 

nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên OPS và nhân viên khai báo hải quan 

nhằm tăng khả năng xử lý nhanh các tình huống phát sinh trong quá trình kiểm hóa, 

kiểm dịch và giao nhận Reefer Container tại cảng. 

Bên cạnh đó, Melody Logistics cũng định hướng tăng cường hợp tác với các hãng 

tàu, nhà xe container lạnh, kho lạnh và các đơn vị vận tải nhằm nâng cao khả năng chủ 

động trong quá trình xử lý lô hàng. Việc xây dựng mạng lưới đối tác ổn định sẽ giúp 

doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào thị trường thuê ngoài và nâng cao hiệu quả vận hành 

logistics lạnh trong dài hạn. 

Trong bối cảnh ngành logistics đang chuyển dịch mạnh theo hướng số hóa, phát 

triển xanh và hiện đại hóa chuỗi cung ứng lạnh, việc xây dựng mục tiêu phát triển rõ 

ràng sẽ tạo nền tảng quan trọng để Melody Logistics nâng cao năng lực cạnh tranh trong 

lĩnh vực nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container. Không chỉ hướng 

đến tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, doanh nghiệp còn cần chú trọng nâng cao hiệu 

quả quản trị Cold Chain Logistics, tối ưu chi phí vận hành và phát triển dịch vụ logistics 

lạnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững trong giai đoạn tới. 
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3.2. Các giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh 

3.2.1. Tăng cường phối hợp giữa các bộ phận trong công ty với các cơ quan chức 

năng 

Trong hoạt động nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container, sự 

phối hợp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp với các cơ quan chức năng có vai trò đặc 

biệt quan trọng đối với hiệu quả xử lý lô hàng. Do đặc thù của mặt hàng thực phẩm đông 

lạnh yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian thông quan, nhiệt độ bảo quản và quy trình kiểm 

tra chuyên ngành nên chỉ cần một khâu xử lý chậm trễ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp 

đến chất lượng hàng hóa cũng như phát sinh nhiều chi phí liên quan. Vì vậy, việc tăng 

cường phối hợp giữa các bộ phận trong Melody Logistics với cơ quan thú y, hải quan 

và cảng là giải pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu thực phẩm 

động vật đông lạnh nguyên container. 

Theo cơ sở lý luận về quản trị logistics và chuỗi cung ứng, hiệu quả hoạt động 

logistics phụ thuộc lớ n vào khả năng phối hợp giữa các chủ thể tham gia trong chuỗi 

vận hành. Đối với doanh nghiệp logistics, hoạt động phối hợp không chỉ diễn ra giữa 

các bộ phận nội bộ mà còn bao gồm quá trình liên kết với các cơ quan quản lý nhà nước 

và các đơn vị dịch vụ liên quan. Việc duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan chức năng giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong xử lý nghiệp vụ, rút ngắn thời 

gian thực hiện thủ tục và hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình giao nhận hàng hóa. 

Trong thực tế, quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh tại Melody 

Logistics đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa bộ phận OPS hiện trường, bộ phận chứng từ, 

bộ phận khai báo hải quan và các đơn vị bên ngoài như cơ quan thú y, hải quan giám 

sát, hải quan kiểm hóa, điều độ cảng và nhà xe container. Đây là nhóm hàng hóa có yêu 

cầu kiểm dịch bắt buộc nên doanh nghiệp phải thực hiện nhiều công đoạn như đăng ký 

kiểm dịch, xin công văn giám sát hải quan, làm lệnh dịch container kiểm tra, lấy mẫu 

kiểm dịch và kiểm hóa thực tế tại cảng. Toàn bộ quá trình này cần được thực hiện nhanh 

chóng và đồng bộ nhằm hạn chế thời gian mở container ngoài bãi, bảo đảm nhiệt độ 

lạnh bên trong container luôn duy trì ổn định. 

Tuy nhiên, nếu sự phối hợp giữa các bộ phận trong Melody Logistics chưa chặt 

chẽ hoặc việc trao đổi thông tin với cơ quan chức năng không kịp thời thì rất dễ xảy ra 

tình trạng chậm xử lý lô hàng. Ví dụ, nếu bộ phận chứng từ chậm hoàn tất hồ sơ kiểm 

dịch hoặc bộ phận OPS không chủ động đăng ký lịch kiểm tra với cảng và hải quan thì 
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container có thể phải lưu tại bãi trong thời gian dài để chờ xử lý. Đối với hàng đông 

lạnh, việc kéo dài thời gian lưu bãi không chỉ làm tăng chi phí điện lạnh, lưu container 

mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bảo quản hàng hóa. 

Trong quá trình kiểm dịch và kiểm hóa thực tế, nhân viên OPS của Melody 

Logistics thường xuyên phải làm việc trực tiếp với cán bộ thú y, hải quan giám sát và 

điều độ cảng. Vì vậy, việc xây dựng mối quan hệ phối hợp chuyên nghiệp, thân thiện và 

ổn định với các cơ quan chức năng là yếu tố rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Khi 

duy trì được mối quan hệ làm việc tốt, quá trình trao đổi thông tin và xử lý nghiệp vụ sẽ 

thuận lợi hơn, đặc biệt trong những trường hợp cần hỗ trợ xử lý gấp hoặc phát sinh sự 

cố tại hiện trường. 

Đối với hoạt động nhập khẩu thực phẩm đông lạnh, thời gian xử lý ngoài bãi luôn 

mang tính cấp thiết do container phải duy trì nhiệt độ lạnh liên tục. Trong trường hợp 

container mở quá lâu để lấy mẫu kiểm dịch hoặc kiểm hóa, nhiệt độ bên trong container 

có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến nguy cơ tan đông hoặc giảm chất lượng sản phẩm. Vì vậy, 

Melody Logistics cần chủ động phối hợp với cơ quan thú y và hải quan để sắp xếp thời 

gian kiểm tra hợp lý, đồng thời phối hợp với cảng trong việc ưu tiên dịch container lạnh 

vào khu vực kiểm tra đúng thời gian đã đăng ký. 

Để nâng cao hiệu quả phối hợp, Melody Logistics cần xây dựng quy trình trao 

đổi thông tin rõ ràng giữa các bộ phận nội bộ. Các thông tin liên quan đến lịch tàu, tình 

trạng container, thời gian kiểm dịch, kế hoạch kiểm hóa và tiến độ xử lý hiện trường cần 

được cập nhật liên tục giữa bộ phận OPS, bộ phận chứng từ và bộ phận khai báo hải 

quan nhằm hạn chế sai sót trong quá trình xử lý lô hàng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng 

cần tăng cường ứng dụng các công cụ quản lý và trao đổi thông tin nội bộ để hỗ trợ xử 

lý nhanh các tình huống phát sinh. 

Melody Logistics cần chú trọng nâng cao kỹ năng giao tiếp và xử lý hiện trường 

cho nhân viên OPS và nhân viên khai báo hải quan. Đây là những bộ phận trực tiếp làm 

việc với cơ quan chức năng nên cần có tác phong chuyên nghiệp, chủ động và linh hoạt 

trong quá trình xử lý nghiệp vụ. Việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đăng ký kiểm tra đúng thời 

gian và phối hợp nhanh chóng với cán bộ hiện trường sẽ giúp quá trình kiểm dịch và 

kiểm hóa diễn ra thuận lợi hơn, từ đó giảm thời gian container nằm ngoài bãi. 

Ngoài ra, Melody Logistics cũng cần chủ động xây dựng phương án xử lý đối 

với các tình huống phát sinh như chậm lịch kiểm hóa, thiếu xe nâng, quá tải khu vực 
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kiểm tra hoặc sự cố container lạnh. Việc chủ động trao đổi trước với cảng, cơ quan thú 

y và hải quan giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong điều phối công việc và hạn chế tối 

đa ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng. 

Trong quá trình thực hiện giải pháp này, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý đến việc 

duy trì thái độ hợp tác chuyên nghiệp với các cơ quan chức năng, tuân thủ đầy đủ các 

quy định pháp luật và hạn chế tối đa sai sót chứng từ. Đồng thời, nhân viên hiện trường 

cần theo dõi chặt chẽ thời gian mở container và tình trạng nhiệt độ container lạnh trong 

suốt quá trình kiểm tra nhằm bảo đảm chất lượng hàng hóa. 

Nhìn chung, việc tăng cường phối hợp giữa các bộ phận trong Melody Logistics 

với các cơ quan chức năng không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý lô hàng mà còn góp 

phần hạn chế rủi ro phát sinh, bảo đảm chất lượng thực phẩm đông lạnh và nâng cao 

hiệu quả hoạt động logistics của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh hiện nay. 

3.2.2 Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên. 

Trong hoạt động nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container, yếu 

tố con người đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm tiến độ thông quan, 

chất lượng hàng hóa và hiệu quả vận hành của doanh nghiệp logistics. Đây là nhóm hàng 

hóa có tính chất đặc thù do yêu cầu nghiêm ngặt về nhiệt độ bảo quản, thời gian xử lý 

tại cảng cũng như quy trình kiểm dịch và kiểm hóa chuyên ngành. Vì vậy, việc nâng cao 

trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên, đặc biệt là nhân viên OPS hiện trường và nhân 

viên khai báo hải quan, là một trong những giải pháp cần thiết nhằm hoàn thiện quy 

trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh tại Melody Logistics. 

Trên thực tế, nhân viên OPS là bộ phận trực tiếp xử lý hiện trường tại cảng và 

phối hợp với các cơ quan chức năng như hải quan, cơ quan thú y, điều độ cảng, hãng 

tàu và nhà xe container để thực hiện các công việc liên quan đến kiểm hóa, kiểm dịch 

và giao nhận container lạnh. Đối với mặt hàng thực phẩm đông lạnh, thời gian mở 

container để lấy mẫu hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa luôn phải được kiểm soát chặt chẽ 

nhằm hạn chế thất thoát nhiệt lạnh bên trong container. Nếu quá trình xử lý diễn ra chậm 

hoặc nhân viên thiếu kinh nghiệm thực tế, container có thể bị mở quá lâu ngoài bãi, dẫn 

đến hiện tượng tăng nhiệt độ, tan đông hàng hóa hoặc suy giảm chất lượng sản phẩm. 

Điều này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và 

chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp. 
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Nhân viên khai báo hải quan cũng giữ vai trò rất quan trọng trong toàn bộ quy 

trình nhập khẩu hàng thực phẩm đông lạnh. Đây là bộ phận chịu trách nhiệm chuẩn bị 

hồ sơ, khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS, đăng ký kiểm dịch động vật nhập khẩu 

và xử lý các thủ tục liên quan đến cơ quan quản lý chuyên ngành. Đối với thực phẩm có 

nguồn gốc động vật, hồ sơ nhập khẩu thường yêu cầu nhiều loại chứng từ nghiêm ngặt 

như Health Certificate, giấy phép kiểm dịch nhập khẩu, chứng nhận xuất xứ và các 

chứng từ an toàn thực phẩm khác. Chỉ cần xảy ra sai sót trong quá trình khai báo như 

khai sai mã HS, sai thông tin container hoặc thiếu chứng từ, doanh nghiệp có thể bị kéo 

dài thời gian thông quan, phát sinh chi phí lưu container và lưu bãi tại cảng. 

Đặc điểm của hàng đông lạnh là phải duy trì nhiệt độ bảo quản liên tục trong suốt 

quá trình vận chuyển và lưu giữ. Vì vậy, nhân viên nghiệp vụ cần có khả năng xử lý 

nhanh các tình huống phát sinh như: 

• Chậm đăng ký kiểm dịch; 

• Delay lịch kiểm hóa; 

• Sự cố mất điện container lạnh; 

• Hư hỏng máy lạnh container; 

• Thiếu xe nâng hoặc nhân công mở hàng; 

• Hải quan yêu cầu kiểm tra thực tế kéo dài; 

• Tắc nghẽn khu vực kiểm hóa tại cảng. 

Trong những trường hợp này, nếu nhân viên không có đủ kinh nghiệm và kỹ năng 

xử lý tình huống, hàng hóa có thể bị lưu ngoài bãi trong thời gian dài, làm tăng nguy cơ 

thất thoát nhiệt lạnh và phát sinh các chi phí lớn như phí DEM/DET, phí điện lạnh hoặc 

chi phí lưu bãi container. 

Do đó, Melody Logistics cần chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội 

ngũ nhân viên thông qua các chương trình đào tạo nghiệp vụ thường xuyên. Trước hết, 

doanh nghiệp cần tổ chức các khóa đào tạo định kỳ về: 

• Quy trình khai báo hải quan điện tử; 

• Quy trình kiểm dịch động vật nhập khẩu; 

• Nghiệp vụ xử lý container lạnh; 

• Quy trình kiểm hóa hàng thực phẩm đông lạnh; 

• Các quy định pháp luật mới liên quan đến xuất nhập khẩu thực phẩm. 
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Việc cập nhật kiến thức thường xuyên sẽ giúp nhân viên hạn chế sai sót trong quá 

trình làm việc và nâng cao khả năng thích ứng với các thay đổi trong chính sách quản lý 

nhà nước. 

Bên cạnh đào tạo lý thuyết, Melody Logistics cũng cần tăng cường đào tạo kỹ 

năng xử lý tình huống thực tế cho nhân viên OPS hiện trường. Do đặc thù của hàng đông 

lạnh yêu cầu tốc độ xử lý nhanh và tính phối hợp cao giữa nhiều bên liên quan, nhân 

viên cần được hướng dẫn cách xử lý các tình huống phát sinh như: 

• Container mất lạnh trong thời gian kiểm hóa; 

• Kéo dài thời gian lấy mẫu kiểm dịch; 

• Delay lịch tàu hoặc thay đổi kế hoạch kiểm tra; 

• Xử lý container bị giữ kiểm tra đột xuất; 

• Điều phối xe nâng và nhân công khi lượng container tăng cao. 

Thông qua việc mô phỏng các tình huống thực tế tại cảng, nhân viên sẽ nâng cao 

khả năng phản ứng nhanh và chủ động hơn trong quá trình xử lý công việc. Ngoài ra, 

doanh nghiệp cần xây dựng quy trình thao tác chuẩn (SOP) đối với hàng thực phẩm 

đông lạnh nhằm thống nhất quy trình thực hiện giữa các bộ phận. Quy trình này cần quy 

định rõ trách nhiệm của từng nhân viên trong các khâu như: 

• Đăng ký kiểm dịch; 

• Điều phối container kiểm hóa; 

• Theo dõi nhiệt độ container lạnh; 

• Phối hợp với cơ quan thú y và hải quan; 

• Xử lý sự cố phát sinh tại hiện trường. 

Việc chuẩn hóa quy trình làm việc sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào kinh nghiệm 

cá nhân và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. Bên cạnh 

đó, trong bối cảnh ngành logistics đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, Melody 

Logistics cũng cần nâng cao khả năng sử dụng phần mềm và hệ thống quản lý logistics 

cho nhân viên. Việc đào tạo sử dụng hệ thống theo dõi container lạnh, quản lý chứng từ 

điện tử và cập nhật dữ liệu trên hệ thống VNACCS/VCIS sẽ giúp nâng cao hiệu quả 

quản lý và giảm thiểu sai sót trong quá trình vận hành. 

Ngoài chuyên môn nghiệp vụ, doanh nghiệp cũng cần chú trọng phát triển kỹ 

năng giao tiếp và ngoại ngữ chuyên ngành cho nhân viên. Trong hoạt động logistics 

quốc tế, nhân viên thường xuyên làm việc với hãng tàu, đại lý nước ngoài và khách hàng 
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quốc tế, do đó khả năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành và kỹ năng giao tiếp chuyên 

nghiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp và xử lý công việc. 

Nhìn chung, việc nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên không chỉ giúp 

Melody Logistics hạn chế rủi ro trong quá trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông 

lạnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian thông quan và 

tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh ngành logistics ngày càng 

phát triển và yêu cầu về an toàn thực phẩm ngày càng khắt khe. 

3.2.3. Ứng dụng công nghệ theo dõi nhiệt độ container lạnh 

Trong hoạt động nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container, 

việc duy trì nhiệt độ bảo quản ổn định trong suốt quá trình vận chuyển và lưu trữ là yêu 

cầu bắt buộc nhằm bảo đảm chất lượng hàng hóa và an toàn thực phẩm. Đối với nhóm 

hàng thực phẩm có nguồn gốc động vật như thịt bò đông lạnh, thịt gà đông lạnh, nội 

tạng động vật hoặc thủy sản đông lạnh, nhiệt độ bảo quản thông thường phải được duy 

trì ở mức từ -18°C trở xuống theo tiêu chuẩn của chuỗi lạnh quốc tế. Nếu nhiệt độ 

container thay đổi vượt ngưỡng cho phép trong thời gian dài, hàng hóa có thể xảy ra 

hiện tượng tan đông cục bộ, phát sinh vi sinh vật hoặc suy giảm chất lượng cảm quan 

của sản phẩm. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ theo dõi nhiệt độ container lạnh trong 

hoạt động Cold Chain Logistics là giải pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý 

chuỗi lạnh tại Melody Logistics. 

Theo cơ sở lý luận về Cold Chain Logistics, chuỗi lạnh là hệ thống logistics 

chuyên biệt được xây dựng nhằm duy trì nhiệt độ phù hợp cho hàng hóa nhạy cảm với 

nhiệt độ trong toàn bộ quá trình từ vận chuyển, lưu kho, xếp dỡ, kiểm hóa đến phân phối 

cuối cùng. Trong logistics lạnh, container lạnh (Reefer Container) là thiết bị quan trọng 

nhất dùng để vận chuyển hàng đông lạnh quốc tế. Reefer container được trang bị hệ 

thống máy lạnh độc lập có khả năng duy trì nhiệt độ ổn định trong khoảng từ -30°C đến 

+30°C tùy theo đặc tính hàng hóa. 

Trong quá trình vận hành container lạnh, hệ thống máy lạnh sẽ liên tục lưu thông 

luồng khí lạnh bên trong container nhằm duy trì nhiệt độ cài đặt (Set Point Temperature). 

Tuy nhiên, quá trình vận hành Reefer Container có thể chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố 

như: 

• Mất nguồn điện container; 

• Hư hỏng máy lạnh; 
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• Thời gian mở container kéo dài; 

• Quá tải tại bãi container; 

• Delay trong quá trình kiểm hóa và kiểm dịch; 

• Điều kiện thời tiết bên ngoài. 

Đối với hàng thực phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu, quá trình kiểm dịch và 

kiểm hóa thực tế tại cảng là công đoạn có nguy cơ cao làm gián đoạn chuỗi lạnh. Trong 

thời gian lấy mẫu kiểm dịch hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa, container buộc phải mở cửa 

dưới sự giám sát của hải quan và cơ quan thú y. Nếu thời gian thao tác kéo dài hoặc 

container không được cắm điện lại kịp thời sau kiểm tra, nhiệt độ bên trong container sẽ 

tăng nhanh và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hàng hóa. 

Theo nghiên cứu của International Journal of Refrigeration, nhiệt độ bên trong 

Reefer Container có thể tăng từ 2°C đến 5°C chỉ sau khoảng 20–30 phút mở container 

trong điều kiện môi trường nhiệt độ cao. Đối với thực phẩm đông lạnh, sự thay đổi nhiệt 

độ liên tục có thể làm phá vỡ cấu trúc sản phẩm và làm giảm chất lượng bảo quản của 

hàng hóa. 

Trong thực tế hoạt động tại Melody Logistics, công tác theo dõi nhiệt độ 

container lạnh hiện nay vẫn phụ thuộc nhiều vào việc kiểm tra thủ công từ nhân viên 

OPS hoặc dữ liệu cập nhật từ cảng và hãng tàu. Điều này dẫn đến một số hạn chế trong 

quá trình quản lý chuỗi lạnh, đặc biệt khi xử lý nhiều container cùng lúc hoặc khi phát 

sinh sự cố ngoài giờ hành chính. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp khó phát hiện 

kịp thời các tình huống như: 

• Container mất điện lạnh tại bãi; 

• Máy lạnh hoạt động không ổn định; 

• Nhiệt độ container tăng bất thường; 

• Chậm cắm điện sau kiểm hóa; 

• Delay trong quá trình dịch container kiểm tra. 

Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa mà còn làm 

tăng nguy cơ phát sinh tranh chấp với khách hàng và chi phí bồi thường hàng hư hỏng. 

Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ theo dõi nhiệt độ container lạnh theo mô hình Cold 

Chain Logistics hiện đại là giải pháp cần thiết đối với Melody Logistics trong giai đoạn 

hiện nay. Công nghệ được sử dụng phổ biến hiện nay là hệ thống IoT (Internet of Things) 

kết hợp cảm biến nhiệt độ và hệ thống GPS theo dõi container lạnh theo thời gian thực. 
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Cụ thể, trên mỗi Reefer Container sẽ được lắp đặt cảm biến nhiệt độ (Temperature 

Sensor) và bộ truyền dữ liệu (Data Logger). Hệ thống này có khả năng: 

• Ghi nhận nhiệt độ container liên tục theo thời gian thực; 

• Theo dõi độ ẩm bên trong container; 

• Giám sát tình trạng hoạt động của máy lạnh; 

• Theo dõi thời gian đóng mở cửa container; 

• Cảnh báo khi nhiệt độ vượt ngưỡng cho phép; 

• Truyền dữ liệu trực tiếp về hệ thống quản lý trung tâm. 

Khi xảy ra sự cố như container mất điện hoặc nhiệt độ tăng bất thường, hệ thống 

sẽ tự động gửi cảnh báo đến bộ phận OPS và bộ phận điều phối để xử lý ngay lập tức. 

Điều này giúp doanh nghiệp hạn chế nguy cơ đứt gãy chuỗi lạnh và giảm thiểu tổn thất 

hàng hóa trong quá trình vận chuyển và lưu bãi tại cảng. 

Theo báo cáo của DHL về xu hướng phát triển Cold Chain Logistics toàn cầu, 

hơn 70% doanh nghiệp logistics lạnh quốc tế hiện đang áp dụng công nghệ giám sát 

nhiệt độ theo thời gian thực nhằm nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng hàng hóa và 

giảm tỷ lệ thất thoát trong chuỗi lạnh. Báo cáo cũng cho thấy việc ứng dụng công nghệ 

IoT giúp giảm khoảng 30% nguy cơ hư hỏng hàng đông lạnh trong quá trình vận hành 

logistics. 

Đối với Melody Logistics, việc ứng dụng công nghệ theo dõi nhiệt độ container 

lạnh mang lại nhiều lợi ích trong quá trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh 

nguyên container. Trước hết, doanh nghiệp có thể kiểm soát liên tục tình trạng nhiệt độ 

container trong toàn bộ quá trình từ khi container cập cảng, kiểm hóa, kiểm dịch cho 

đến khi giao về kho lạnh của khách hàng. Điều này giúp nâng cao khả năng bảo đảm 

chất lượng hàng hóa và hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố trong chuỗi lạnh. 

Dữ liệu nhiệt độ được lưu trữ tự động trên hệ thống còn giúp doanh nghiệp dễ 

dàng truy xuất thông tin khi phát sinh tranh chấp liên quan đến chất lượng hàng hóa 

hoặc yêu cầu kiểm tra từ khách hàng và cơ quan chức năng. Đây là yếu tố rất quan trọng 

trong bối cảnh các tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm ngày càng được 

siết chặt trong hoạt động thương mại quốc tế. 

Ngoài chức năng giám sát nhiệt độ, hệ thống Cold Chain Logistics hiện đại còn 

hỗ trợ Melody Logistics trong việc tối ưu hoạt động vận hành container lạnh. Thông qua 

dữ liệu GPS và dữ liệu vận hành container, bộ phận OPS có thể: 
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• Theo dõi vị trí container theo thời gian thực; 

• Chủ động sắp xếp lịch kiểm hóa; 

• Theo dõi thời gian container mở ngoài bãi; 

• Kiểm soát thời gian cắm điện container; 

• Điều phối xe vận chuyển phù hợp. 

Việc quản lý tập trung dữ liệu container lạnh giúp doanh nghiệp nâng cao khả 

năng phối hợp giữa các bộ phận và giảm thiểu thời gian xử lý lô hàng tại cảng. 

Nhìn chung, việc ứng dụng công nghệ theo dõi nhiệt độ container lạnh trong hoạt 

động Cold Chain Logistics là giải pháp có ý nghĩa quan trọng đối với Melody Logistics. 

Không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng kiểm soát chuỗi lạnh và bảo đảm chất 

lượng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu, giải pháp này còn góp phần giảm thiểu rủi ro 

vận hành, tối ưu chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

trong lĩnh vực logistics lạnh hiện nay. 

3.2.4 Xây dựng hệ thống vendor chiến lược ổn định 

Trong hoạt động nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container, hệ 

thống vendor giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi đây là nhóm đối tác trực tiếp tham gia 

vào toàn bộ quá trình vận hành chuỗi logistics lạnh của doanh nghiệp. Đối với Melody 

Logistics, các vendor hiện nay bao gồm hãng tàu, nhà xe container lạnh, xe tải giao hàng 

nội địa, đơn vị vận tải hàng lẻ, kho lạnh và các đơn vị hỗ trợ hiện trường tại cảng. Trong 

thực tế, hiệu quả xử lý lô hàng đông lạnh phụ thuộc rất lớn vào mức độ ổn định và khả 

năng phối hợp giữa doanh nghiệp với các vendor trong suốt quá trình vận chuyển, kiểm 

dịch, kiểm hóa và giao nhận hàng hóa. 

Hiện nay, Melody Logistics đang hợp tác với nhiều vendor phục vụ hoạt động 

logistics lạnh như nhà xe container Khởi An Phú, Donatrans, đơn vị vận tải hàng lẻ 

Spider cùng các hãng tàu như EMC, SITC và CMA CGM. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng 

sử dụng hệ thống xe tải và xe lạnh nội địa để thực hiện vận chuyển hàng hóa từ cảng về 

kho bảo quản hoặc giao đến khách hàng. Đây đều là những mắt xích quan trọng trong 

chuỗi Cold Chain Logistics đối với hàng thực phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu. 

Tuy nhiên, do đặc thù của hàng thực phẩm đông lạnh yêu cầu kiểm soát nhiệt độ 

nghiêm ngặt và thời gian xử lý nhanh, hoạt động nhập khẩu hiện nay vẫn chịu nhiều ảnh 

hưởng từ sự thiếu ổn định của hệ thống vendor. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp 

có thể gặp tình trạng thiếu đầu kéo container lạnh, thiếu xe tải giao hàng, chậm kéo 
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container kiểm hóa hoặc chậm bố trí phương tiện vận chuyển nội địa. Điều này làm cho 

thời gian lưu container tại cảng kéo dài, phát sinh thêm chi phí điện lạnh Reefer 

Container, phí lưu bãi và nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa bên trong 

container. 

Đối với hàng thực phẩm động vật đông lạnh, yếu tố thời gian có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng. Sau khi container được mở để kiểm hóa hoặc lấy mẫu kiểm dịch dưới sự 

giám sát của hải quan và cơ quan thú y, container cần được đóng lại và cắm điện lạnh 

trong thời gian ngắn nhất nhằm bảo đảm duy trì nhiệt độ ổn định. Nếu vendor hỗ trợ 

chậm trong việc điều xe nâng, đầu kéo hoặc xe tải vận chuyển nội địa, container có thể 

bị mở ngoài bãi quá lâu dẫn đến thất thoát nhiệt lạnh, ảnh hưởng đến chất lượng sản 

phẩm và phát sinh nguy cơ mất an toàn thực phẩm. 

Ngoài ra, hoạt động nhập khẩu thực phẩm đông lạnh hiện nay còn phụ thuộc khá 

lớn vào các hãng tàu quốc tế. Đối với Melody Logistics, các hãng tàu như EMC, SITC 

và CMA CGM đang là những đối tác vận chuyển chính đối với tuyến hàng lạnh nhập 

khẩu. Tuy nhiên, trong giai đoạn cao điểm hoặc khi thị trường logistics quốc tế biến 

động, doanh nghiệp thường gặp tình trạng thiếu Reefer Container, thiếu slot tàu hoặc 

thay đổi lịch tàu đột xuất. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch nhập khẩu hàng 

hóa và khả năng giao hàng đúng tiến độ cho khách hàng. 

Bên cạnh hãng tàu và nhà xe container, hệ thống xe tải vận chuyển nội địa cũng 

đóng vai trò quan trọng trong chuỗi logistics lạnh của doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất 

thủ tục thông quan, hàng thực phẩm đông lạnh cần được vận chuyển nhanh về kho bảo 

quản hoặc giao trực tiếp đến khách hàng bằng xe tải lạnh chuyên dụng nhằm duy trì 

nhiệt độ bảo quản phù hợp. Nếu doanh nghiệp không có hệ thống vendor vận tải nội địa 

ổn định, việc điều phối giao hàng có thể bị chậm trễ, làm tăng thời gian hàng hóa lưu 

trên container và phát sinh thêm nhiều chi phí vận hành. 

Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp logistics hiện nay vẫn phụ thuộc khá lớn vào 

vendor thuê ngoài nên khả năng chủ động trong vận hành còn hạn chế. Đối với Melody 

Logistics, việc xây dựng hệ thống vendor chiến lược ổn định không chỉ giúp doanh 

nghiệp nâng cao hiệu quả xử lý lô hàng mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro trong quá 

trình vận hành cold chain logistics. Khi doanh nghiệp duy trì được mối quan hệ hợp tác 

ổn định với hãng tàu, nhà xe container, đơn vị xe tải và các vendor hỗ trợ hiện trường, 
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khả năng điều phối container lạnh sẽ linh hoạt và hiệu quả hơn, đặc biệt trong các giai 

đoạn cao điểm nhập khẩu thực phẩm đông lạnh. 

Bên cạnh đó, hệ thống vendor ổn định còn giúp Melody Logistics nâng cao khả 

năng kiểm soát chi phí logistics. Trong hoạt động nhập khẩu hàng lạnh, các khoản chi 

phí như phí vận tải container, phí xe tải nội địa, phí điện lạnh Reefer Container, phí 

DEM/DET và phí lưu bãi có thể phát sinh rất lớn nếu quá trình vận hành không được 

phối hợp đồng bộ. Vì vậy, khi doanh nghiệp xây dựng được mạng lưới vendor ổn định 

và có khả năng phối hợp tốt, thời gian xử lý container sẽ được rút ngắn đáng kể, từ đó 

góp phần giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả lợi nhuận. 

Ngoài yếu tố chi phí, việc duy trì hệ thống vendor chiến lược còn giúp Melody 

Logistics nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong lĩnh vực logistics lạnh. Đối với 

khách hàng nhập khẩu thực phẩm đông lạnh, yếu tố quan trọng nhất không chỉ là giá 

cước mà còn là khả năng bảo đảm chất lượng hàng hóa và tiến độ giao hàng. Nếu doanh 

nghiệp có hệ thống vendor hoạt động ổn định, quá trình vận chuyển và giao nhận hàng 

hóa sẽ hạn chế được tình trạng chậm giao hàng, mất lạnh hoặc phát sinh sự cố ngoài kế 

hoạch. 

Trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh ngày càng tăng 

và ngành logistics lạnh đang phát triển mạnh theo hướng hiện đại hóa chuỗi cung ứng 

lạnh, việc xây dựng hệ thống vendor chiến lược ổn định có ý nghĩa rất quan trọng đối 

với Melody Logistics. Đây không chỉ là giải pháp hỗ trợ hoạt động vận hành logistics 

lạnh mà còn là yếu tố góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu chi phí và bảo đảm 

chất lượng dịch vụ trong hoạt động nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên 

container hiện nay 

3.3. Điều kiện và cách thức thực hiện giải pháp 

Để các giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh 

nguyên container được triển khai hiệu quả trong thực tế, Melody Logistics cần xây dựng 

đầy đủ các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, công nghệ, tài chính và cơ chế phối hợp 

giữa các bộ phận nghiệp vụ. Do đặc thù của hoạt động logistics lạnh yêu cầu tính liên 

kết cao giữa nhiều khâu trong chuỗi vận hành nên việc triển khai giải pháp không chỉ 

dừng ở mặt lý thuyết mà cần được thực hiện đồng bộ và có tính thực tiễn phù hợp với 

tình hình hoạt động của doanh nghiệp. 
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Trước hết, đối với giải pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên, điều kiện 

quan trọng nhất là doanh nghiệp cần xây dựng đội ngũ nhân sự có kiến thức chuyên môn 

phù hợp với lĩnh vực logistics lạnh và nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh. Trong 

thực tế, bộ phận OPS hiện trường và bộ phận khai báo hải quan là hai bộ phận trực tiếp 

xử lý lô hàng tại cảng nên yêu cầu nghiệp vụ tương đối cao. Vì vậy, Melody Logistics 

cần bố trí nhân sự có kinh nghiệm thực tế về xử lý Reefer Container, kiểm hóa hàng 

đông lạnh và kiểm dịch động vật nhập khẩu. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch đào tạo nghiệp vụ định kỳ 

cho nhân viên nhằm cập nhật các quy định mới liên quan đến hải quan, kiểm dịch động 

vật và an toàn thực phẩm. Các chương trình đào tạo nên tập trung vào các nội dung như 

quy trình khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS, xử lý hồ sơ kiểm dịch, quy trình làm 

việc với hải quan giám sát và nghiệp vụ xử lý container lạnh ngoài bãi. Đối với nhân 

viên OPS hiện trường, doanh nghiệp cần tăng cường đào tạo kỹ năng xử lý tình huống 

thực tế như xử lý container mất lạnh, delay kiểm hóa, sự cố máy lạnh container hoặc 

tình trạng quá tải khu vực kiểm tra tại cảng. 

Ngoài đào tạo nội bộ, Melody Logistics cũng cần tạo điều kiện cho nhân viên 

tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành logistics, xuất nhập khẩu và cold chain logistics 

do các trung tâm đào tạo hoặc hiệp hội logistics tổ chức. Điều này giúp đội ngũ nhân sự 

nâng cao kiến thức chuyên môn và từng bước tiếp cận với các mô hình quản lý logistics 

lạnh hiện đại. 

Đối với giải pháp tăng cường phối hợp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp với 

các cơ quan chức năng, điều kiện cần thiết là Melody Logistics phải xây dựng được cơ 

chế phối hợp thống nhất giữa bộ phận OPS, bộ phận chứng từ và bộ phận khai báo hải 

quan. Trong thực tế, nhiều trường hợp phát sinh chậm trễ do thông tin giữa các bộ phận 

chưa được cập nhật đồng bộ, dẫn đến việc đăng ký kiểm dịch chậm, thiếu hồ sơ hoặc 

không chủ động sắp xếp lịch kiểm hóa với cảng và hải quan. 

Do đó, doanh nghiệp cần xây dựng quy trình trao đổi thông tin nội bộ rõ ràng đối 

với từng lô hàng nhập khẩu. Các thông tin như lịch tàu, số container, thời gian kiểm 

dịch, kế hoạch kiểm hóa và tiến độ xử lý tại hiện trường cần được cập nhật liên tục giữa 

các bộ phận nhằm hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện nghiệp vụ. Đồng thời, Melody 

Logistics cũng cần phân công trách nhiệm cụ thể cho từng nhân viên phụ trách từng 

công đoạn nhằm nâng cao tính chủ động trong xử lý công việc. 
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Bên cạnh sự phối hợp nội bộ, doanh nghiệp cần duy trì mối quan hệ làm việc ổn 

định với cơ quan thú y, hải quan giám sát và điều độ cảng. Đây là điều kiện rất quan 

trọng giúp quá trình kiểm hóa và kiểm dịch diễn ra thuận lợi hơn. Trong thực tế, đối với 

hàng thực phẩm động vật đông lạnh, thời gian xử lý tại bãi kiểm hóa có ảnh hưởng trực 

tiếp đến chất lượng hàng hóa do container phải duy trì nhiệt độ lạnh liên tục. Vì vậy, 

doanh nghiệp cần chủ động đăng ký lịch kiểm tra sớm, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và phối 

hợp chặt chẽ với cán bộ hiện trường nhằm rút ngắn thời gian mở container ngoài bãi. 

Đối với giải pháp ứng dụng công nghệ theo dõi nhiệt độ container lạnh, điều kiện 

thực hiện quan trọng nhất là doanh nghiệp cần đầu tư hệ thống quản lý cold chain 

logistics phù hợp với quy mô hoạt động hiện tại. Melody Logistics cần có khả năng kết 

nối dữ liệu nhiệt độ Reefer Container giữa hãng tàu, cảng và bộ phận OPS nhằm theo 

dõi liên tục tình trạng container lạnh trong suốt quá trình vận hành. 

Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp có thể triển khai các giải pháp công nghệ ở 

mức cơ bản như sử dụng hệ thống theo dõi nhiệt độ container từ hãng tàu kết hợp với 

phần mềm quản lý container nội bộ. Sau đó, Melody Logistics có thể từng bước nâng 

cấp sang hệ thống IoT theo dõi Reefer Container theo thời gian thực nhằm nâng cao khả 

năng giám sát nhiệt độ và phát hiện sớm các sự cố mất lạnh. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần xây dựng quy trình kiểm tra nhiệt độ container 

trước và sau kiểm hóa nhằm kiểm soát tốt hơn chất lượng hàng hóa trong quá trình kiểm 

dịch và lấy mẫu. Bộ phận OPS cần được phân công theo dõi trực tiếp thời gian mở 

container, thời gian cắm điện trở lại và tình trạng hoạt động của máy lạnh Reefer 

Container trong suốt quá trình xử lý hiện trường. 

Đối với giải pháp xây dựng hệ thống vendor chiến lược ổn định, điều kiện quan 

trọng là Melody Logistics cần xây dựng được mạng lưới vendor phù hợp với đặc thù 

logistics lạnh. Trong hoạt động nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh, doanh nghiệp 

phụ thuộc rất lớn vào hãng tàu, nhà xe container lạnh, xe tải giao hàng nội địa và các 

đơn vị hỗ trợ hiện trường. Vì vậy, việc lựa chọn vendor có kinh nghiệm xử lý Reefer 

Container và có khả năng hỗ trợ nhanh tại cảng là yếu tố rất cần thiết. 

Hiện nay, Melody Logistics đang hợp tác với các nhà xe container như Khởi An 

Phú, Donatrans cùng các hãng tàu như EMC, SITC và CMA CGM. Để nâng cao hiệu 

quả phối hợp, doanh nghiệp cần duy trì mối quan hệ hợp tác ổn định với các vendor này 
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thông qua việc phối hợp kế hoạch vận chuyển thường xuyên, cập nhật sản lượng 

container định kỳ và nâng cao khả năng hỗ trợ hiện trường trong các giai đoạn cao điểm. 

Bên cạnh đó, Melody Logistics cũng cần xây dựng cơ chế đánh giá năng lực 

vendor dựa trên các tiêu chí như thời gian phản hồi, khả năng điều xe, mức độ hỗ trợ 

container lạnh và khả năng xử lý sự cố phát sinh. Điều này giúp doanh nghiệp lựa chọn 

được các vendor có chất lượng dịch vụ ổn định và phù hợp với yêu cầu của hoạt động 

cold chain logistics. 

Ngoài các điều kiện về nhân sự và vận hành, doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị 

nguồn lực tài chính phù hợp để triển khai các giải pháp cải thiện quy trình nhập khẩu 

hàng đông lạnh. Việc đầu tư công nghệ theo dõi nhiệt độ container, đào tạo nhân viên 

hoặc xây dựng hệ thống quản lý logistics lạnh đều cần chi phí tương đối lớn trong giai 

đoạn đầu. Vì vậy, Melody Logistics cần có kế hoạch phân bổ ngân sách hợp lý và triển 

khai theo từng giai đoạn nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư và phù hợp với năng lực tài 

chính của doanh nghiệp. 

Nhìn chung, để các giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật 

đông lạnh nguyên container được triển khai hiệu quả, Melody Logistics cần thực hiện 

đồng bộ nhiều điều kiện về nhân sự, công nghệ, vận hành và phối hợp nghiệp vụ. Việc 

tổ chức thực hiện bài bản và phù hợp với thực tế hoạt động sẽ giúp doanh nghiệp nâng 

cao hiệu quả quản lý cold chain logistics, giảm thiểu rủi ro phát sinh và từng bước nâng 

cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực logistics lạnh hiện nay. 

3.4. Những bài học kinh nghiệm và đóng góp cho doanh nghiệp từ chương trình 

thực tập tốt nghiệp 

3.4.1. Bài học từ chương trình thực tập tốt nghiệp 

Thông qua quá trình thực tập tại Melody Logistics, đã có cơ hội tiếp cận thực tế 

với môi trường làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực logistics và xuất nhập khẩu, đặc 

biệt là quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container. Đây là điều 

kiện quan trọng giúp củng cố kiến thức chuyên môn đã được học tại trường đồng thời 

hiểu rõ hơn về cách vận hành thực tế của doanh nghiệp logistics trong môi trường thương 

mại quốc tế hiện nay. Từ quá trình thực tập, có thể rút ra nhiều bài học thực tiễn quan 

trọng liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc và định hướng nghề nghiệp 

trong tương lai. 

https://www.melodylogistics.com/?utm_source=chatgpt.com
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Trước hết, bài học quan trọng nhất là nhận thức rõ vai trò của tính chính xác và 

cẩn thận trong hoạt động logistics và xuất nhập khẩu. Đối với lĩnh vực nhập khẩu thực 

phẩm động vật đông lạnh, mỗi khâu trong quy trình đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau, 

từ kiểm tra chứng từ, khai báo hải quan, đăng ký kiểm dịch đến theo dõi container lạnh 

và giao nhận hàng hóa. Chỉ cần xảy ra sai sót nhỏ trong thông tin chứng từ hoặc chậm 

xử lý một công đoạn cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ nhập khẩu, phát sinh 

thêm chi phí lưu container, lưu bãi hoặc ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa. Qua đó 

cho thấy ngành logistics đòi hỏi người thực hiện phải có tinh thần trách nhiệm cao, khả 

năng kiểm soát công việc tốt và luôn cẩn trọng trong từng nghiệp vụ xử lý. 

Trong quá trình thực tập cũng giúp hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc phối hợp 

giữa các bên trong chuỗi logistics. Hoạt động nhập khẩu hàng đông lạnh nguyên 

container không chỉ liên quan đến doanh nghiệp logistics mà còn có sự tham gia của 

nhiều đơn vị như hãng tàu, cơ quan hải quan, cơ quan kiểm dịch, cảng biển, đơn vị vận 

tải nội địa và khách hàng. Vì vậy, khả năng trao đổi thông tin nhanh chóng, phối hợp xử 

lý công việc và giải quyết các tình huống phát sinh là yếu tố rất quan trọng nhằm đảm 

bảo quá trình nhập khẩu diễn ra đúng tiến độ. Đây là bài học thực tế có ý nghĩa lớn vì 

trong môi trường doanh nghiệp, hiệu quả công việc không chỉ phụ thuộc vào năng lực 

cá nhân mà còn phụ thuộc vào khả năng làm việc nhóm và khả năng phối hợp với các 

bộ phận liên quan. 

Ngoài kiến thức chuyên môn, quá trình thực tập còn giúp nhận thức rõ đặc thù 

của lĩnh vực logistics lạnh và những yêu cầu khắt khe trong quản lý chuỗi lạnh. Thực 

phẩm động vật đông lạnh là nhóm hàng yêu cầu nghiêm ngặt về điều kiện bảo quản 

nhiệt độ trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho. Qua thực tế làm việc, có thể thấy 

rằng việc kiểm soát nhiệt độ Reefer Container, theo dõi lịch tàu và xử lý sự cố container 

lạnh là những công việc rất quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa. Điều này 

cho thấy doanh nghiệp logistics hiện nay không chỉ thực hiện chức năng vận chuyển 

đơn thuần mà còn phải tham gia vào quá trình kiểm soát chất lượng và quản lý chuỗi 

cung ứng lạnh. Từ đó, bài học rút ra là cần không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn 

về Cold Chain Logistics cũng như cập nhật các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và kiểm 

dịch quốc tế để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. 

Một bài học quan trọng khác được rút ra trong quá trình thực tập là khả năng 

thích nghi với môi trường làm việc thực tế và áp lực công việc trong ngành logistics. 
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Đặc thù của ngành logistics là khối lượng công việc lớn, thời gian xử lý nhanh và thường 

xuyên phát sinh các tình huống ngoài kế hoạch như chậm tàu, thiếu chứng từ, ùn tắc 

cảng hoặc sự cố container lạnh. Vì vậy, người làm trong lĩnh vực này cần có khả năng 

chịu áp lực tốt, chủ động xử lý công việc và linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề. Thông 

qua quá trình thực tập, đã có cơ hội rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng xử lý 

tình huống và khả năng thích nghi với môi trường doanh nghiệp thực tế. 

Ngoài ra, chương trình thực tập còn giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp và tác phong 

làm việc chuyên nghiệp. Trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp, việc trao đổi thông 

tin với khách hàng, hãng tàu và các bộ phận liên quan cần được thực hiện rõ ràng, chính 

xác và đúng thời gian. Điều này giúp hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp, tinh 

thần trách nhiệm và ý thức tuân thủ quy trình trong công việc. Đồng thời, quá trình thực 

tập cũng giúp hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa kiến thức lý thuyết và thực tiễn doanh nghiệp, 

từ đó định hướng rõ hơn về mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai. 

Nhìn chung, quá trình thực tập tại Melody Logistics đã mang lại nhiều kinh 

nghiệm thực tế và bài học quan trọng trong lĩnh vực logistics và xuất nhập khẩu. Đây 

không chỉ là cơ hội để củng cố kiến thức chuyên môn mà còn giúp nâng cao kỹ năng 

làm việc, khả năng thích nghi và tác phong nghề nghiệp. Những bài học và kinh nghiệm 

tích lũy được trong quá trình thực tập sẽ là nền tảng quan trọng phục vụ cho công việc 

và quá trình phát triển nghề nghiệp trong tương lai. 

3.4.2. Những đóng góp của khoá luận cho doanh nghiệp 

Khóa luận về quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên 

container tại Melody Logistics không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn có những giá 

trị thực tiễn nhất định đối với doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và hoàn thiện quy 

trình logistics lạnh. Thông qua việc nghiên cứu lý thuyết kết hợp với khảo sát thực tế tại 

doanh nghiệp, khóa luận đã hệ thống hóa tương đối đầy đủ các nội dung liên quan đến 

hoạt động nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh, từ đặc điểm hàng hóa, quy trình 

nghiệp vụ, yêu cầu pháp lý đến các yếu tố ảnh hưởng trong hoạt động logistics lạnh. 

Đây có thể được xem là nguồn tài liệu tham khảo giúp doanh nghiệp nhìn nhận tổng 

quan hơn về quy trình hoạt động hiện tại và các vấn đề còn tồn tại trong quá trình xử lý 

hàng đông lạnh. 

Một trong những đóng góp quan trọng của khóa luận là việc phân tích cụ thể quy 

trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container tại doanh nghiệp theo 

https://www.melodylogistics.com/?utm_source=chatgpt.com
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từng bước nghiệp vụ thực tế, bao gồm từ khâu ký kết hợp đồng ngoại thương, kiểm tra 

chứng từ, khai báo hải quan, kiểm dịch động vật cho đến giao nhận hàng hóa và vận 

chuyển container lạnh về kho. Việc mô tả chi tiết quy trình giúp hệ thống hóa các công 

việc đang được thực hiện tại doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng rà soát, 

đánh giá và chuẩn hóa quy trình làm việc nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nghiệp 

vụ. 

Khóa luận đã làm rõ những đặc thù và yêu cầu khắt khe của nhóm hàng thực 

phẩm động vật đông lạnh như yêu cầu duy trì chuỗi lạnh liên tục, nguy cơ phát sinh dịch 

bệnh động vật, yêu cầu kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Việc phân tích các 

đặc điểm này giúp doanh nghiệp nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc kiểm soát 

nhiệt độ container lạnh, quản lý chất lượng hàng hóa và tuân thủ các quy định pháp lý 

trong hoạt động nhập khẩu. Điều này có ý nghĩa thực tiễn đối với Melody Logistics 

trong bối cảnh yêu cầu về an toàn thực phẩm và quản lý chuỗi lạnh ngày càng được siết 

chặt tại thị trường Việt Nam cũng như quốc tế. 

Ngoài ra, khóa luận còn chỉ ra một số hạn chế và rủi ro thường gặp trong quy 

trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container như sai sót chứng từ, 

thời gian kiểm dịch kéo dài, khó khăn trong việc kiểm soát nhiệt độ xuyên suốt quá trình 

vận chuyển và sự cố container lạnh. Việc phân tích các hạn chế này góp phần giúp doanh 

nghiệp có cơ sở để xem xét cải thiện quy trình vận hành, tăng cường phối hợp giữa các 

bộ phận và nâng cao khả năng xử lý tình huống phát sinh trong thực tế. Đặc biệt, nội 

dung liên quan đến quản lý Reefer Container và kiểm soát Cold Chain Logistics có thể 

giúp doanh nghiệp nhận thấy tầm quan trọng của việc đầu tư công nghệ giám sát nhiệt 

độ và nâng cao năng lực quản trị logistics lạnh trong thời gian tới. 

Khóa luận cũng có đóng góp trong việc cập nhật và tổng hợp các quy định pháp 

lý liên quan đến hoạt động nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh như kiểm dịch 

động vật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và chính sách quản lý chuyên ngành. 

Đây là nội dung quan trọng đối với doanh nghiệp logistics vì nhóm hàng thực phẩm 

động vật đông lạnh chịu sự quản lý nghiêm ngặt của nhiều cơ quan chức năng. Việc hệ 

thống hóa các quy định này có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đào tạo nhân viên 

mới, nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật và hạn chế các sai sót trong quá trình xử 

lý hồ sơ nhập khẩu. 
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Ngoài giá trị thực tiễn đối với doanh nghiệp, khóa luận còn góp phần phản ánh 

thực trạng hoạt động logistics lạnh tại Việt Nam hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực nhập 

khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container. Thông qua quá trình phân tích 

thực tế tại Melody Logistics, khóa luận cho thấy những khó khăn mà doanh nghiệp 

logistics nội địa đang gặp phải như sự phụ thuộc vào hãng tàu quốc tế, áp lực cạnh tranh 

với doanh nghiệp nước ngoài, hạn chế về cơ sở hạ tầng kho lạnh và yêu cầu ngày càng 

cao về chuyển đổi số trong logistics lạnh. Từ đó, khóa luận có thể trở thành tài liệu tham 

khảo hữu ích phục vụ cho việc nghiên cứu, cải tiến quy trình và nâng cao năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp trong tương lai. 

Nhìn chung, khóa luận không chỉ mang tính chất nghiên cứu học thuật mà còn có 

giá trị thực tiễn đối với Melody Logistics trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhìn nhận rõ 

hơn về quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container, các rủi ro 

tồn tại và định hướng hoàn thiện hoạt động logistics lạnh trong thời gian tới. 

https://www.melodylogistics.com/?utm_source=chatgpt.com
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TÓM TẮT CHƯƠNG 3 

Dựa trên những hạn chế được phân tích ở chương 2, chương 3 đã đề xuất các giải 

pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên 

container tại Chi nhánh Công ty TNHH Melody Logistics tại Đà Nẵng. Các giải pháp 

chủ yếu tập trung vào việc nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên, tăng cường 

phối hợp giữa các bộ phận, ứng dụng công nghệ trong quản lý chuỗi lạnh và tối ưu hóa 

quy trình xử lý chứng từ, kiểm dịch và giao nhận hàng hóa. Đồng thời, chương cũng đưa 

ra định hướng phát triển nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu và năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp trong thời gian tới. 
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KÊT LUẬN 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu tiêu dùng thực phẩm đông 

lạnh ngày càng gia tăng, hoạt động nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh đóng vai 

trò quan trọng đối với doanh nghiệp và ngành logistics. Thông qua quá trình nghiên cứu 

đề tài, khóa luận đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận liên quan đến hoạt động nhập khẩu 

và quy trình nhập khẩu thực phẩm động vật đông lạnh nguyên container, đồng thời phân 

tích thực trạng quy trình nhập khẩu tại Chi nhánh Công ty TNHH Melody Logistics tại 

Đà Nẵng. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp đã xây dựng được quy trình nhập 

khẩu tương đối hoàn chỉnh và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, quá 

trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số hạn chế như thủ tục kiểm dịch kéo dài, phát sinh 

chi phí lưu container và yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt chuỗi lạnh đối với hàng hóa 

đông lạnh. 

Trên cơ sở đó, khóa luận đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

quy trình nhập khẩu như nâng cao năng lực nhân sự, ứng dụng công nghệ trong quản lý 

container lạnh, tăng cường phối hợp xử lý chứng từ và tối ưu hóa hoạt động giao nhận 

hàng hóa. Những giải pháp này góp phần giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao chất 

lượng dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực logistics. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, nhưng 

do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm thực tế nên khóa luận khó tránh khỏi những 

thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và 

doanh nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn. 
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